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Giảng	Ký	Câu	Xá	Luận	Và	Tinh	Hoa	Kinh	Luận	

Bài	52	

Giảng	giải:	Tha+y	Thı́ch	Thiện	Trang	
Giảng	ngày:	00/08/2025	

Phát	trực	tie=p	trên	Kênh	YouTube	Thı́ch	Thiện	Trang	
https://www.youtube.com/watch?v=n5_IMsEj3FQ	
mạng	xã	hội	Facebook,	Fanpage	Thı́ch	Thiện	Trang:	
https://www.facebook.com/suthaythichthientrang 

		

Nam	Mô	BoZ n	Sư	Thı́ch	Ca	Mâu	Ni	Phật!	

Nam	Mô	A	Mi	Đà	Phật!	

Kı́nh	chào	toàn	theZ 	quý	vi	̣đo+ ng	tu!	Hôm	nay	là	bài	thứ	52	trong	loạt	bài	
chia	sẻ	ve+ 	Câu	Xá	Luận	và	Tinh	Hoa	Kinh	Luận.	Hôm	nay,	chúng	ta	đang	học	
chủ	ye=u	ve+ 	pha+n	Tâm	ở	trong	Vi	Diệu	Pháp.	Pha+n	đó	ra= t	quan	trọng,	nên	chúng	
ta	 tạm	dừng	pha+n	Luận	Câu	Xá.	Chủ	ye=u	học	 các	pha+n	 trong	Kinh	 tạng,	 ro+ i	
chúng	ta	mới	học	đe=n	pha+n	Tâm.	Hôm	nay,	chúng	ta	vào	pha+n	ne+n	tảng	trước.	
Thứ	nha= t	là:	

Lợi	Ích	Của	Việc	Ăn	Cháo	

(Kinh	Tăng	Chi	Bộ)	

-	Này	các	Tỷ-kheo,	có	năm	lợi	ích	này	của	cháo.	Thế	nào	là	năm?	

(1)Trị	đói,	 (2)trừ	khát,	 (3)điều	hòa	phong,	 (4)làm	sạch	bọng	đái	
(hay	huyết	quản)	và	(5)	tiêu	hóa	các	đồ	ăn	sống	còn	lại.	

Này	các	Tỷ-kheo,	có	năm	lợi	ích	này	của	cháo.	

((5.207)	Cháo:	Yagu	–	Phần	5	Pháp	–	Kinh	Tăng	Chi	Bộ).	

Bài	này	ho+ i	xưa	Thiện	Trang	đã	từng	chia	sẻ	cho	quý	vi	̣ở	pha+n	Giới	Luật	
ro+ i,	tuy	nhiên	không	có	nói	là	xua= t	phát	từ	đâu.	Chúng	ta	tha=y	thật	ra	trong	Giới	
Luật	có,	trong	Kinh	Nikaya	cũng	có	luôn.	Trong	Kinh	Nikaya	nói	ngôn	ngữ	hơi	

https://www.facebook.com/suthaythichthientrang
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khác	hơn	một	chút.	Tri	̣đói,	trừ	khát,	ta= t	nhiên	là	ăn	cháo	thı̀	đỡ	đói,	đỡ	khát.	
Ro+ i	đie+u	hòa	phong	(là	bệnh	trúng	gió);	tie=p	theo	là	làm	cho	va=n	đe+ 	tieZu	tiện	
to= t;	tiêu	hóa	các	thức	ăn	còn	sót	(ở	đây	ghi	là	còn	so= ng)	trong	dạ	dày	được	tiêu	
hóa.	Đó	là	5	đie+u	lợi	ı́ch	của	việc	ăn	cháo.		

Như	vậy	quý	vi	̣đo+ ng	tu	thı̉nh	thoảng	nên	ăn	cháo,	thı̀	sức	khỏe	sẽ	to= t	
hơn,	đó	là	[lời]	đức	Phật	nói.	Tin	vào	khoa	học	của	đức	Phật,	đức	Phật	ra= t	tuyệt	
vời.	Đó	là	kie=n	thức	ra= t	căn	bản,	một	kie=n	thức	[trong]	đời	so= ng	[mà]	chúng	ta	
ca+n	bie= t.	Quý	vi	̣tha=y	kie=n	thức	căn	bản	này,	đức	Phật	đe+u	dạy	cả.	

Chúng	ta	đe=n	bài	tie=p	theo,	đó	là:	

4	Điều	Không	Thể	Nghĩ	Được	–	Nếu	Nghĩ	Đến	Thì	Có	Thể	Đi	Đến	Cuồng	
Loạn	Và	Thống	Khổ	

(Theo	Kinh	Tăng	Chi	Bộ)	

-	Có	bốn	điều	này	không	thể	nghĩ	đến	được,	này	các	Tỷ-kheo,	nếu	
nghĩ	đến,	thời	người	suy	nghĩ	có	thể	đi	đến	cuồng	loạn	và	thống	khổ.	Thế	
nào	là	bốn?	

Tức	 là	không	phải	đie+u	gı̀	cũng	nên	nghı̃.	Đức	Phật	nói	có	4	đie+u	này	
không	nên	nghı̃,	bởi	vı̀	ne=u	nghı̃	thı̀	có	theZ 	đưa	đe=n	cuo+ ng	loạn,	người	nghı̃	đó	
sẽ	bi	̣cuo+ ng	loạn	và	tho= ng	khoZ .	Cho	nên	không	phải	đie+u	gı̀	cũng	ca+n	nghı̃,	đức	
Phật	nói	là	có	những	đie+u	không	phải	thuộc	trı́	của	mı̀nh,	không	nên	nghı̃.	Bo= n	
đie+u	đó	là	gı̀?	

(1)Phật	giới	của	các	đức	Phật,	này	các	Tỷ-kheo,	không	thể	nghĩ	đến	
được,	 nếu	nghĩ	đến,	 thời	người	 suy	nghĩ	 có	 thể	đi	 đến	 cuồng	 loạn	 và	
thống	khổ.	

Phật	giới	tức	là	cảnh	giới	của	Phật,	quý	vi	̣tha=y	là	không	theZ 	nào	nghı̃	
bàn.	Bây	giờ	làm	sao	mı̀nh	nghı̃	được,	cho	nên	là	đừng	nghı̃	Nie= t–Bàn	là	the= 	
nào,	không	theZ 	nào	tả	được,	không	theZ 	nghı̃	được.	Dùng	trı́	phàm	phu	không	
theZ 	nào	nghı̃	được,	không	theZ 	tả	được,	chı̉	có	theZ 	là	tu	chứng	thı̀	mı̀nh	mới	bie= t.	
Mı̀nh	tưởng	tượng	sơ	vậy	thôi,	mı̀nh	hı̀nh	dung	đó	là	cảnh	an	lạc,	vô	vi.	Chúng	
ta	cứ	hieZu	như	vậy	là	được	ro+ i.	
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(2)Thiền	giới	của	người	ngồi	Thiền,	này	các	Tỷ-kheo,	không	thể	
nghĩ	được,	nếu	nghĩ...	 (gio= ng	như	 trên,	 ne=u	nghı̃	 thı̀	 dasn	đe=n	 cuo+ ng	 loạn)	
thống	khổ.	

Thie+n	giới	 là	cảnh	giới	Thie+n.	Quý	vi	̣nhớ	cảnh	giới	Thie+n,	ngo+ i	 thie+n	
cũng	không	bie= t	được,	cũng	ba= t	khả	tư	nghı̀	đó,	không	theZ 	nghı̃	được.	Cho	nên	
ngo+ i	thie+n	mà	mı̀nh	còn	nghı̃	tưởng	được,	mı̀nh	tưởng	tượng	ra	cảnh	Thie+n	là	
không	theZ .	Cho	nên	khi	chứng	thı̀	mới	bie= t	được.	Cảnh	giới	vô	lượng,	vô	biên,	
không	theZ 	lường	được.	

(3)Quả	dị	 thục	của	nghiệp,	này	các	Tỷ-kheo,	không	thể	nghĩ	đến	
được,	nếu	nghĩ	đến…	(gio= ng	như	trên,	dasn	đe=n	cuo+ ng	loạn)	thống	khổ.	

Quả	di	̣thục	của	nghiệp	tức	là	khi	nghiệp	chı́n	thı̀	không	bie= t	lúc	nào	và	
như	the= 	nào.	Không	bie= t	được	đâu!	

(4)Tâm	tư	thế	giới,	này	các	Tỷ-kheo,	không	thể	nghĩ	đến	được,	nếu	
nghĩ	đến	thời	có	thể	đi	đến	cuồng	loạn	và	thống	khổ.	

Tâm	tư	the= 	giới	 là	gı̀?	Nói	vı́	dụ	như:	The= 	giới	này	là	vô	biên	hay	hữu	
biên,	ro+ i	còn	hay	không	còn,	thường	hatng	hay	không	thường	hatng,	ro+ i	the= 	giới	
này	rộng	bao	nhiêu,	the= 	này	[the= ]	kia	v.v...	Ra= t	nhie+u	kie=n	thức	mà	đức	Phật	nói	
không	nên	hỏi.	Đie+u	đó	mà	suy	nghı̃	thı̀	cuo+ ng	loạn	thôi,	cho	nên	không	nên	
suy	nghı̃.	

Có	bốn	điều	này	không	thể	nghĩ	đến	được,	này	các	Tỷ-kheo,	nếu	nghĩ	
đến,	thời	có	thể	đi	đến	cuồng	loạn	và	thống	khổ.	

((4.77)	Không	Thể	Nghĩ	Được:	Acinteyya	(SA	406-407*,EA	29.6*)	
Kinh	Tăng	Chi	Bộ).	

Quý	vi	̣tha=y	không?	Đức	Phật	dạy	ra= t	kı̃.	Có	những	đie+u	mı̀nh	co= 	bàn,	nói	
the= 	giới	the= 	này	the= 	kia,	nói	quả	nghiệp,	thật	ra	đie+u	đó	không	theZ 	bie= t	được.	

Như	vậy	đó	là	những	kie=n	thức	căn	bản	mà	chúng	ta	[vừa	nghe].	ĐeZ 	thay	
đoZ i	thı̀	chúng	ta	vào	một	câu	chuyện:	

Câu	Chuyện	Về	Tôn	Giả	Thi	Bà	La	–	Vị	Đệ	Tử	Phước	Đức	Số	1	Của	
Đức	Phật	Thích	Ca	



 

4 

(Kinh	Tăng	Nhất	A	Hàm)	

Đây	chı́nh	là	Tôn	giả	Sivali.	Bên	Nam	truye+n	gọi	là	Sivali,	còn	ở	đây	gọi	là	
Thi	Bà	La,	là	dic̣h	theo	Bau c	truye+n.	Bài	kinh	này	ra= t	dài,	nhưng	chúng	ta	cũng	
học	được	ra= t	nhie+u	đie+u	ha=p	dasn,	nhie+u	đie+u	đáng	đeZ 	học	trong	bài	kinh	này.	

Tôi	nghe	như	vầy:	Một	thời,	đức	Phật	trú	tại	vườn	Cấp	Cô	Độc,	rừng	
cây	Kỳ-đà,	nước	Xá-vệ.	

Bấy	giờ,	trong	thành	Xá-vệ	có	Trưởng	giả	Nguyệt	Quang	lắm	của	
nhiều	tiền,	đầy	đủ	voi	ngựa,	bảy	báu,	vàng	bạc	châu	báu	không	thể	tính	
kể;	nhưng	Trưởng	giả	Nguyệt	Quang	không	có	con	cái.	Vì	không	có	con	
cái	nên	bấy	giờ	Trưởng	giả	Nguyệt	Quang	cầu	đảo	trời	(từ	nguyên	văn	là	
‘ca+u	đảo’,	thật	ra	là	ca+u	nguyện,	ca+u	xin),	thần,	thỉnh	cầu	mặt	trời,	mặt	trăng,	
thiên	thần,	địa	thần,	quỷ	tử	mẫu,	Tứ	thiên	vương,	hai	mươi	tám	đại	thần	
quỷ	vương,	Thích	Đề	Hoàn	Nhân	và	Phạm	thiên,	thần	núi,	thần	cây,	thần	
ngũ	đạo,	cây	cối,	thảo	dược;	khắp	cả	mọi	nơi,	tất	cả	đều	tham	lễ,	cầu	mong	
ban	cho	một	cậu	con	trai.	

Quý	vi	̣tha=y,	sự	kiện	này	không	phải	thời	xưa	mà	thời	nay	cũng	có.	Có	
những	người	không	có	con,	nhà	ra= t	giàu	có,	không	có	cách	nào	khác,	chı̉	còn	
cách	là	đi	ca+u	xin.	Ca+u	khaup	mọi	nơi,	ca+u	nơi	này,	ca+u	nơi	kia,	ca+u	đủ	he= t.	Ca+u	
nhie+u	như	vậy	thı̀	có	được	lợi	 ı́ch	hay	không?	Có	được	cảm	ứng	hay	không?	
Nhie+u	người	nghe	không	bie= t.	Trong	đây	chúng	ta	tha=y	có	câu	chuyện	như	va+y,	
thı̀	chau c	chaun	chúng	ta	sẽ	tha=y	được	ke= t	quả.	

Rồi	vợ	Trưởng	giả	Nguyệt	Quang	trải	qua	trong	vòng	mấy	ngày,	liền	
mang	thai,	bèn	nói	với	Trưởng	giả:	“Tôi	tự	biết	đã	có	mang”.	

Nghe	vậy,	Trưởng	giả	vui	mừng	hớn	hở,	không	tự	chế	được,	liền	
sắm	cho	phu	nhân	giường	ghế	tốt,	ăn	uống	ngon	ngọt,	mặc	quần	áo	đẹp.	

Như	vậy	rõ	ràng	là	việc	ca+u	nguyện	đó	vasn	có	tác	dụng	nha	quý	vi,̣	chứ	
không	phải	là	không	có	tác	dụng.	Chuyện	[ca+u	nguyện]	này	không	phải	là	mos i	
ở	trong	bài	kinh	này	đâu,	có	bài	kinh	nói	ve+ 	một	vi	̣Bı́ch-chi-phật	tên	là	Tu	Bo+ 	
Đe+ 	(không	phải	Trưởng	giả	Tu	Bo+ 	Đe+ 	đâu).	Vi	̣đó	cũng	vậy,	cũng	nhờ	người	cha	
ca+u	nguyện,	cuo= i	cùng	[có]	được	[con].	Cho	nên	là	ca+u	vasn	có	theZ 	được	đa=y,	chứ	
không	phải	là	không	được.	Ơz 	đây,	quý	vi	̣đâu	có	tha=y	ca+u	Phật,	Bo+ -tát	đâu,	mà	
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ca+u	chư	Thiên,	ca+u	các	vi	̣tha+n,	ro+ i	Đe= 	Thı́ch,	v.v….	Cho	nên	quý	vi	̣ca+u	nguyện,	
tại	sao	có	cảm	ứng	vậy?	Có	cảm	ứng	là	do	chư	Thiên	ảnh	hưởng	tới.	Chúng	ta	
tha=y	được	đạo	lý	trong	Kinh	A	Hàm	đó.	

Trải	qua	tám	chín	tháng,	phu	nhân	sinh	một	cậu	bé	tướng	mạo	xinh	
đẹp,	hiếm	có	trên	đời,	như	màu	hoa	đào.	Bấy	giờ,	hai	tay	bé	cầm	hạt	ngọc	
ma-ni	vô	giá,	ngay	đó	liền	nói	kệ	này:	

Nhà	này	lắm	tài	sản,	

Báu	vật	cùng	thức	ăn;	

Nay	tôi	muốn	bố	thí,	

Để	người	nghèo	không	thiếu.	

Nếu	ở	đây	không	vật,	

Của	báu	và	thức	ăn;	

Nay	có	ngọc	vô	giá	

Thường	dùng	bố	thí	người.	

Lúc	đó,	 cha	mẹ	 cùng	người	 trong	nhà	nghe	 lời	 nói	 này	 rồi,	mọi	
người	đều	bỏ	chạy:	‘Sao	lại	sanh	loài	quỉ	mị	này?’	Chỉ	có	cha	mẹ	vì	thương	
xót	con	nên	không	bỏ	chạy	tán	loạn.	Người	mẹ	liền	hướng	về	con	nói	bài	
kệ	này:	

Quý	vi	̣tha=y	có	đứa	trẻ	nào	mới	sinh	ra	[mà]	hai	tay	ca+m	ngọc	ma-ni	vô	
giá	ro+ i,	còn	nói	bài	kệ	nữa.	Đúng	là	ai	cha|ng	sợ,	quá	là	đặc	biệt,	cho	nên	người	
ta	tưởng	là	quỷ	mi,̣	họ	bỏ	chạy	he= t.	Nhưng	cha	mẹ	thương	con	nên	không	chạy,	
người	mẹ	hướng	ve+ 	con	nói	một	bài	kệ.	Quý	vi	̣tha=y	đặc	biệt	không	ạ?	Ra= t	là	
đặc	biệt!	

Là	trời,	càn-thát-bà?	

Quỉ	mị	hay	la-sát?	

Là	ai?	Tên	họ	gì?	

Nay	ta	muốn	biết	được!	
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Lúc	ấy,	cậu	bé	dùng	kệ	đáp	lại	mẹ:	

Chẳng	trời,	càn-thát-bà;	

Chẳng	quỷ	mị,	la-sát.	

Nay	con,	cha	mẹ	sanh;	

Là	người,	không	nên	nghi.	

Khi	phu	nhân	nghe	những	lời	ấy,	vui	mừng	hớn	hở	không	tự	chế	
được.	Bà	đem	nhân	duyên	này	nói	lại	hết	cho	Trưởng	giả	Nguyệt	Quang.	
Nghe	những	lời	này,	Trưởng	giả	nghĩ	thầm:	‘Đây	là	do	duyên	gì?	Nay	ta	
phải	đem	việc	này	nói	cho	Ni-kiền	Tử.’	Ông	bồng	cậu	bé	này	đến	chỗ	Ni-
kiền	Tử,	đảnh	lễ	rồi	ngồi	qua	một	bên.	Rồi	Trưởng	giả	Nguyệt	Quang	đem	
nhân	 duyên	 này	 nói	 đầy	 đủ	 cho	 Ni-kiền	 Tử.	 Ni-kiền	 Tử	 sau	 khi	 nghe	
những	lời	này,	bảo	Trưởng	giả:	“Cậu	bé	này	là	người	bạc	phước,	đối	với	
thân	không	có	ích,	hãy	giết	đi.	Nếu	không	giết	thì	nhà	cửa	tiêu	hao	suy	
sụp,	thảy	đều	chết	hết”.	

Quý	vi	̣ tha=y	không	 ạ?	Chuyện	[này]	không	phải	 thời	nay	mà	 thời	xưa	
cũng	vậy,	có	những	sự	mê	tı́n	nha= t	điṇh.	Cha	mẹ	[tha=y]	lạ	quá,	nên	người	cha	
mới	tı̀m	đe=n	một	người	bên	đạo	Ni-kie+n	Tử.	Vı̀	họ	tà	kie=n	nên	họ	nói	kieZu	khác.	
Họ	nói	đứa	bé	đó	không	có	phước,	bạc	phước,	đo= i	với	người	thân	không	có	lợi	
ı́ch,	còn	xúi	gie= t	đi	nữa.	Ne=u	không	là	tiêu	hao,	suy	sụp	he= t.	Đó!	Quý	vi	̣tha=y	
không	ạ?	Cho	nên	không	phải	cái	gı̀	cũng	theo	ngoại	đạo	là	to= t,	có	những	đie+u	
họ	không	hieZu,	họ	nói	tùm	lum.	Cho	nên	ai	mê	tı́n	thı̀	des 	bi	̣những	nạn	như	the= 	
này.	

Trưởng	giả	Nguyệt	Quang	khi	ấy	tự	suy	nghĩ:	“Trước	đây	ta	không	
có	con	cái,	vì	nhân	duyên	này	thỉnh	cầu	trời	đất,	không	nơi	nào	không	
đến;	trải	qua	bao	nhiêu	năm	tháng	mới	sanh	được	đứa	con	này.	Nay	ta	
không	nỡ	giết	đứa	bé	này.	Cần	hỏi	lại	Sa-môn,	Bà-la-môn	khác	để	dứt	nghi	
cho	ta”.	

O~ ng	này	cũng	khá,	oZ ng	nghı̃	ra	là	đứa	con	của	mı̀nh	không	phải	des 	có,	
cho	nên	ne=u	ông	này	nói	chưa	đúng	thı̀	mı̀nh	phải	đi	hỏi	Sa-môn,	Bà-la-môn	
khác.	Vı̀	có	nhie+u	giáo	phái,	nên	phải	hỏi	thử	thı̀	mới	chau c,	chứ	chưa	tin	lie+n.	
Cũng	khá	đó	chứ	quý	vi!̣	
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Bấy	giờ,	Như	Lai	thành	Phật	chưa	lâu.	Mọi	người	xưng	hiệu	là	Đại	
Sa-môn.	Trưởng	giả	Nguyệt	Quang	nghĩ	thầm:	“Ta	nên	đem	nhân	duyên	
này	thuật	với	Đại	Sa-môn	ấy’.	

Trưởng	giả	rời	chỗ	ngồi	đứng	dậy,	bồng	đứa	con	này	đến	chỗ	Thế	
Tôn.	Giữa	đường	lại	nghĩ	thầm:	“Nay	có	Bà-la-môn	trưởng	lão,	tuổi	đã	
quá	già,	trí	tuệ	thông	minh	được	mọi	người	kính	trọng,	ông	còn	không	
biết,	không	thấy;	huống	chi	là	Sa-môn	Cồ	Đàm	này,	tuổi	trẻ,	học	đạo	chưa	
lâu,	há	có	thể	biết	việc	này	sao?	Sẽ	sợ	rằng	cũng	không	giải	tỏa	được	cái	
nghi	của	mình.	Nay	đang	giữa	đường,	ta	nên	trở	về	nhà”.	

Quý	vi	̣tha=y,	đây	cũng	là	một	chướng	ngại.	Tức	là	oZ ng	cũng	gio= ng	như	
người	đời,	suy	nghı̃	ra= t	bı̀nh	thường	thôi.	O� ng	nghı̃	ma=y	vi	̣Sa-môn,	Bà-la-môn,	
Trưởng	lão	già	tuoZ i,	trı́	tuệ	thông	minh	kia	còn	không	bie= t	được	việc	này,	huo= ng	
ho+ 	chi	Sa-môn	Co+ 	Đàm	(tức	là	đức	Phật	Thı́ch	Ca)	mới	thành	đạo,	còn	trẻ	tuoZ i,	
học	đạo	chưa	lâu	thı̀	làm	sao	bie= t	được.	O� ng	nghı̃	như	vậy	đó!	Cho	nên	là	khinh	
thường,	khinh	thường	đo= i	với	người	trẻ.		

Bây	giờ	cũng	vậy	đó!	Cho	nên	trong	bài	kinh,	bữa	nào	Thiện	Trang	trı́ch	
cho	quý	vi	̣nhớ.	Có	ma=y	bài	kinh,	đức	Phật	nói	là	đừng	có	tưởng	người	tu	lâu,	
tuoZ i	già	là	ngon.	Không	phải	như	vậy!	Ơz 	đây	cũng	vậy	thôi,	cũng	là	một	tı̀nh	
huo= ng.	

Khi	ấy,	có	một	thiên	thần	xưa	là	bạn	quen	biết	cũ	của	Trưởng	giả,	
biết	được	những	ý	nghĩ	trong	lòng	trưởng	giả,	ở	giữa	hư	không	nói	rằng:	
“Trưởng	giả	nên	biết,	hãy	tiến	về	trước	một	tí,	ắt	sẽ	được	lợi,	được	quả	
báo	lớn,	cũng	sẽ	đến	chỗ	cam	lộ	bất	tử.	Như	Lai	ra	đời	rất	là	khó	gặp.	Như	
Lai	mưa	cam	lồ	xuống,	thật	lâu	mới	có.	

Chos 	này	rõ	ràng,	ra= t	may	có	một	Thiên	tha+n	xuo= ng.	Quý	vi	̣tha=y	ở	trong	
kinh	nói	ra= t	rõ,	quý	vi	̣có	Thiên	tha+n	gia	hộ.	Thiên	tha+n	này	là	ai?	Là	bạn	đời	
xưa,	tức	là	vi	̣này	là	bạn	đời	trước,	giờ	lên	cõi	Trời	ro+ i,	tha=y	người	bạn	của	mı̀nh	
ở	dưới	mê	muội	quá	nên	nhau c.	Quý	vi	̣tha=y	không?	Cho	nên	có	những	sự	kiện	
nhau c	đó.	Mı̀nh	thı̀	không	bie= t	là	[do]	Thiên	tha+n,	mı̀nh	không	học	kinh	nên	kêu	
toàn	là	Phật,	Bo+ -tát	nhau c.	Nhưng	thực	ra	trong	kinh	là	chư	Thiên	nhau c	là	chı́nh.	
Quý	vi	̣coi	trong	kinh	tha=y	như	vậy.	Cho	nên	là	có	chư	Thiên	hộ	trợ.	
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Lại	nữa,	 này	Trưởng	 giả,	 có	bốn	 sự	 tuy	 rất	nhỏ,	 không	 thể	 xem	
thường.	Sao	gọi	 là	bốn?	Quốc	vương	 tuy	nhỏ,	không	 thể	xem	thường;	
đóm	lửa	tuy	nhỏ,	cũng	không	thể	xem	thường;	rồng	tuy	nhỏ,	cũng	không	
thể	xem	thường;	người	học	đạo	tuy	nhỏ,	cũng	không	thể	xem	thường.	
Này	Trưởng	giả,	đó	gọi	là	bốn	sự	không	thể	xem	thường”.	

Có	bo= n	đie+u	không	theZ 	xem	thường.	Như	vậy	chư	Thiên	này	cũng	nói	
cho	vi	̣Trưởng	giả	Nguyệt	Quang	bie= t	là	có	4	đie+u	không	theZ 	xem	thường.	Chúng	
ta	đã	bie= t	ở	trong	một	bài	kinh	khác	nói:	Hoàng	tử	(Thái	tử)	nhỏ	không	theZ 	
xem	thường	(ở	đây	nói	Quo= c	vương	nhỏ);	đóm	lửa	nhỏ	[là	thứ	hai];	thứ	ba	là	
con	ro+ ng	nhỏ	(có	chos 	nói	con	raun	nhỏ).	Bên	Nam	truye+n	hay	dic̣h	là	con	raun,	
bên	Bau c	truye+n	dic̣h	là	con	ro+ ng.	Ro+ ng,	raun	cùng	một	chữ.	Ro+ i	người	học	đạo	
tuy	nhỏ	tuoZ i	thôi,	cũng	không	theZ 	xem	thường.		

Thật	ra	chúng	ta	bie= t	là	tuoZ i	nhỏ	hay	[lớn]	không	quan	trọng,	mà	quan	
trọng	là	ai	tu	nhie+u	đời	hơn.	Người	ta	tu	2	a-tăng	kỳ	kie=p,	người	ta	tu	1	a-tăng	
kỳ	kie=p	thı̀	hơn	một	người	mới	tu	chứ.	[Tuy]	già,	nhưng	đời	này	tu	được	bao	
nhiêu	đâu.	Cho	nên	va=n	đe+ 	natm	ở	chos 	đó.	Phải	nhớ	nha!	[Quý	vi]̣	đừng	đeZ 	tri	
kie=n	the= 	gian	chen	vào.	Học	Phật	pháp	phải	xác	điṇh:	Không	phải	là	người	nhỏ	
hay	người	lớn,	mà	quan	trọng	là	ai	tu	hơn,	ai	giữ	giới	hơn,	ai	trı́	tuệ	hơn,	v.v….	
Những	đie+u	đó	mới	quan	trọng.	Có	nhie+u	bài	kinh,	đức	Phật	đe+u	nói	như	vậy.	
Từ	từ	ro+ i	chúng	ta	sẽ	dasn.	

Rồi	thiên	thần	nói	kệ	này:	

Quốc	vương	tuy	còn	nhỏ;		 	 	
Sát	hại	do	pháp	này.	

Đóm	lửa	tuy	chưa	bừng;	
Sẽ	đốt	cỏ,	cây,	núi.	

Rồng	thần	hiện	tuy	nhỏ,	
Làm	mưa	khi	đến	thời.	
Người	học	đạo	tuy	nhỏ,		
Độ	người	vô	số	lượng.	
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Bấy	giờ,	Trưởng	giả	Nguyệt	Quang,	tâm	ý	khai	mở,	vui	mừng	hớn	
hở,	liền	đến	chỗ	Thế	Tôn,	đảnh	lễ	sát	chân,	ngồi	qua	một	bên,	đem	nhân	
duyên	này	bạch	đầy	đủ	lên	đức	Thế	Tôn.	

Bấy	giờ,	Thế	Tôn	bảo	Trưởng	giả:	“Hiện	cậu	bé	này	rất	có	phước	
lớn.	Cậu	bé	này	nếu	lớn	lên,	cậu	ta	sẽ	dẫn	năm	trăm	đồ	chúng	đến	chỗ	Ta,	
xuất	gia	học	đạo,	đắc	A-la-hán.	Trong	hàng	Thanh	văn	của	Ta,	[cậu	ta]	là	
người	có	phước	đức	lớn	nhất	không	ai	có	thể	sánh	kịp”.	

			 Quý	vi	̣ tha=y	không?	Đức	Phật	ra= t	 tuyệt	vời!	Đức	Phật	nói	đâu	đúng	đó,	
đúng	không	quý	vi?̣	[Đức	Phật]	nói	trước	là	vi	̣này	không	phải	bı̀nh	thường	
đâu,	phước	đức	ra= t	lớn.	Quý	vi	̣tha=y	mới	sinh	ra	đời	đã	nói	được	vậy	ro+ i,	mà	
chưa	đau c	A-la-hán	nha.	Sau	này	xua= t	gia,	dasn	500	người	đi	xua= t	gia,	đau c	đạo	A-
la-hán	nữa	kı̀a,	mà	phước	đức	lớn	nha= t,	không	ai	sánh	kip̣.	

Lúc	ấy,	Trưởng	giả	nghe	xong,	vui	mừng	hớn	hở,	không	tự	kềm	chế	
được,	bạch	Thế	Tôn:	“Đúng	như	lời	Thế	Tôn	dạy,	chẳng	phải	như	Ni-kiền	
Tử”.	

Rồi	Trưởng	giả	Nguyệt	Quang	lại	bạch	Thế	Tôn:	“Cúi	xin	Thế	Tôn	
hãy	thương	đứa	bé	này	mà	cùng	chúng	Tăng	nhận	lời	thọ	thỉnh”.	(Tức	là	
ông	nghe	vậy	mừng	quá,	bây	giờ	mời	thı̉nh	[Phật]	ve+ 	cúng	dường	Trai	tăng).	

Thế	Tôn	im	lặng	nhận	lời	thỉnh.	Sau	khi	thấy	Thế	Tôn	im	lặng	nhận	
lời	mời,	ông	từ	chỗ	ngồi	đứng	dậy,	đảnh	lễ	sát	chân	rồi	lui	đi.	Về	đến	nhà,	
ông	bày	biện	cỗ	bàn	các	thứ	đồ	thức	uống	ngon	ngọt,	trải	tọa	cụ	tốt.	Sáng	
sớm	đích	thân	đến	bạch:	“Đã	đến	giờ,	cúi	xin	Thế	Tôn	quang	lâm”.	

Thế	Tôn	biết	đã	đến	giờ,	dẫn	các	Tỳ-kheo	trước	sau	vây	quanh	vào	
thành	Xá-vệ,	đến	nhà	Trưởng	giả,	tới	chỗ	ngồi.	Trưởng	giả	thấy	Phật	và	
các	Tỳ-kheo	đã	ngồi	ổn	định	rồi,	bèn	dọn	đồ	ăn	thức	uống,	tự	tay	châm	
chước,	hoan	hỷ	không	 loạn.	Thấy	đã	ăn	xong,	dọn	dẹp	bình	bát,	dùng	
nước	rửa,	 rồi	ông	 lấy	một	cái	ghế	nhỏ	ngồi	 trước	mặt	Như	Lai,	muốn	
được	nghe	pháp	vi	diệu	mà	Phật	thuyết.	

Quý	vi	̣ tha=y	cách	ho+ i	xưa	đó,	ho+ i	 thời	A� n	Độ,	 là	khi	mời	Phật,	mời	chư	
Tăng	tới	cúng	dường,	ăn	xong	ro+ i	la=y	cái	ghe= 	ra	ngo+ i	đó,	nghe	Phật	thuye= t	pháp.	
Và	ba=y	giờ	đức	Phật	thuye= t	pháp	cho	ông	a=y	nghe,	nguyên	tau c	là	vậy.	
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Khi	ấy,	Trưởng	giả	Nguyệt	Quang	bạch	Thế	Tôn:	“Nay	con	xin	đem	
tất	cả	nhà	cửa,	sản	nghiệp,	ruộng	vườn	cho	đứa	bé	này,	cúi	xin	Thế	Tôn	
hãy	đặt	tên	cho”.	

Thế	Tôn	bảo:	“Lúc	đứa	bé	này	sinh,	mọi	người	đều	bỏ	chạy	tán	loạn,	
gọi	là	quỷ	Thi	Bà	La	nên	nay	đặt	tên	là	Thi	Bà	La.”	

Thi	Bà	La	không	bie= t	là	quỷ	gı̀?	Ơz 	đây	thı̀	ngài	Tuệ	Sỹ	cũng	chú	thı́ch	là	
chưa	rõ	là	quỷ	gı̀.	Có	lẽ	đo+ ng	nha= t	với	ngài	Sivali,	nhưng	chuyện	ở	đây	không	
gio= ng	với	chuyện	keZ 	bên	bản	Pali.	Không	bie= t	tại	sao,	nên	chúng	ta	cứ	nghe	vậy	
thôi.	

Bấy	giờ,	Thế	Tôn	tuần	tự	nói	các	đề	tài	vi	diệu	cho	Trưởng	giả	và	
vợ	của	Trưởng	giả;	đề	tài	về	bố	thí,	về	trì	giới,	về	sanh	thiên,	dục	là	tưởng	
bất	tịnh,	là	Hữu	lậu,	là	tai	họa	lớn,	xuất	yếu	là	vi	diệu.	

	Đức	Phật	lúc	nào	cũng	thuye= t	theo	trı̀nh	tự,	đa+u	tiên	là	gı̀?	Là	bo= 	thı́	đúng	
không?	Phải	bo= 	thı́,	bo= 	thı́	được	lợi	ı́ch	gı̀?	Được	giàu	có	v.v...	Ro+ i	ve+ 	trı̀	giới,	ve+ 	
được	sanh	thiên,	ro+ i	nói	dục	là	tưởng	ba= t	tiṇh,	là	Hữu	lậu,	là	tai	họa	lớn,	xua= t	
ye=u	đie+u	quan	trọng.	Phải	ra	khỏi	sanh	tử	mới	là	vi	diệu.	Đức	Phật	nói	theo	
trı̀nh	tự	như	vậy.	Còn	mı̀nh	vô,	mı̀nh	qua= t	toàn	là	Nha= t	thừa,	ca+u	vô	thượng	Bo+ -
đe+ ,	cho	nên	người	ta	nghe,	người	ta	ngán	quá.	Ho+ i	xưa	mı̀nh	không	bie= t,	mı̀nh	
vô	gặp	người	ta,	nói	tu	thành	Phật	he= t	ba	a-tăng-kỳ	kie=p.	Người	ta	nghe	nói	
[vậy],	thôi	khỏi	tu	luôn.		

Cho	nên	phải	bie= t	nói	pháp,	nói	pháp	phải	nói	từ	từ	thôi.	Người	ta	quen	
ở	 the= 	 gian,	họ	muo= n	giàu	có,	muo= n	khỏe	mạnh,	an	vui,	 thı̀	đa+u	 tiên	 là	đem	
những	pháp	khỏe	mạnh,	an	vui,	giàu	có	nói	trước	cho	họ	laung	nghe.	[Sau	đó]	
quý	vi	̣phải	nói	là	muo= n	được	như	vậy	thı̀	phải	giữ	giới.	Giữ	giới	được	the= 	này	
the= 	kia,	giữ	giới	không	chı̉	được	như	vậy	mà	còn	được	sanh	thiên,	ro+ i	lên	cõi	
Trời,	cõi	Trời	sướng	laum.	Họ	nghe	đã	ro+ i,	bau t	đa+u	qua= t	tie=p	vô:	Nhưng	không	
có	to= t	đâu,	đó	chưa	phải	là	cứu	cánh.	Lên	cõi	Trời,	"tuổi	trời	rồi	cũng	tàn"	
đúng	không?	La=y	bài	kệ	của	ngài	Nan	Đà	đó:	“Địa	ngục	chua	thống	khổ,	chỉ	
có	vui	Niết-Bàn”.	Mı̀nh	la=y	bài	kệ	đó	nói	là	đủ	ro+ i.		

Từ	đó,	mı̀nh	nói	tie=p	là	có	một	con	đường	thoát	ly	sinh	tử	nữa,	đó	là	tu	
tập.	Như	vậy	thı̀	người	ta	mới	tie=p	thu	được.	Chứ	mới	vô	[mà]	mı̀nh	qua= t	[cho]	
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ma=y	đứa	con	nhỏ,	 tuoZ i	đang	đôi	mươi,	hừng	hực	muo= n	 [bie= t]	 cuộc	đời,	mà	
mı̀nh	nói	cho	nó	toàn	là	giải	thoát	xua= t	the= ,	cho	nên	nó	nghe	không	noZ i,	nó	chạy	
luôn.	Còn	ne=u	mı̀nh	từ	từ	dasn,	thı̀	nó	sẽ	nghe.	Cho	nên	quý	vi	̣phải	hieZu	cách	
thuye= t	pháp	là	như	vậy.	

Thế	Tôn	thấy	tâm	ý	của	Trưởng	giả	và	vợ	Trưởng	giả	đã	khai	mở,	
không	còn	hồ	nghi	nữa.	Như	pháp	thường	mà	chư	Phật	Thế	Tôn	thuyết,	
là	Khổ,	Tập,	Tận,	Đạo.	(Lúc	nào	đức	Phật	cũng	thuye= t	Tứ	đe= 	he= t,	quý	vi	̣tha=y	
không	ạ?	KhoZ 	là	sự	thật	ve+ 	khoZ .	Tập	là	nguyên	nhân	của	khoZ .	Tận	là	khi	he= t	khoZ 	
thı̀	được	vui	như	the= 	nào.	Và	đạo	là	con	đường	đeZ 	giúp	[diệt]	khoZ ,	đeZ 	đe=n	nie+m	
an	vui	đó).	

Bấy	giờ,	Thế	Tôn	nói	hết	cho	Trưởng	giả,	khiến	cho	phát	tâm	hoan	
hỷ.	Ngay	 trên	 chỗ	ngồi,	 vợ	 chồng	Trưởng	giả	 sạch	 trần	 cấu,	được	mắt	
pháp	trong	sạch.	(Đau c	Pháp	nhãn	 tiṇh,	người	 ta	dic̣h	ra	 là	được	mau t	pháp	
trong	sạch,	tức	là	Sơ	quả	Tu-đà-hoàn.	Hai	người	này	đã	chứng	Sơ	quả	Tu-đà-
hoàn).	

Giống	như	vải	trắng	mới	dễ	nhuộm	màu,	vợ	chồng	Trưởng	giả	lúc	
này	cũng	như	vậy,	ở	ngay	trên	chỗ	ngồi,	được	mắt	pháp	trong	sạch.	Họ	đã	
thấy	pháp,	được	pháp	và	phân	biệt	các	pháp,	đã	hết	do	dự,	không	còn	hồ	
nghi,	được	không	còn	sợ	hãi,	hiểu	được	Pháp	sâu	xa	của	Như	Lai,	liền	thọ	
năm	giới.	

Quý	vi	̣tha=y	không	ạ?	Cứ	Tu-đà-hoàn	xong	là	thọ	năm	giới,	tại	sao	vậy?	
Lúc	nào	người	ta	cũng	phát	nguyện	thọ	năm	giới,	quý	vi	̣tha=y	des 	không	ạ?	Sao	
mı̀nh	học	trong	kinh,	mı̀nh	tha=y	thời	xưa	đau c	pháp	des 	quá.	Đau c	Sơ	quả	Tu-đà-
hoàn	des 	quá	đúng	không?	Vậy	sao	mı̀nh	tu	bây	giờ	không	des?	Tại	vı̀	mı̀nh	tu	
sai,	không	đúng	theo	lời	Phật	dạy,	mı̀nh	tu	vòng	vòng.	Toàn	 là	 tham,	tu	giải	
thoát	thı̀	cũng	tham	giải	thoát,	không	phải	là	giải	thoát	đúng	nghı̃a.	Cho	nên	là	
tu	hoài	không	được,	chứ	thật	ra	quý	vi	̣ tu	một	đời	đúng	theo	những	gı̀	giáo	
pháp	của	đức	The= 	Tôn,	thı̀	ke= t	quả	cũng	ra= t	lớn.		

Quý	vi	̣ thử	đi,	quý	vi	̣học	một	năm	nay	đó,	có	đo+ ng	tu	nói	học	10	năm	
trước	kia	theo	những	người	đời	sau,	không	batng	học	một	năm	theo	Phật,	khác	
nhau	rõ	ràng	một	trời	một	vực.	Thật	sự	là	vậy!	Thiện	Trang	cũng	cảm	tha=y	đie+u	
đó,	bởi	vı̀	những	pháp	[như]	Thie+n	chı̉,	Thie+n	quán,	ro+ i	ta= t	cả	những	kie=n	thức	
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ve+ 	KhoZ 	-	Không,	Vô	thường,	Vô	ngã,	những	người	đời	sau	giảng	không	đủ	sâu,	
không	đủ	chi	tie= t	cho	mı̀nh.	Chı́nh	vı̀	vậy	[dù]	mı̀nh	ra= t	mong	muo=n	giải	thoát,	
nhưng	mı̀nh	giải	 thoát	không	được.	Bởi	vı̀	mı̀nh	không	có	phương	pháp	đeZ 	
đoạn	trừ	Phie+n	não,	không	có	phương	pháp	đeZ 	làm	cho	laung	diụ	tâm,	không	có	
phương	pháp	đeZ 	 làm	được	an	vui	 trong	cuộc	đời,	không	có	nhı̀n	được	 thật	
tướng	các	pháp,	thı̀	làm	sao	có	theZ 	giải	thoát.	Cho	nên	nói	giải	thoát	là	nói	giải	
thoát	 trên	miệng	 thôi,	 thay	vı̀	 tâm	mong	ca+u	giải	 thoát	đúng	đaun	 thı̀	 lại	 trở	
thành	tâm	tham	giải	thoát.	Hôm	nay,	ne=u	kip̣	thı̀	chúng	ta	sẽ	học	tới	chos 	đó,	
chúng	ta	sẽ	phân	biệt	được	đâu	là	tâm	to= t,	và	đâu	là	tâm	ba= t	thiện	giữa	người	
cũng	mong	ca+u	giải	thoát.	Cho	nên	caZn	thận!	Không	bie= t	tu	rie= t	là	sai	thôi.	

Bấy	giờ,	Thế	Tôn	liền	nói	kệ	này:	

Tế	tự,	lửa	trên	hết;	
Các	luận,	kệ	đứng	đầu;	
Vua,	tôn	quý	loài	người;	
Biển	là	nguồn	các	sông;	
Trăng	sáng	nhất	các	sao;	
Nguồn	sáng	mặt	trời	nhất;	
Tám	phương	và	trên	dưới,	
Muôn	phẩm	vật	sản	sinh;	

Người	muốn	cầu	phước	kia,	
Tam-Phật	là	tối	tôn”.	

Bài	kệ	này	cũng	des 	hieZu	thôi.	Tức	là	ca+u	phước	là	ca+u	ở	Tam-Phật,	tức	là	
Tam-Phật	đà,	tức	là	Phật	Chánh	Đa|ng	Giác	đó.	

	Khi	Thế	Tôn	nói	bài	kệ	này	xong,	liền	từ	chỗ	ngồi	đứng	dậy	ra	về.	

Khi	ấy,	Trưởng	giả	tìm	năm	trăm	đồng	tử	sai	hầu	Thi	Bà	La.	Khi	Thi	
Bà	La	vừa	tròn	hai	mươi	tuổi,	bèn	đến	chỗ	cha	mẹ	thưa	cha	mẹ:	“Cúi	xin	
song	thân	cho	phép	con	xuất	gia	học	đạo”.	

Bấy	giờ,	song	thân	liền	chấp	thuận.	Vì	sao	vậy?	Vì	trước	đây	Thế	
Tôn	đã	thọ	ký	cho	rồi:	‘Cậu	sẽ	dẫn	năm	trăm	thiếu	niên	đến	chỗ	Thế	Tôn	
xin	làm	Sa-môn’.		
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Quý	vi	̣tha=y,	xin	xua= t	gia	là	cha	mẹ	cho	lie+n,	vı̀	sao?	Vı̀	cha	mẹ	là	Tu-đà-
hoàn	ro+ i,	là	bậc	Thánh	ro+ i.	Còn	đời	nay,	cha	mẹ	là	phàm	phu	thı̀	họ	cản	là	đúng	
ro+ i,	 là	bı̀nh	thường.	Nhưng	thật	te= ,	 là	bậc	Thánh	ro+ i	thı̀	bie= t	giá	tri	̣[của	việc	
xua= t	gia,	nên]	không	cản	đâu.	

			 	Thi	Bà	La	và	năm	trăm	người,	lạy	sát	chân	cha	mẹ	rồi	liền	lui	đi	đến	
chỗ	Thế	Tôn,	đảnh	lễ	sát	chân	rồi	đứng	qua	một	bên.	Thi	Bà	La	bạch	Thế	
Tôn:	“Cúi	xin	cho	phép	con	được	phép	vào	đạo”.	

Thế	Tôn,	liền	chấp	thuận	cho	làm	Sa-môn.	Chưa	qua	mấy	ngày,	liền	
thành	A-la-hán,	lục	Thần	thông	trong	suốt,	đầy	đủ	Tám	giải	thoát.	(Quý	vi	̣
tha=y	Bát	giải	thoát	và	sáu	Tha+n	thông.	A-la-hán	này	là	A-la-hán	đa|ng	ca=p,	chứ	
không	phải	A-la-hán	thường).	Bấy	giờ,	năm	trăm	đồng	tử	đến	trước	bạch	
Phật:	“Cúi	xin	Thế	Tôn	cho	phép	chúng	con	làm	Sa-môn”.	

Thế	Tôn	im	lặng	hứa	khả.	Xuất	gia	chưa	trải	qua	bao	nhiêu	ngày	họ	
đều	thành	A-la-hán.	

Quý	vi	̣ tha=y	 thành	tựu	đã	ha,	ra= t	nhie+u	người	đau c	đạo.	Đó!	Tu	 làm	sao	
[phải	được	như	vậy].	Bây	giờ	va=n	đe+ 	là	tại	sao	ngài	Thi	Bà	La	và	những	người	
đó	đe+u	được	như	vậy?	Chúng	ta	phải	bie= t	tại	sao	chứ,	chúng	ta	tò	mò	muo= n	bie= t	
nguyên	nhân.	

Bấy	giờ,	Tôn	giả	Thi	Bà	La	trở	về	bang	cũ	nước	Xá-vệ,	được	mọi	
người	kính	ngưỡng,	và	được	cúng	dường	bốn	thứ:	y	áo,	thức	ăn,	toạ	cụ	
ngoạ	cụ,	thuốc	men	trị	bệnh.	Lúc	ấy,	Thi	Bà	La	nghĩ	thầm:	‘Nay	ta	ở	tại	
bang	cũ	này	rất	là	ồn	ào.	Ta	hãy	du	hoá	ở	trong	nhân	gian’	(tức	là	đông	
người	cúng	dường	quá	[nên	ngài]	đi	chos 	khác	thôi).	

			 	Bấy	giờ,	đến	giờ	khất	thực,	Tôn	giả	Thi	Bà	La	đắp	y	mang	bát	vào	
thành	Xá-vệ	khất	thực.	Khất	thực	xong,	trở	về	chỗ	ở,	thu	xếp	tọa	cụ,	đắp	
y	mang	bát,	dẫn	theo	năm	trăm	Tỳ-kheo	ra	khỏi	tinh	xá	Kỳ-hoàn	du	hóa	
trong	nhân	gian.	Đến	đâu,	họ	cũng	đều	được	cúng	dường	y	phục,	đồ	ăn	
thức	uống,	tọa	cụ,	ngọa	cụ,	thuốc	men	trị	bệnh.	Lại	có	chư	Thiên	báo	các	
thôn	làng:	“Nay	có	Tôn	giả	Thi	Bà	La	đắc	A-la-hán,	phước	đức	đệ	nhất,	
dẫn	năm	trăm	Tỳ-kheo	du	hóa	trong	nhân	gian,	chư	Hiền	hãy	đến	cúng	
dường.	Ai	nay	không	làm	sau	hối	hận	vô	ích”.	
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Quý	vi	̣tha=y,	rõ	ràng	không	phải	bı̀nh	thường,	chư	Thiên	lúc	nào	cũng	hộ	
trı̀,	đi	đe=n	đâu	là	chư	Thiên	nhau c	cúng	dường.	Quý	vi	̣tha=y	như	vậy	thı̀	sao	mà	
đói	được,	ho+ i	đó	cúng	dường	quá	nhie+u	đo+ 	ăn,	tứ	sự	cúng	dường	là	go+m	có:	Đo+ 	
ăn;	y	phục;	đo+ 	đeZ 	natm	ngủ	và	ngo+ i,	gọi	là	ngọa	cụ	và	tọa	cụ;	và	thuo= c	men	tri	̣
bệnh.	

	Lúc	này,	Tôn	giả	Thi	Bà	La	nghĩ	thầm:	‘Nay	thật	chán	đủ	sự	cúng	
dường	này.	Ta	nên	lánh	chỗ	nào	cho	người	không	biết	chỗ	ta.’	Rồi	Tôn	giả	
bèn	đi	vào	núi	 sâu.	Chư	Thiên	 lại	báo	với	mọi	người	 trong	 thôn	 làng:	
“Hiện	Tôn	giả	Thi	Bà	La	đang	ở	trong	núi	này.	Hãy	đến	cúng	dường.	Nay	
ai	không	làm,	sau	hối	hận	vô	ích.	(Quý	vi	̣tha=y	đi	đâu	chư	Thiên	cũng	hộ	trı̀,	
nên	chui	vô	trong	rừng	cho	không	ai	bie= t,	cuo= i	cùng	chư	Thiên	cũng	báo).	

Dân	làng	sau	khi	nghe	chư	Thiên	nói	vậy,	liền	gánh	đồ	ăn	thức	uống	
đến	chỗ	Tôn	giả	Thi	Bà	La	thưa	(họ	gánh	đo+ 	ăn	vô	trong	núi	đeZ 	cúng	dường):	
“Cúi	xin	Tôn	giả	hãy	vì	chúng	con	mà	ở	đây”.	

Lúc	ấy,	Thi	Bà	La	du	hóa	trong	nhân	gian	đi	dần	dần	đến	chỗ	Ca-lan-
đà	trong	vườn	Trúc,	thành	La-duyệt	cùng	chúng	năm	trăm	đại	Tỳ-kheo,	
cũng	được	cúng	dường	y	phục,	đồ	ăn	thức	uống,	tọa	cụ,	ngọa	cụ,	thuốc	
men	trị	bệnh.	Tôn	giả	Thi	Bà	La	nghĩ	thầm:	“Nay	ta	nên	tìm	chỗ	nào	để	hạ	
an	cư,	cho	mọi	người	không	biết	chỗ	ta”.	(Cứ	tro= n	mie= t,	quý	vi	̣ha).	

Rồi	lại	nghĩ:	“Nên	đến	phía	tây	núi	Quảng	Phổ	ở	phía	đông	núi	Kỳ-
xà,	ở	đó	hạ	an	cư”.	Tôn	giả	bèn	dẫn	năm	trăm	Tỳ-kheo	đến	ở	trong	núi	kia	
mà	thọ	hạ	an	cư.	

Khi	ấy,	Thích	Đề	Hoàn	Nhân	biết	được	những	ý	nghĩ	trong	tâm	Thi	
Bà	La,	 liền	ở	trong	núi	hóa	hiện	phù-đồ,	vườn	cây	ăn	trái,	đều	đầy	đủ;	
chung	 quanh	 có	 ao	 tắm,	 hoá	 ra	 năm	 trăm	 đài	 cao,	 lại	 hóa	 năm	 trăm	
giường	nằm,	lại	hóa	năm	trăm	giường	ngồi,	lại	hóa	năm	trăm	giường	dây	
và	dùng	cam	lồ	trời	mà	ăn.	

Quý	vi	̣tha=y,	bây	giờ	không	ai	vô	được	thı̀	vua	trời	Đe= 	Thı́ch	làm	tie=p.	Cho	
nên	phước	lớn	quá.	Ơz 	trong	bài	kinh	nào	đó,	Thiện	Trang	nhớ	có	chi	tie= t,	không	
bie= t	Thiện	Trang	nhớ	trong	kinh	hay	trong	sách	nào	đó,	nói	là	đức	Phật	đe=n	
vùng	nào	mà	tha=y	thie=u	tho= n	là	kêu	Tôn	giả	Thi	Bà	La	(Sivali)	đe=n	đó	là	yên	
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tâm,	đo+ 	ăn	không	bao	giờ	thie=u.	Bởi	phước	[của	ngài]	quá	lớn,	đe=n	đâu	là	chư	
Thiên	hộ	trı̀	đe=n	đó.	Cho	nên	ở	đây	vua	trời	Đe= 	Thı́ch	là	Thı́ch	Đe+ 	Hoàn	Nhân	
(vua	trời	Đao	Lợi)	mà	cũng	bie=n	hóa	ra	đeZ 	mà	cúng	dường	luôn.	Cho	nên	quý	
vi	̣ráng	tu	là	phước	lớn	như	vậy	đó,	được	chư	Thiên	hộ	trı̀.	

Tôn	giả	Thi	Bà	La	nghĩ	 thầm:	“Nay	ta	đã	hạ	an	cư	xong.	Lâu	quá	
không	gặp	Như	Lai,	nay	nên	đến	hầu	cận	Thế	Tôn”.	Tôn	giả	liền	dẫn	năm	
trăm	Tỳ-kheo	đến	thành	Xá-vệ.	Lúc	ấy,	trời	nóng	bức,	chúng	Tỳ-kheo	đều	
đổ	mồ	hôi,	dơ	bẩn	thân	thể.	Tôn	giả	Thi	Bà	La	nghĩ	thầm:	“Hôm	nay,	chúng	
Tỳ-kheo	thân	thể	nóng	nực,	nếu	được	chút	mây	trên	trời	cùng	tạo	cơn	
mưa	nhỏ	thì	thật	là	việc	tốt,	và	gặp	được	ao	tắm	nhỏ	cùng	được	ít	nước	
uống”.	Vừa	khởi	lên	ý	nghĩ	này,	tức	thì	trên	không	trung	xuất	hiện	một	
đám	mây	lớn	tạo	thành	cơn	mưa	bụi.	Cũng	có	ao	tắm,	có	bốn	phi	nhân	
gánh	nước	uống	ngon	ngọt	 do	Tỳ-sa-môn	 thiên	 vương	 sai	 khiến,	 đến	
thưa:	“Cúi	xin	Tôn	giả	nhận	nước	uống	ngọt	này	và	cho	Tăng	Tỳ-kheo”.	
Tôn	giả	nhận	nước	uống	này,	rồi	cho	Tăng	Tỳ-kheo	uống.	

Quý	vi	̣tha=y	mới	nghı̃	một	cái	là	chư	Thiên	cúng	dường,	trời	đang	nóng	
bức	quá	mà,	nghı̃	một	cái	là	mưa	lie+n.	[Vı̀]	phước	lớn,	cho	nên	mới	nghı̃	là	trời	
mưa.	Không	bie= t	sao,	ở	đây	không	nói	là	chư	Thiên	làm	mưa,	nhưng	có	mưa	
bụi	tới,	tức	là	mưa	nhẹ	nhẹ	thôi.	Ro+ i	muo= n	có	nước	uo= ng	thı̀	có	luôn.	Có	bo= n	
Phi	nhân	tới,	là	bo= n	quỷ,	lı́nh	của	Tỳ	Sa	Môn	Thiên	Vương	tới	cúng	nước	luôn.	
Quý	vi	̣tha=y	không?	Phước	lớn	như	vậy	đó.	

Còn	mı̀nh	tác	ý	mà	không	có	ai	cúng	thı̀	bie= t	là	phước	của	mı̀nh	nhỏ.	Cho	
nên	[mı̀nh]	bie= t	tại	sao,	cái	gı̀	cũng	có	nhân	he= t,	chứ	không	phải	là	ngasu	nhiên.	
Quý	vi	̣tha=y	đâu	có	đơn	giản	đâu,	lúc	đói	kém,	ngài	Mục	Kie+n	Liên	mà	còn	phải	
dùng	Tha+n	thông	nữa.	Trong	khi	đa=y	ngài	này	không	ca+n,	mới	nghı̃	trời	nóng	
là	mưa	xuo= ng.	Đie+u	này	là	do	phước	đó	quý	vi.̣	Cho	nên	quý	vi	̣tha=y	ở	các	nước,	
vı́	dụ	như	những	nước	Châu	A~ u,	tại	sao	khı́	hậu	to= t,	ôn	hòa	hơn.	Tại	vı̀	do	những	
người	 đó	 phước	 nhie+u,	 họ	 tha=y	 nóng	 quá,	 mùa	 hè	 nóng	 quá,	 nóng	 chừng	
khoảng	một	tua+n,	hoặc	nửa	tháng	thôi,	khi	họ	bau t	đa+u	than	nóng	quá,	nóng	quá	
là	mưa.	Tại	vı̀	sao?	Vı̀	có	nhie+u	người	phước	ở	nơi	đó.	Cho	nên	vùng	đa= t	phước	
là	vậy.	Mı̀nh	ở	đó,	mı̀nh	được	ké	phước,	chứ	chưa	chau c	phước	đó	là	do	mı̀nh	
tạo	ra.	Nhưng	mı̀nh	ở	đó,	mı̀nh	có	duyên	nên	mı̀nh	được	hưởng.	Quý	vi	̣tha=y	
ra= t	là	tuyệt	vời!	Chứ	không	có	duyên	thı̀	làm	sao	được	hưởng.		



 

16 

Có	câu	chuyện	mà	đức	Phật	bảo	là	đe=n	vùng	nào	khó	khăn	quá,	thı̀	kêu	vi	̣
Tôn	giả	đó	tới	là	được	cúng	dường	nhie+u	v.v...	không	bi	̣đói	nữa.	Chứng	tỏ	là	ké	
phước	đó	chứ,	chứ	không	phải	là	cái	gı̀	cũng	là	phước	của	mı̀nh.	Có	nhie+u	quan	
niệm	sai	la+m:	"Cái	gı̀	cũng	là	phước	của	mı̀nh,	cho	nên	sợ	xài	he= t	phước	v.v..."	
Đó	là	học	pháp	không	tới	nơi,	nên	có	những	Tà	kie=n	như	vậy.	

			 	Ngài	Thi	Bà	La	lại	nghĩ:	“Nay	ta	nên	nghỉ	đêm	ở	nơi	đây”	(bây	giờ	
muo= n	nghı̉	đêm	thı̀	chau c	cũng	có	đo+ 	luôn).	Lúc	đó,	Thích	Đề	Hoàn	Nhân	biết	
những	ý	nghĩ	trong	tâm	ngài	Thi	Bà	La,	liền	hoá	ra	năm	trăm	phòng	xá	ở	
cạnh	đường,	đầy	đủ	giường	nằm,	tọa	cụ.	Chư	Thiên	dâng	lên	đồ	ăn	thức	
uống.	Ngài	Thi	Bà	La	ăn	xong,	rời	chỗ	ngồi	đứng	dậy	ra	đi.	

	 Thiện	Trang	xin	giải	thı́ch	chos 	này	thêm	một	chút,	tức	là	quý	vi	̣tha=y	chư	
Thiên	(Thı́ch	Đe+ 	Hoàn	Nhân)	vasn	bie= t	tâm	của	vi	̣A-la-hán	đúng	không	ạ?	Thậm	
chı́	bie= t	tâm	của	Phật	luôn.	Quý	vi	̣tha=y	đức	Phật,	lúc	Ngài	vừa	thành	đạo	xong,	
Ngài	suy	nghı̃:	“Pháp	của	Ta	cao	siêu	quá,	giảng	cho	chúng	sanh,	[mà]	chúng	
sanh	ngu	muội	quá	thı̀	làm	sao	hieZu.	Ta	hưởng	thọ	nie+m	vui	sướng	hơn”.	Chư	
Thiên	cũng	bie= t,	nên	xuo= ng	thı̉nh	chuyeZn	pháp	luân.	

Cho	nên	quý	vi	̣phải	hieZu	đie+u	này,	chứ	không	phải	mı̀nh	học	ro+ i	mı̀nh	cứ	
kêu	"A-la-hán,	Phật	là	ghê	laum	ro+ i,	cho	nên	chư	Thiên	không	bie= t	tâm	của	các	
Ngài".	Không	phải!	Các	ngài	khi	nhập	điṇh	thı̀	chư	Thiên	mới	thua,	còn	các	ngài	
không	nhập	điṇh	thı̀	tâm	bı̀nh	thường,	thı̀	[chư	Thiên]	vasn	bie= t	nha.	Mới	có	câu	
chuyện	ông	Trưởng	giả	Sư	Tử	cúng	dường,	mà	chư	Thiên	bie= t	đây	là	A-la-hán,	
đây	là	A-la-hán	hướng,	vi	̣này	trı̀	giới,	vi	̣kia	phá	giới,	bie= t	he= t.	Chư	Thiên	có	
năng	lực	như	the= ,	chứ	không	phải	mı̀nh	học,	nhie+u	khi	tri	kie=n	của	mı̀nh	không	
chı́nh	xác.		

Chúng	ta	tie=p	tục:	Ngài	Thi	Bà	La	lại	nghı̃:	“Nay	ta	nên	nghı̉	đêm	ở	nơi	
đây”.	Lúc	đó,	Thı́ch	Đe+ 	Hoàn	Nhân	bie= t	những	ý	nghı̃	trong	tâm	ngài	Thi	Bà	La,	
lie+n	hoá	ra	năm	trăm	phòng	xá	ở	cạnh	đường,	đa+y	đủ	giường	natm,	tọa	cụ.	Chư	
Thiên	dâng	lên	đo+ 	ăn	thức	uo= ng.	Ngài	Thi	Bà	La	ăn	xong,	rời	chos 	ngo+ i	đứng	dậy	
ra	đi.	

Bấy	giờ,	chú	của	Tôn	giả	Thi	Bà	La	đang	ở	trong	thành	Xá-vệ,	lắm	
tiền	nhiều	của,	không	thiếu	thứ	gì,	nhưng	lại	tham	lam	không	chịu	bố	thí,	
không	tin	Phật	pháp	Tăng,	không	tạo	công	đức.	Những	thân	tộc	nói	với	
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người	này:	“Trưởng	giả	dùng	của	cải	này	làm	gì	mà	không	tạo	tư	lương	
cho	đời	sau?”	(Tức	là	chú	ruột	của	ngài	thı̀	lại	keo	kiệt,	mặc	dù	giàu	laum.	Cho	
nên	có	những	người	thân	mới	khuyên	là	nên	bo= 	thı́).	

Trưởng	giả	kia	 sau	khi	nghe	những	 lời	này	 rồi,	 trong	một	ngày,	
đem	trăm	ngàn	lượng	vàng	(quý	vi	̣tha=y	trăm	ngàn	lượng	vàng	ho+ i	xưa	nhie+u	
vậy	đó)	bố	thí	cho	Bà-la-môn	ngoại	đạo	chớ	không	hướng	về	Tam	Bảo.	
(Ra= t	tie=c	là	bo= 	thı́	cho	Bà-la-môn	ngoại	đạo,	chứ	không	hướng	ve+ 	cúng	dường	
cho	Tam	Bảo).	

Lúc	đó,	Tôn	giả	Thi	Bà	La	nghe	chú	mình	đem	trăm	ngàn	 lượng	
vàng	bố	thí	cho	ngoại	đạo	mà	không	cúng	dường	cho	Tam	Bảo.	Tôn	giả	
Thi	Bà	La	đến	Tinh	xá	Kỳ-hoàn,	rồi	đến	chỗ	Thế	Tôn,	đảnh	lễ	sát	chân,	
ngồi	qua	một	bên.	Bấy	giờ,	Thế	Tôn	vì	Thi	Bà	La	nói	pháp	vi	diệu.	Tôn	giả	
Thi	Bà	La	sau	khi	nghe	pháp	từ	Như	Lai,	từ	chỗ	ngồi	đứng	dậy,	đảnh	lễ	
sát	chân	Thế	Tôn,	nhiễu	quanh	bên	hữu	ba	vòng	rồi	ra	đi.	(Không	bie= t	đức	
Phật	thuye= t	pháp	gı̀).	

Ngay	ngày	hôm	ấy,	Tôn	giả	Thi	Bà	La	đắp	y	mang	bát	vào	thành	Xá-
vệ	khất	thực,	dần	dần	đến	nhà	người	chú.	(Quý	vi	̣muo= n	độ	người	thân	đúng	
không?	Nhie+u	người	nôn	nóng	muo=n	độ	người	thân	thı̀	hãy	tu	gio= ng	ngài	Thi	
Bà	La	đi,	chứng	A-la-hán	ro+ i	muo= n	độ	ai	thı̀	độ).	Đến	nơi,	Tôn	giả	đứng	im	
lặng	ở	ngoài	cửa.	Trưởng	giả	thấy	Tôn	giả	Thi	Bà	La	ở	ngoài	cửa	khất	
thực,	 liền	nói:	“Hôm	qua,	sao	ngươi	không	lại?	Hôm	qua,	 ta	đem	trăm	
ngàn	lượng	vàng	bố	thí.	Giờ	ta	cho	ngươi	một	tấm	vải	giạ”.	

Ngài	Thi	Bà	La	đáp:	“Tôi	không	dùng	vải	làm	gì.	Hôm	nay	đến	đây	
là	để	khất	thực”.	(O~ ng	này	cúng	cho	ngoại	đạo	ngày	hôm	qua	ro+ i,	bữa	nay	oZ ng	
không	cúng	nữa	đâu,	bữa	nay	không	cúng	cơm	mà	cúng	vải.	Ngài	nói	là	ngài	
không	ca+n	vải,	ngài	ca+n	kha= t	thực	thôi).	

Trưởng	giả	đáp:	“Hôm	qua	ta	đã	dùng	trăm	nghìn	lượng	vàng	bố	
thí,	nên	không	thể	bố	thí	trở	lại	được”.	(O� ng	keo	mà,	oZ ng	bo= 	thı́	như	vậy	là	
nhie+u	quá	ro+ i).	

	Tôn	giả	Thi	Bà	La	muốn	độ	Trưởng	giả,	nên	 liền	bay	 lên	không	
trung,	thân	tuôn	ra	nước,	lửa,	ngồi,	nằm	kinh	hành	tùy	ý	tạo.	Khi	Trưởng	
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giả	thấy	biến	hóa	này,	bèn	tự	nói:	“Hãy	xuống	trở	lại	mà	ngồi	đi!	Nay	ta	sẽ	
bố	thí	cho”.	(Quý	vi	̣muo= n	độ	người	thân	thı̀	hãy	ráng	tu	đi,	tu	có	Tha+n	thông,	
có	trı́	tuệ	đa+y	đủ	thı̀	mới	độ	được.	Không	ca+n	nói,	ngài	Thi	Bà	La	dùng	Tha+n	
thông	bay	lên	hư	không	lie+n.	O� ng	cũng	tha=y	đã	quá,	oZ ng	bảo	xuo= ng,	oZ ng	bo= 	thı́	
cho).	

Tôn	giả	Thi	Bà	La	liền	xả	Thần	túc,	về	lại	chỗ	ngồi.	Khi	ấy,	Trưởng	
giả	kia	đem	đồ	ăn	thức	uống	tệ	dở,	thật	là	thô	xấu,	cho	Tôn	giả	Thi	Bà	La	
dùng.	(Quý	vi	̣tha=y	oZ ng	hứa	cúng	dường	mà	cuo= i	cùng	oZ ng	vasn	cho	đo+ 	ăn	dở	
xa=u,	dở	tệ,	vı̀	oZ ng	keo	quá).	Tôn	giả	Thi	Bà	La	vốn	sinh	trưởng	trong	gia	
đình	hào	phú,	đồ	ăn	uống	dư	dã,	nhưng	vì	Trưởng	giả	kia	nên	nhận	thức	
ăn	này	mà	ăn.		

Có	nghı̃a	là	A-la-hán	làm	được	đie+u	này	nha.	Quý	vi	̣tha=y	không?	Tuy	là	
từ	nhỏ	tới	giờ,	ở	trong	nhà	toàn	[được	ăn]	đo+ 	ăn	ngon,	đo+ 	ăn	xiṇ.	Ro+ i	đi	tu	có	
năm	trăm	người,	thức	ăn	thı̀	được	chư	Thiên	cúng	dường.	Mà	nay	gặp	ông	này	
cúng	dường	đo+ 	dở	tệ,	nhưng	ngài	vasn	nhận	thức	ăn,	vasn	ăn.	Tại	vı̀	là	A-la-hán	
ro+ i,	nên	không	có	va=n	đe+ 	gı̀	đâu.	

Tôn	giả	Thi	Bà	La	ăn	xong,	trở	về	chỗ	ở	(vasn	chưa	độ	được	oZ ng,	dù	
sao	cũng	được	bữa	ăn	thôi).	Ngay	đêm	ấy,	giữa	hư	không	thiên	thần	đến	
nói	[với]	Trưởng	giả	này:	

Thiện	thí,	thí	thật	lớn,	
Là	cho	Thi	Bà	La,	

Vô	dục,	đã	giải	thoát,	
Đoạn	ái,	không	còn	nghi.	

		 Tức	là	chư	Thiên	tới	nhau c	oZ ng,	khen	là	oZ ng	cúng	được	như	vậy	là	thı́	thật	
lớn	ro+ i	đó.	Bởi	vı̀	cúng	cho	một	vi	̣giải	thoát,	vô	dục	ro+ i,	là	A-la-hán	đó,	cho	nên	
phước	lớn.	Chưa	he= t:	

Giữa	đêm	và	sáng	sớm,	hai	lần	nói	kệ	này:	

Thiện	thí,	thí	thật	lớn,		
Là	cho	Thi	Bà	La,	

		Vô	dục,	đã	giải	thoát,	 	
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Đoạn	ái,	không	còn	nghi.	

Tức	là	chư	Thiên	nhau c	ba	la+n:	nói	ngay	trong	đêm,	nói	[vào	lúc]	giữa	đêm,	
ro+ i	sáng	sớm	nói	tie=p.	Như	vậy	làm	sao	ông	không	theZ 	không	tie=p	nhận	được.	

Khi	Trưởng	giả	nghe	chư	Thiên	nói,	bèn	suy	nghĩ:	 “Hôm	qua,	 ta	
đem	trăm	ngàn	lượng	vàng	bố	thí	cho	ngoại	đạo	mà	không	có	cảm	ứng	
này	(oZ ng	cũng	thông	minh	đó	chứ).	Hôm	nay	chỉ	dùng	thức	ăn	tệ	dở	thí	cho	
Tôn	giả	Thi	Bà	La	mà	đưa	đến	cảm	ứng	này.	Lúc	nào	trời	sáng,	ta	sẽ	đem	
trăm	ngàn	lượng	vàng	bố	thí	cho	Tôn	giả	Thi	Bà	La”.	

Quý	vi	̣tha=y	oZ ng	cũng	thông	minh	đó,	oZ ng	cũng	hieZu	ra:	“A� 	hôm	qua	ta	
cúng	dường	quá	nhie+u	 tie+n,	 cúng	cho	ngoại	đạo	 trăm	ngàn	 lượng	vàng,	mà	
không	có	cảm	ứng	gı̀	he= t,	chư	Thiên	không	tán	thán	gı̀	he= t.	Còn	hôm	nay	cúng	
dường	thức	ăn	dở	tệ	cho	Tôn	giả	Thi	Bà	La,	mà	được	cảm	ứng	như	vậy”.	O� ng	
nghı̃	sẽ	cúng	nhie+u	hơn,	cho	nên	cúng	trăm	ngàn	lượng	vàng	nữa	cho	Tôn	giả	
Thi	Bà	La.	Vı̀	oZ ng	đâu	bie= t	Phật	pháp	đâu,	nên	oZ ng	cúng	vàng.	

Rồi	Trưởng	giả	ngay	ngày	ấy,	kiểm	tính	trong	nhà	có	được	giá	trăm	
nghìn	lạng	vàng	bố	thí	ngài	Thi	Bà	La,	bèn	đem	đến	chỗ	Tôn	giả	Thi	Bà	La,	
đảnh	lễ	sát	chân,	đứng	qua	một	bên.	Bấy	giờ,	ông	đem	trăm	nghìn	lạng	
vàng	dâng	lên	ngài	Thi	Bà	La	và	nói:	“Cúi	xin	Ngài	nhận	trăm	nghìn	lượng	
vàng	này”.	

Tôn	giả	Thi	Bà	La	nói:	“Chúc	Trưởng	giả	hưởng	phước	vô	lượng,	
sống	lâu	tự	nhiên.	Nhưng	Như	Lai	lại	không	cho	phép	Tỳ-kheo	nhận	trăm	
ngàn	lượng	vàng”.	(Tức	là	ngài	cũng	giữ	giới,	A-la-hán	mà,	giữ	giới	tuyệt	đo= i,	
cho	nên	nói	không	nhận	trăm	ngàn	lượng	vàng.	Tức	là	không	có	giữ	tie+n,	không	
nhận	tie+n).	

Lúc	ấy,	Trưởng	giả	liền	đến	chỗ	Thế	Tôn.	Đến	nơi,	đảnh	lễ	sát	chân	
rồi	ngồi	qua	một	bên.	Bấy	giờ,	Trưởng	giả	kia	bạch	Thế	Tôn:	“Cúi	xin	Thế	
Tôn	cho	Tỳ-kheo	Thi	Bà	La	nhận	trăm	ngàn	lượng	vàng	này,	cho	con	được	
phước	này”.	(O� ng	chı̉	bie= t	cúng	dường	vàng	thôi.	Cho	nên	bây	oZ ng	tới	xin	Phật	
cho	phép.	Tại	vı̀	Phật	che= 	giới	mà,	các	ngài	Tỳ-kheo	phải	tuân	theo,	A-la-hán	là	
tuân	theo	tuyệt	đo= i.	O� ng	đi	xin	phép	Phật.	Theo	quý	vi,̣	đức	Phật	có	cho	không?)	
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Bấy	giờ,	Thế	Tôn	bảo	một	Tỳ-kheo:	“Ngươi	đi	đến	chỗ	Tỳ-kheo	Thi	
Bà	La	nói	Ta	cho	gọi	ông	ấy”.	(Tức	là	đức	Phật	bảo	gọi	ngài	Thi	Bà	La	tới).	

Tỳ-kheo	đáp:	“Kính	vâng,	bạch	Thế	Tôn”.	Tỳ	kheo	vâng	lời	Phật	dạy,	
tức	thì	đi	đến	chỗ	Thi	Bà	La	đem	những	lời	Như	Lai	mà	báo.	

Tôn	giả	Thi	Bà	La	nghe	theo	lời	Tỳ-kheo	kia,	đi	đến	chỗ	Thế	Tôn,	
đảnh	lễ	sát	chân	rồi	ngồi	qua	một	bên.	Bấy	giờ,	Thế	Tôn	bảo	Thi	Bà	La:	
“Nay	ngươi	hãy	nhận	trăm	ngàn	lượng	vàng	của	Trưởng	giả	này,	để	ông	
ta	được	phước	này.	Đây	là	nghiệp	duyên	kiếp	trước,	nên	hưởng	báo	này”.	

Tôn	giả	Thi	Bà	La	đáp:	“Kính	vâng,	bạch	Thế	Tôn”.		

Tức	là	đức	Phật	cũng	cho,	vı̀	đeZ 	cho	ông	kia	có	phước.	Và	ngài	Thi	Bà	La	
là	A-la-hán	nên	cũng	không	có	cha=p	trước,	ngài	cũng	vâng	lời	đức	Phật,	đức	
Phật	nói	sao	thı̀	[ngài	cũng]	không	cãi.	Thật	ra	cũng	có	những	người	không	
theo,	gio= ng	như	đức	Phật	khuyên	ngài	Ma	Ha	Ca	Die=p	không	nên	giữ	hạnh	đa+u	
đà	vı̀	ngài	lớn	tuoZ i	ro+ i,	nhưng	ngài	Ma	Ha	Ca	Die=p	nói	là	ngài	nha= t	điṇh	giữ,	thı̀	
đức	Phật	[cũng]	tán	thán.	Cho	nên	có	những	việc	đức	Phật	cũng	cho	phép	trong	
chừng	mực	nào	đó.	

Lúc	ấy,	Tôn	giả	Thi	Bà	La	liền	nói	bài	kệ	đạt-sấn	(tức	là	bài	kệ	chú	
nguyện,	đạt-sa=n	hay	đạt-saZn,	khi	nhận	cúng	dường):	

Cúng	y	áo	các	thứ,	
Muốn	cầu	phước	đức	kia;	
Sanh	làm	trời	hay	người,	
Vui	hưởng	năm	lạc	thú.	
Từ	trời	đến	cõi	người,	

Vượt	khỏi	nghi	có	không,	
Chỗ	Niết-Bàn	Vô	vi	
Nơi	chư	Phật	an	lạc.	

Đoạn	kệ	này	hướng	đe=n	người	cúng	dường	đeZ 	người	ta	được	quả.	Mới	
đa+u	là	được	cõi	Người,	cõi	Trời,	sau	đó	là	đe=n	Nie= t-Bàn	Vô	vi.	Cho	nên	người	
xua= t	gia	hay	người	nào	nhận	cúng	dường	của	người	khác,	thı̀	nhớ	ho+ i	hướng	
cho	người	ta	như	vậy.	
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Người	huệ	thí	dễ	dàng,	
Mong	đây	được	phước	đức.	

Hãy	phát	tâm	từ	huệ,	
Làm	phước	không	mệt	mỏi.	

Quý	vi	̣nhớ	nha!	Trong	nhie+u	bài	kinh	đức	Phật	đe+u	nói,	hay	trong	bài	
kinh	này,	lời	ngài	Thi	Bà	La	nói	là	‘làm	phước	không	mệt	mỏi’.	Hãy	ca+u	phước!	
Chứ	không	phải	gio= ng	như	bây	giờ	mı̀nh	nói	phước	nhie+u	là	đọa,	the= 	này	the= 	
kia.	Đó	toàn	là	người	đời	sau	nói,	quý	vi	̣nên	nhớ	như	vậy.	

Khi	ấy,	Tôn	giả	Thi	Bà	La	bảo	Trưởng	giả:	“Hãy	mang	trăm	ngàn	
lượng	vàng	này	để	trong	phòng	tôi”.	(Ngài	cũng	ra= t	là	tuyệt	vời,	ngài	không	
nhận	trực	tie=p,	mà	bảo	là	mang	vô	trong	phòng	đeZ ).	

Trưởng	giả	vâng	theo	lời	dạy	này,	mang	trăm	ngàn	lượng	vàng	để	
trong	phòng	Tôn	giả	Thi	Bà	La	rồi	ra	đi.		

Cho	nên	bây	giờ	mới	có	cách	nhận	tie+n	của	các	Tỳ-kheo	bên	Nam	truye+n,	
người	ta	nhận	tie+n	nhưng	không	ca+m,	mà	người	ta	lại	bảo	đeZ 	chos 	nào	đó,	đeZ 	
cho	người	khác	trông	coi,	v.v....	Cách	đó	là	căn	cứ	vào	câu	chuyện	này.	Cũng	có	
trường	hợp	như	vậy.	Các	tha+y	bây	giờ	đâu	có	ca+m	tie+n	đâu,	đeZ 	trong	ngân	hàng,	
đeZ 	cho	ngân	hàng	ca+m	giùm,	kieZu	vậy	đó.	Đa=y	là	chúng	ta	nói	cho	vui,	ta= t	nhiên	
người	giữ	giới	to= t	nha= t	là	giữ	được	trọn	vẹn.	

Thi	Bà	La	bảo	các	Tỳ-kheo:	“Các	vị,	có	ai	thiếu	gì	thì	đến	đây	mà	lấy;	
hoặc	nếu	cần	y	phục,	đồ	ăn	thức	uống,	giường	nằm	ngọa	cụ,	thuốc	men	
trị	bệnh	đều	đến	lấy;	đừng	cầu	ở	nơi	khác,	hãy	lần	lượt	báo	cho	nhau	biết	
điều	này”.	(Quý	vi	̣tha=y	ngài	nhận	xong	ro+ i,	ngài	cũng	đâu	có	xài	đâu.	Ngài	cũng	
cúng	dường	lại	he= t).	

Bấy	 giờ,	 các	 Tỳ-kheo	 bạch	 Thế	 Tôn:	 “	 Thi	 Bà	 La	 xưa	 kia	 đã	 tạo	
phước	gì	mà	sanh	nhà	Trưởng	giả,	xinh	đẹp	vô	song	như	màu	hoa	đào?	
Lại	tạo	phước	gì	mà	hai	tay	cầm	ngọc	từ	thai	mẹ	sanh	ra?	Lại	tạo	phước	
gì	mà	dẫn	năm	trăm	người	đến	chỗ	Như	Lai	xuất	gia,	học	đạo,	được	gặp	
Như	Lai	ở	đời?	Lại	tạo	phước	gì	mà	đến	đâu	cũng	được	đầy	đủ	y	phục,	đồ	
ăn	thức	uống	tự	nhiên	không	thiếu	thốn,	Tỳ-kheo	khác	không	bì	kịp?”		
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Bây	giờ	quan	trọng	là	cho= t	cuo= i	cùng,	ngài	làm	gı̀	mà	được	như	vậy?	ĐeZ 	
chúng	ta	cũng	bau t	chước,	chúng	ta	học	được	chút	nào	thı̀	học	chứ,	đúng	không	
quý	vi?̣	Chứ	không,	mı̀nh	không	bie= t.	Bây	giờ	có	quả,	tức	là	có	nhân	xưa.	Chúng	
ta	nghe	đoạn	này	quan	trọng.	

Bấy	giờ,	Thế	Tôn	bảo	các	Tỳ-kheo:	

“Quá	khứ	lâu	xa,	91	kiếp,	có	Phật	hiệu	Tỳ	Bà	Thi	Như	Lai	Chí	Chơn,	
Đẳng	Chánh	Giác,	Minh	Hạnh	Túc,	Thiện	Thệ,	Thế	Gian	Giải,	Vô	Thượng	
Sĩ,	Điều	Ngự	Trượng	Phu,	Thiên	Nhân	Sư,	Phật	Thế	Tôn	xuất	hiện	ở	đời,	
du	hoá	tại	nước	Bàn-đầu	cùng	với	đại	chúng	gồm	60	vạn	8	nghìn	người.	

Đây	là	nói	ve+ 	đời	quá	khứ.	Ra= t	nhie+u	bài	kinh	nói	91	kie=p	trước,	có	Phật	
ra	đời	hiệu	là	Tỳ	Bà	Thi,	ở	đây	[nói]	đủ	mười	danh	hiệu.	Quý	vi	̣đeZ 	ý	nha,	theo	
trong	kinh,	chúng	ta	tha=y	trong	91	kie=p	qua	thı̀	chı̉	có	7	vi	̣Phật	ra	đời.	Chúng	
ta	đang	nói	trong	the= 	giới	chúng	ta	đó,	không	phải	nói	the= 	giới	khác.	Đó	là	đức	
Phật	Tỳ	Bà	Thi,	91	kie=p,	một	ho+ i	sau	mới	có	Phật	khác,	ro+ i	mãi	đe=n	bây	giờ	tới	
Phật	Thı́ch	Ca,	tı́nh	ra	là	7	vi	̣thôi.	91	kie=p	mà	chı̉	có	7	vi	̣Phật	ra	đời	thôi,	không	
có	nhie+u	đâu.		

Và	ở	đây	đại	chúng	của	ngài	Tỳ	Bà	Thi	là	60	vạn	8	nghı̀n	người.	Quý	vi	̣
tha=y	không?	Nhie+u	laum!	[Đại	chúng]	của	đức	Phật	Thı́ch	Ca	ı́t	nha= t,	chı̉	có	1.250	
vi	̣Tỳ-kheo	thôi.	Còn	các	vi	̣Phật	trong	quá	khứ,	các	vi	̣Phật	mà	đức	Phật	nói,	
thậm	chı́	đức	Phật	tương	lai	là	Phật	Di	Lặc,	đức	Phật	nói	Thánh	chúng	cũng	
đông,	chı̉	có	Phật	Thı́ch	Ca	là	chúng	ı́t	nha= t.	

Nhưng	quý	vi	̣bie= t	không?	Đức	Phật	Thı́ch	Ca	nói	là	‘chớ	cho	như	the= ’.	
Thật	ra	giáo	pháp	của	đức	Phật	khác	đa	so= 	không	truye+n	lâu	ở	đời.	Tại	vı̀	sau	
khi	các	Ngài	nhập	Nie= t-Bàn,	ha+u	như	giáo	pháp	cũng	diệt.	Còn	giáo	pháp	của	
đức	Phật	Thı́ch	Ca	lại	truye+n	lâu	hơn.	Cho	nên	Đệ	tử	sau	này,	những	người	như	
chúng	ta	[được]	học	ra= t	nhie+u.	

Cho	nên	mos i	vi	̣Phật	có	một	hạnh	nguyện	khác	nhau,	có	người	muo= n	
gieo	cho	chúng	sanh	có	căn	lành	kém.	Như	đức	Phật	Thı́ch	Ca,	là	Ngài	nguyện	
gieo	cho	những	người	có	căn	lành	kém.	Còn	những	vi	̣Phật	kia	thı̀	nguyện	độ	
cho	những	người	có	căn	lành	lớn,	cho	nên	chúng	bao	giờ	cũng	thành	tựu	đông.	
Lúc	cõi	nước	(The= 	giới	này)	to= t	thı̀	các	Ngài	mới	ra	đời,	chı̉	có	Phật	Thı́ch	Ca	là	
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hạnh	nguyện	của	Ngài	ra	đời	khi	tuoZ i	thọ	loài	người	tha=p.	Trong	Kinh	Bi	Hoa	
nói	là	Ngài	nguyện	ra	đời	lúc	tuoZ i	thọ	loài	người	chı̉	120	tuoZ i.	Nhưng	thực	te= ,	
cuo= i	cùng	Ngài	ra	đời	là	lúc	tuoZ i	thọ	loài	người	trung	bı̀nh	là	100	tuoZ i.	Chúng	
ta	tha=y	rõ	ràng	nha!	

Được	cúng	dường	bốn	thứ:	y	phục,	đồ	ăn	thức	uống,	tọa	ngọa	cụ,	
thuốc	men	trị	bịnh.	

Lúc	ấy,	có	Bà-la-môn	tên	Da	Nhã	Đạt	sống	ở	nơi	ấy,	nhiều	tiền	lắm	
của,	vàng	bạc,	trân	báu,	xa	cừ,	mã	não,	trân	châu,	hổ	phách,	không	thể	
đếm	hết.	

Bấy	giờ,	Da	Nha	Đạt	ra	khỏi	nước,	đi	đến	chỗ	Như	Lai	Tỳ	Bà	Thi.	
Đến	nơi,	thăm	hỏi	nhau,	rồi	ngồi	qua	một	bên.	Như	Lai	Tỳ	Bà	Thi	lần	lượt	
vì	ông	nói	pháp,	khiến	ông	ta	sanh	tâm	hoan	hỷ.	Bấy	giờ,	Da	Nhã	Đạt	bạch	
Như	Lai	Tỳ	Bà	Thi:	 ‘Cúi	xin	Thế	Tôn	nhận	lời	thỉnh	của	con.	Con	muốn	
dâng	cơm	cúng	Phật	và	Tăng	Tỳ-kheo’.	

Khi	ấy	Như	Lai	im	lặng	nhận	lời.	Bà-la-môn	Da	Nhã	Đạt	thấy	Thế	
Tôn	im	lặng	nhận	lời	mời,	liền	từ	chỗ	ngồi	đứng	dậy,	nhiễu	quanh	Phật	
ba	vòng,	rồi	về	nhà.	Ông	chuẩn	bị	sửa	soạn	các	loại	đồ	ăn	thức	uống	ngon	
ngọt.	

Lúc	đó	có	một	vi	̣Trưởng	giả	ra= t	giàu	có,	tên	là	Da	Nhã	Đạt,	mời	cúng	
dường	đức	Phật	Tỳ	Bà	Thi	và	Tăng	đoàn.	Quý	vi	̣chau c	nghı̃	ông	Da	Nhã	Đạt	này	
là	ngài	Thi	Bà	La	 [đúng	không?]	Quý	vi	̣ tha=y	người	giàu	 ro+ i	 giàu	 tie=p	 thı̀	 là	
chuyện	bı̀nh	thường,	quý	vi	̣coi	thử	có	phải	như	vậy	không?	Thiện	Trang	a=n	
tượng	vı̀	câu	chuyện	này	không	phải	như	dự	đoán	của	quý	vi	̣như	vậy.	

Bấy	giờ,	vào	lúc	nửa	đêm,	Da	Nhã	Đạt	suy	nghĩ:	‘Nay	ta	đã	chuẩn	bị	
đầy	đủ	các	món	đồ	ăn	thức	uống,	chỉ	còn	thiếu	lạc	(lạc	ở	đây	là	sữa	đông,	
sữa	chua,	chứ	không	phải	lạc	là	đậu	phộng).	

Sáng	sớm	mai	ta	sẽ	đến	trong	cửa	thành,	nơi	đó	có	ai	bán	lạc	sẽ	mua	
hết’.	Sáng	sớm,	Da	Nhã	Đạt	bày	toạ	cụ	tốt,	rồi	lại	đến	trong	cửa	thành	để	
tìm	mua	lạc.	Vào	lúc	ấy,	có	một	người	chăn	bò	tên	là	Thi	Bà	La	(ngài	này	
ho+ i	xưa	cũng	tên	là	Thi	Bà	La,	tức	là	tên	cũ	với	tên	mới	gio= ng	nhau.	Cho	nên	cái	
tên	nhie+u	khi	cũng	chạy	theo	mı̀nh	nhie+u	đời)	muốn	mang	lạc	đi	tế	tự	(te= 	
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Tha+n).	Bà-la-môn	Da	Nhã	Đạt	nói	với	người	chăn	bò:	‘Nếu	ông	bán	lạc,	tôi	
sẽ	mua’.	Thi	Bà	La	nói:	‘Nay	tôi	muốn	tế	tự’.	Bà-la-môn	nói:	‘Ông	tế	trời	là	
để	cầu	điều	gì?	Hãy	bán	cho	tôi,	sẽ	trả	giá	tiền	cao	hơn’.	Người	chăn	bò	
đáp:	‘Ông	bà-la-môn,	nay	ông	dùng	lạc	để	làm	gì?’	Bà-la-môn	đáp:	‘Nay	tôi	
thỉnh	Như	Lai	Tỳ	Bà	Thi	và	Tăng	Tỳ-kheo.	Nhưng	đồ	ăn	 thức	uống	đã	
chuẩn	bị	xong,	chỉ	còn	thiếu	lạc’.	Thi	Bà	La	hỏi	Bà-la-môn:	‘Như	Lai	Tỳ	Bà	
Thi	tướng	mạo	thế	nào?’	Bà-la-môn	đáp:	 ‘Như	Lai	không	ai	sánh	bằng,	
giới	thanh	tịnh	đầy	đủ,	định	và	huệ	không	ai	bì	kịp.	Trên	trời	dưới	đất	
không	ai	sánh	bằng’.	Khi	Bà-la-môn	Da	Nhã	Đạt	ca	ngợi	đức	của	Như	Lai,	
Thi	Bà	La	nghe	xong	tâm	trí	khai	mở.	Khi	ấy,	Thi	Bà	La	bảo	Bà-la-môn:	
‘Nay	tôi	đích	thân	đem	lạc	này	đến	cúng	dường	Như	Lai,	không	cần	tế	trời	
làm	gì	nữa’.	

Quý	vi	̣tha=y	người	chăn	bò	Thi	Bà	La,	chı̉	là	một	người	chăn	bò	nghèo	thôi,	
không	giàu.	Xua= t	phát	từ	nghèo,	nhưng	khi	nghe	hieZu,	đang	tı́nh	te= 	trời,	nhưng	
bây	giờ	không	ca+n,	tha=y	đức	Phật	to= t	hơn,	nên	cúng	Phật	luôn.	Và	không	phải	
gởi	cúng,	mà	đi	đe=n	trực	tie=p	cúng.	Cho	nên	[làm]	trực	tie=p	thı̀	phước	lớn	hơn	
nha	quý	vi,̣	trong	kinh	thường	nói	vậy.	

Bà-la-môn	Da	Nhã	Đạt	dẫn	người	chăn	bò	này	về	đến	nhà,	đi	đến	chỗ	
Phật,	bạch	rằng:	‘Đã	đúng	giờ,	nay	là	lúc	thích	hợp,	xin	Thế	Tôn	hạ	cố’.	

Như	Lai	biết	đã	đến	giờ,	đắp	y	mang	bát,	dẫn	các	Tỳ-kheo	trước	sau	
vây	quanh	đến	nhà	Bà-la-môn	Da	Nhã	Đạt,	mọi	người	ngồi	theo	thứ	lớp.	

Khi	người	chăn	bò	thấy	dung	mạo	Như	Lai	hiếm	có	trên	đời,	các	căn	
tịch	tịnh,	đủ	ba	mươi	hai	tướng	tốt,	tám	mươi	vẻ	đẹp	trang	nghiêm	thân	
Ngài,	mặt	như	mặt	trời	mặt	trăng,	giống	như	núi	Tu-di	hơn	hẳn	đỉnh	các	
núi	khác,	ánh	sáng	chiếu	khắp,	không	nơi	tối	tăm	nào	mà	không	thấu.	
Thấy	vậy,	vui	mừng,	ông	đến	trước	chỗ	Thế	Tôn,	nói	rằng:	‘Nếu	công	đức	
của	Như	Lai	đúng	như	Bà-la-môn	đã	nói,	hãy	cho	bình	lạc	này	đủ	cung	
cấp	cho	chúng	Tăng’.	

Quý	vi	̣tha=y	vi	̣Thi	Bà	La	ra= t	hay,	tha=y	tướng	mạo	của	đức	Phật	Tỳ	Bà	Thi,	
là	bie= t	tuyệt	vời	ro+ i,	cho	nên	nguyện	bı̀nh	lạc	(bı̀nh	sữa	chua)	đa+y	đủ	đeZ 	cúng	
cho	chúng	Tăng.	Chứ	không,	ı́t	quá	thı̀	cúng	không	đủ,	đông	người	quá	nên	phải	
nguyện.	
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Rồi	Thi	Bà	La	bạch	Thế	Tôn:	‘Cúi	xin	nhận	lạc	này’.	

Như	Lai	liền	đưa	bát	nhận	lạc,	cũng	lại	cho	các	Tăng	Tỳ-kheo	nhận	
lạc	đầy	đủ.	Khi	ấy,	người	chăn	bò	bạch	Thế	Tôn:	‘Nay	lạc	vẫn	còn	dư.’	Như	
Lai	bảo:	 ‘Ông	đem	 lạc	này	cúng	 thêm	cho	Phật	và	 các	Tỳ-kheo.’	Người	
chăn	bò	đáp:	‘Thưa	vâng,	Thế	Tôn!’	Người	chăn	bò	đi	chia	lạc	trở	lại,	(tức	
là	đi	cúng	sữa	đông	la+n	thứ	hai)	cuối	cùng	lạc	vẫn	còn	dư.	Người	chăn	bò	
lại	bạch	Phật:	‘Số	lạc	vẫn	còn	dư!’	Như	Lai	bảo	người	này:	‘Ông	hãy	đem	
lạc	này	cúng	cho	chúng	Tỳ-kheo-ni,	chúng	Ưu-bà-tắc,	Ưu-bà-tư	(Ưu-bà-
di)	khiến	được	no	đủ’.	Số	lạc	vẫn	còn	dư.	Bấy	giờ,	Phật	bảo	người	chăn	
bò:	‘Ông	đem	lạc	này	cho	chủ	nhân	đàn-việt.’	Đáp:	‘Thưa	vâng.’	Rồi	lại	tìm	
cho	các	thí	chủ	đàn-việt.		

Tại	vı̀	nguyện	ro+ i	nên	so= 	sữa	này	nhie+u	quá,	cúng	dường	hai	la+n	vasn	còn	
dư,	cúng	luôn	cả	Tỳ-kheo-ni,	Ưu-bà-tau c,	Ưu-bà-di,	là	Cư	sı̃	nam,	Cư	sı̃	nữ.	Ro+ i	
cúng	cho	những	người	đi	cúng	dường	nữa,	mà	vasn	còn	dư	luôn.	Quý	vi	̣tha=y	là	
do	nguyện	đó.	Cho	nên	mı̀nh	cũng	phải	có	nguyện,	nhie+u	khi	có	những	việc	to= t,	
thı̀	quý	vi	̣nên	nguyện,	 [mı̀nh]	học	những	đe+ 	mục	này.	Nguyện	này	 là	 chı́nh	
đáng,	nên	học	nguyện	nha.	

Số	lạc	còn	dư,	lại	đem	cho	những	người	ăn	xin	nghèo	thiếu,	nhưng	
lạc	vẫn	còn	dư.	Lại	bạch	Phật:	‘Hiện	lạc	vẫn	còn	dư.’	Phật	bảo:	‘Nay	đem	
số	lạc	này	đổ	nơi	đất	sạch,	hoặc	đổ	vào	trong	nước.	Vì	sao	vậy?	Ta	không	
thấy	có	người	hay	trời	nào	có	thể	tiêu	hóa	lạc	này,	chỉ	trừ	Như	Lai.	Người	
chăn	bò	vâng	lời	Phật	dạy,	đem	lạc	này	đổ	vào	trong	nước,	tức	thì	ngay	
trong	nước	xuất	hiện	ngọn	lửa	lớn	cao	vài	mươi	nhẫn.	Người	chăn	bò	
sau	khi	thấy	sự	biến	hóa	quái	lạ	này,	trở	lại	chỗ	Thế	Tôn,	đảnh	lễ	sát	chân,	
chắp	tay	mà	đứng.	Lại	tự	thệ	nguyện:	

Quý	vi	̣đeZ 	 ý	nguyện	nha.	Mı̀nh	học	Phật,	thı̀	nguyện	cực	kỳ	quan	trọng.	
Ne=u	không	nguyện	đúng,	nguyện	sai	là	đi	luôn.	Nhie+u	người	nguyện	là	đời	đời	
đi	theo	vi	̣tha+y	đó,	trong	khi	tha+y	đó	là	tà	thı̀	mı̀nh	đi	luôn,	không	bie= t	bao	giờ	
mı̀nh	ra.	Còn	khôn	một	chút	thı̀	mı̀nh	nguyện	đời	đời	gặp	Chánh	pháp	Như	Lai.	
Chánh	pháp	Như	Lai	mới	to= t,	chứ	mı̀nh	theo	tà	là	thôi	ro+ i,	xong!	Nhie+u	người	
cả	đời	tu	hành	tinh	ta=n,	nhưng	vı̀	không	có	Chánh	kie=n,	đi	theo	tà	ro+ i	thı̀	thôi	
xong.	Nói	chung	đời	này	ke= t	duyên	với	Phật	thôi,	không	bie= t	đời	sau	có	tu	được	
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không,	nhie+u	khi	Tà	kie=n	[dasn]	mı̀nh	đi	luôn,	nên	là	khoZ 	laum.	Cho	nên	hãy	học	
kinh	Phật.	Trong	kinh	dạy,	keZ 	ra	phát	những	nguyện	nào	thı̀	chúng	ta	co= 	gaung	
nghe.	Nghe	đeZ 	hieZu,	đeZ 	khi	nào	mı̀nh	phát	nguyện. 

‘Nay	đem	lạc	này	cúng	dường	cho	chúng	bốn	bộ.	Nếu	có	được	phước	
đức,	do	phước	lành	này,	con	sẽ	không	đọa	vào	nơi	tám	nạn,	không	sinh	
vào	nhà	nghèo	thiếu.	Sinh	ra	bất	cứ	nơi	nào,	sáu	căn	hoàn	toàn	đầy	đủ,	
mặt	mày	xinh	đẹp,	thường	được	xuất	gia.	Mong	đời	tương	lai	cũng	gặp	
được	Thánh	tôn	như	vậy’.	

Ngài	nguyện,	quý	vi	̣tha=y	rõ	ràng	không	ạ?	Chúng	ta	có	phước	lành	nào	
[thı̀]	nguyện	không	đọa	vào	nơi	tám	nạn.	Quý	vi	̣nhớ	có	bài	kinh	[nói	ve+ ]	tám	
nạn	ro+ i	đúng	không?	Đó	là:	Manh,	lung,	ám,	á,	sanh	trước	Phật,	sau	Phật,	sanh	
vào	cõi	trời	Vô	Tưởng,	trời	Trường	Thọ,	Bau c	Câu	Lô	châu,	sanh	vào	nơi	biên	
điạ,	hoặc	là	bi	̣nạn	The= 	trı́	Biện	thông.	Rớt	vào	[những	nạn]	đó	coi	như	là	xong. 

Gio= ng	như	đời	nay,	nhie+u	người	tu	theo	Phật	nhưng	thực	te= 	họ	bi	̣rớt	vào	
The= 	trı́	Biện	thông.	Tức	là	khi	học	giáo	pháp	không	đúng	với	Phật,	mặc	dù	là	
mı̀nh	học	Phật	đó,	nhưng	bây	giờ	[Phật	pháp	có]	nhie+u	nhánh,	nhie+u	dòng	quá,	
mı̀nh	đâu	bie= t	dòng	nào	đúng.	Mı̀nh	rớt	vào	đó	ro+ i	thı̀	ở	trong	đó,	gọi	là	rớt	vào	
The= 	 trı́	Biện	 thông	mà	mı̀nh	không	bie= t,	mı̀nh	cứ	cho	 là	mı̀nh	đang	 ở	 trong	
Chánh	giáo	của	Như	Lai.	Trong	khi	đó	kinh	Phật	thı̀	không	chiụ	đọc,	đó	là	chúng	
ta	rớt	vào	nạn	The= 	trı́	Biện	thông. 

	Ho+ i	xưa	mı̀nh	không	bie= t	tại	sao,	bây	giờ	mı̀nh	mới	bie= t	‘hóa	ra	là	rớt	vào	
[tám]	nạn	đó’,	nạn	trùng	trùng	giăng	lưới	mà	mı̀nh	không	bie= t.	Chı̉	có	ai	chiụ	
khó	đọc	kinh,	nghe	kinh	Phật,	chánh	văn	của	Phật	thı̀	mới	bie= t	được	thôi.	Còn	
không,	người	ta	nói	hay	quá,	người	ta	dasn	đủ	đường,	đủ	kieZu.	Lúc	nào	cũng	
tha=y	tương	tợ,	tương	tợ,	ro+ i	cuo= i	cùng	mı̀nh	đi	đâu	mà	mı̀nh	không	bie= t	[luôn].	
Cho	nên	phải	có	nguyện	này	nha. 

‘Không	sinh	vào	nhà	nghèo	thie=u’,	đie+u	này	cũng	không	nha= t	thie= t,	nhưng	
ngài	đó	nguyện	như	vậy	nên	ngài	giàu	là	đúng	ro+ i.	‘Sinh	ra	ba= t	cứ	nơi	nào,	sáu	
căn	hoàn	toàn	đa+y	đủ’:	tức	là	không	bi	̣va=n	đe+ 	gı̀	ve+ 	thân	theZ ,	mặt	mày	xinh	đẹp.	
‘Thường	được	xua= t	gia’:	ngài	 cũng	nguyện	xua= t	gia,	 chưa	chứng	quả	nhưng	
nguyện	xua= t	gia.	‘Đời	tương	lai	cũng	gặp	được	Thánh	Tôn	như	vậy’:	tức	là	được	
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gặp	Phật	nữa,	phải	nguyện	được	gặp	phật	nữa	chứ.	Không	nguyện	thı̀	làm	sao	
[được]. 

Cho	nên	những	người	tu	Tiṇh	Độ	cứ	nhaum	một	nguyện	thôi.	Thiện	Trang	
nói	ne=u	không	vãng	sanh	thı̀	sao?	Nguyện	đó	không	thành	ro+ i	quý	vi	̣đi	đâu?	
Đời	sau	[lỡ]	quý	vi	̣đọa	lạc	thı̀	ráng	chiụ	thôi,	chứ	làm	sao.	Gio= ng	như	hôm	nay,	
có	cô	người	Tây	có	đứa	bé,	mau t	của	nó	cũng	gio= ng	người	Việt	laum.	Nó	tới,	Thiện	
Trang	đem	hộp	xâu	chuos i,	có	sa�n	ma=y	sợi	dây	có	chữ	A	Di	Đà	Phật	tới.	Thı̀	đứa	
bé	đó	hay	laum,	nó	tới,	nó	chı̉	nhı̀n	Phật	thôi,	mà	đặc	biệt	là	nhı̀n	hı̀nh	Phật	A	Di	
Đà	không	[thôi].	Ro+ i	khi	đưa	cho	nó	xâu	chuos i	thı̀	nó	toàn	lựa	cái	có	chữ	A	Di	
Đà	Phật.	Mặc	dù	nó	không	bie= t	tie=ng,	nó	mới	có	18	tháng	tuoZ i	thôi.	Rõ	ràng	là	
nó	có	chủng	tử	Phật,	Thiện	Trang	nghı̃	là	đời	trước	nó	tu	Tiṇh	Độ,	niệm	Phật,	
nhưng	không	vãng	sanh.	Có	phước	đức	nên	sanh	vào	vùng	này.	Nhưng	bây	giờ	
he= t	duyên	ro+ i,	ne=u	không	có	nguyện	tu	hành	Chánh	pháp	nữa,	là	thôi,	đời	này	
coi	như	bỏ	qua,	đâu	có	cơ	hội	đeZ 	tu	nữa.	Cho	nên	là	phải	nguyện	cho	đúng.	 

Đó	là	chuyện	của	91	kie=p	trước.	Bây	giờ	[chúng	ta]	tie=p	tục:	

Tỳ-kheo	nên	biết,	31	kiếp	về	trước,	lại	có	Phật	tên	Thi	Khí	Như	Lai	
(tức	là	Phật	Thi	Khı́,	Phật	Tỳ	Xá	Phù	đe+u	xua= t	hiện	ở	kie=p	thứ	31	này)	xuất	
hiện	ở	đời.	Lúc	ấy,	Như	Lai	Thi	Khí	giáo	hoá	ở	thế	giới	Dã-mã,	cùng	mười	
vạn	đại	Tỳ-kheo	(10	vạn	đại	Tỳ-kheo,	vasn	là	nhie+u	hơn	của	đức	Phật	Thı́ch	
Ca). 

Bấy	giờ,	khi	đến	giờ,	Như	Lai	Thi	Khí	đắp	y	mang	bát	vào	thành	khất	
thực.	Trong	thành	có	một	khách	thương	lớn	tên	Thiện	Tài.	Từ	xa	thấy	
Như	Lai	Thi	Khí	có	các	căn	tịch	tịnh,	dung	mạo	đoan	chánh,	có	ba	mươi	
hai	tướng	tốt,	tám	mươi	vẻ	đẹp	trang	nghiêm	thân	Ngài,	mặt	như	mặt	
trời	mặt	trăng;	thấy	vậy	ông	phát	tâm	hoan	hỷ,	đến	trước	chỗ	Thế	Tôn,	
đảnh	lễ	sát	chân	rồi	ngồi	qua	một	bên.	Lúc	này,	người	buôn	đem	ngọc	báu	
quý	rải	lên	Như	Lai,	tâm	sâu	kín	của	ông	được	thể	hiện	qua	lời	thề.	(Vi	̣
này	chı́nh	là	vi	̣Thi	Bà	La	đã	chuyeZn	the= 	tới	đời	trong	31	kie=p.	Lúc	ba=y	giờ	mới	
có	Phật	nữa.	O~ ng	bây	giờ	thành	đại	gia	ro+ i,	giàu	có	ro+ i,	là	thương	buôn	lớn.	Tại	
vı̀	nguyện	xưa	bây	giờ	chı́n	ro+ i,	cúng	dường	Phật	giàu	laum.	Giàu	ro+ i,	bây	giờ	
cúng	dường	tie=p	cho	Phật	Thi	Khı́).	Nguyện	đem	công	đức	này,	nơi	nào	con	
sinh	ra	cũng	lắm	của	nhiều	tiền,	không	có	gì	thiếu	thốn,	trong	tay	lúc	nào	
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cũng	có	tiền	của,	cho	đến	trong	bào	thai	mẹ	cũng	có’.	(Ngài	nguyện	như	vậy	
cho	nên	sinh	ra	trong	bào	thai	mẹ	cũng	ca+m	ra	luôn	ngọc	ma-ni.	Tại	vı̀	nguyện	
như	vậy.	Ta= t	nhiên	chúng	ta	cũng	không	nha= t	thie= t	phải	nguyện	như	vậy.	Đây	
ngài	nguyện	như	vậy	nên	được	như	vậy	thôi). 

Ở	trong	kiếp	này	(kie=p	31)	lại	có	Như	Lai	Tỳ	Xá	Phù	Chí	Chơn,	Đẳng	
Chánh	Giác,	Minh	Hạnh	Túc,	Thiện	Thệ,	Thế	Gian	Giải,	Vô	Thượng	Sĩ,	Điều	
Ngự	Trượng	Phu,	Thiên	Nhân	Sư,	Phật	Thế	Tôn,	xuất	hiện	ở	đời.	Bấy	giờ,	
có	Trưởng	giả	tên	Thiện	Giác	lắm	của	nhiều	tiền,	lại	thỉnh	Như	Lai	Tỳ	Xá	
Phù	Chí	 chơn	Đẳng	 chánh	giác	 và,	Tăng	Tỳ-kheo.	Trưởng	giả	 ấy	 thiếu	
người	giúp	việc,	nên	lúc	này	đích	thân	sắp	soạn	đồ	ăn	thức	uống	ngon	
ngọt	thiết	trai	cho	Như	Lai	ấy,	rồi	tự	thệ	nguyện	(quý	vi	̣tha=y	đây	cũng	là	
ngài	Thi	Bà	La	đó):	‘Tôi	do	công	đức	này,	sanh	ở	nơi	nào,	thường	được	gặp	
Tam	Bảo	(oZ ng	phải	nguyện	như	vậy),	không	thiếu	thốn	thứ	gì,	thường	có	
nhiều	người	hầu	và	trong	đời	tương	lai	cũng	gặp	Phật	như	ngày	nay	vậy’. 

Sơ	sơ	là	[ngài]	gặp	được	ba	vi	̣Phật	ro+ i	đó	quý	vi.̣	Thật	ra	là	do	ngài	nguyện	
như	vậy,	ne=u	ngài	nguyện	chứng	quả	sớm	thı̀	to= t	ro+ i,	nãy	giờ	chưa	tha=y	nguyện	
chứng	quả.	Chứ	ne=u	[ngài]	nguyện	chứng	quả,	nhie+u	khi	cúng	dường	một	vi	̣
Phật	là	chứng	quả	ro+ i.	Vı̀	ngài	chưa	nguyện	cho	nên	chưa	có	chứng	quả.	Chı̉	gặp	
ba	vi	̣Phật,	từ	kie=p	91	đe=n	kie=p	31	là	60	kie=p	đó,	mà	chưa	[chứng	quả]. 

Nay	trong	Hiền	kiếp	này,	lại	có	Phật	tên	Câu	Lâu	Tôn	Chí	Chơn,	Đẳng	
Chánh	Giác,	Minh	Hạnh	Túc,	Thiện	Thệ,	Thế	Gian	Giải,	Vô	Thượng	Sĩ,	Điều	
Ngự	Trượng	Phu,	Thiên	Nhân	Sư,	Phật	Thế	Tôn,	xuất	hiện	ở	đời.	Bấy	giờ,	
có	Trưởng	giả	tên	Đa	Tài	lại	thỉnh	Như	Lai	Câu	Lâu	Tôn,	trong	vòng	bảy	
ngày	cúng	dường	cơm	Phật	và	Tăng	Tỳ-kheo,	cúng	dường	y	phục,	đồ	ăn	
thức	uống,	giường	nằm,	ngọa	cụ,	thuốc	men	trị	bệnh:	‘Nguyện	sinh	ra	nơi	
nào	thường	lắm	của	nhiều	tiền,	không	sinh	vào	nhà	bần	tiện;	khiến	chỗ	
sinh	của	con	thường	được	bốn	sự	cúng	dường;	làm	nơi	chúng	bốn	bộ,	
quốc	 vương	và	nhân	dân	 trông	 thấy	 tôn	kính;	nơi	 trời	 rồng	quỷ	 thần	
người	hay	chẳng	phải	người	trong	thấy	tiếp	đãi’. 

Quý	 vi	̣ tha=y,	 nguyện	 như	 vậy	 cho	 nên	 được	 như	 vậy.	 Nguyện	 sinh	 ra	
[được]	nhie+u	tie+n,	ở	đâu	cũng	có	nhie+u	tie+n	he= t.	Ro+ i	không	sinh	vào	nhà	ba+n	
tiện,	mà	được	quo= c	vương	và	nhân	dân	cũng	tôn	kı́nh,	ro+ i	trời,	ro+ ng,	quỷ	tha+n	
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cũng	tie=p	đãi.	Nguyện	như	vậy	cho	nên	được	như	vậy	thôi.	Không	ngasu	nhiên,	
đúng	không	quý	vi?̣	Ta= t	cả	đe+u	có	[nguyện].	Cho	nên	đừng	có	than	tại	sao	con	
không	được	the= 	này,	con	không	được	the= 	kia.	Mı̀nh	tu	nhân	to= t,	[và]	do	mı̀nh	
nguyện	và	ho+ i	hướng	the= 	nào	nữa…	Cho	nên	là	ráng	ho+ i	hướng	nha!	Ho+ i	hướng	
chứng	quả	giải	thoát	sớm,	chiụ	khoZ 	một	chút	nhưng	luôn	luôn	gặp	Phật	pháp,	
chứng	quả	giải	thoát	là	to= t	nha= t. 

Các	Tỳ-kheo	nên	biết,	Bà-la-môn	Da	Nhã	Đạt	bấy	giờ	há	 là	người	
khác	nào	khác	sao?	Đừng	nghĩ	như	vậy.	Vì	sao	vậy?	Vì	nay	tự	thân	chính	
là	Trưởng	giả	Nguyệt	Quang.	(Tức	là	cha	quá	khứ	của	[ngài	Thi	Bà	La	là]	ông	
Da	Nhã	Đạt,	ho+ i	xưa	oZ ng	cúng	dường	đức	Phật	Tỳ	Bà	Thi,	giờ	chı́nh	là	Trưởng	
giả	Nguyệt	Quang).	Người	chăn	bò	tên	Thi	Bà	La	đem	lạc	cúng	dường	Phật	
lúc	ấy,	nay	chính	là	Tỳ-kheo	Thi	Bà	La.	(Nhớ	nha!	Từ	người	chăn	bò	mà	vượt	
lên	được	là	nhờ	sự	cúng	dường	đó,	từ	đó	trở	đi	cứ	giàu	mie= t).	Người	lái	buôn	
Thiện	Tài	lúc	ấy,	há	là	người	nào	khác	sao?	Đừng	nghĩ	như	vậy.	Nay	chính	
là	Tỳ-kheo	Thi	Bà	La.	Trưởng	giả	Thiện	Giác	lúc	ấy,	há	là	người	nào	khác	
sao?	Đừng	nghĩ	như	vậy.	Nay	chính	là	Tỳ-kheo	Thi	Bà	La.	Trưởng	giả	Đa	
Tài	lúc	ấy,	há	là	người	nào	khác	sao?	Đừng	nghĩ	như	vậy.	Ngày	nay	chính	
là	Tỳ-kheo	Thi	Bà	La. 

Tức	là	ngài	Tỳ-kheo	Thi	Bà	La	quá	khứ	đã	cúng	dường	4	vi	̣Phật,	cho	nên	
phước	lớn	như	vậy	đó.	Mà	ngài	nguyện	như	vậy	đó.	Vasn	chưa	tha=y	ngài	nguyện	
đau c	quả,	nhưng	đủ	ro+ i	thı̀	đau c	thôi	đúng	không? 

			 	Các	Tỳ-kheo	nên	biết,	Tỳ-kheo	Thi	Bà	La	đã	phát	thề	nguyện	này:	
‘Mong	nơi	nào	con	sinh	ra,	con	thường	xinh	đẹp	vô	song,	lúc	nào	cũng	
sinh	vào	nhà	giàu	sang.	Mong	đời	sau	được	gặp	Thế	Tôn.	Ngài	sẽ	thuyết	
pháp	cho	con	nghe,	con	liền	được	giải	thoát,	được	xuất	gia	làm	Sa-môn’	
(cuo= i	cùng	cũng	vasn	nguyện	giải	thoát).	Do	công	đức	này,	ngày	nay,	Tỳ-kheo	
Thi	Bà	La	được	sanh	trong	nhà	giàu	có,	xinh	đẹp	vô	song.	Nay	gặp	Ta	lập	
tức	thành	A-la-hán. 

Quý	vi	̣nghe	chưa?	Quý	vi	̣không	nguyện	thành	A-la-hán,	không	nguyện	
giải	thoát	thı̀	quý	vi	̣nguyện	vãng	sanh,	nguyện	bao	giờ	đủ	thı̀	vãng	sanh.	Còn	
ne=u	người	tu	theo	Nam	truye+n	thı̀	không	tin	có	Tây	Phương	Cực	Lạc.	Giả	sử	
không	có	là	khỏi	vãng	sanh	luôn	đúng	không?	KieZu	vậy!	Nhưng	ne=u	người	tin	
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có,	thı̀	tương	lai	chau c	chaun	sẽ	vãng	sanh.	Cho	nên	Thiện	Trang	nói	kinh	dạy	
nguyện	giải	thoát,	thı̀	[chúng	ta]	nguyện	giải	thoát	đi,	nguyện	giải	thoát	là	to= t	
nha= t. 

	Song	Tỳ-kheo	nên	biết,	lại	nhờ	công	đức	rải	châu	báu	lên	mình	Như	
Lai	nên	nay	ở	trong	bào	thai	tay	cầm	hai	hạt	châu	mà	ra	khỏi	thai	mẹ,	giá	
trị	bằng	cả	Diêm	Phù	Đề	(quý	vi	̣tha=y	không	ạ?	Hai	hạt	châu	đó	có	giá	tri	̣batng	
cả	Diêm	Phù	Đe+ ).	Ngày	vừa	sinh	ra,	liền	nói	như	vậy.	Lại	thỉnh	Như	Lai	Câu	
Lâu	Tôn	để	cầu	có	nhiều	người	sai	khiến,	nên	nay	dẫn	năm	trăm	đồ	chúng	
đến	chỗ	 ta	xuất	gia	học	đạo,	 thành	A-la-hán.	 (Cho	nên	nguyện	 sao	 cũng	
được). 

			 	Lại	trong	vòng	bảy	ngày	cúng	dường	Như	Lai	Câu	Lâu	Tôn	để	được	
tứ	sự	cúng	dường,	nên	ngày	nay	không	thiếu	y	phục,	đồ	ăn	thức	uống,	
giường	nằm,	tọa	cụ,	thuốc	men	trị	bệnh.	Nhờ	công	đức	này,	các	Tỳ-kheo	
không	bì	kịp.	Thích	Đề	Hoàn	Nhân	đích	thân	đến	cúng	dường,	cung	cấp	
các	 thứ	 cần	dùng.	 Lại	nữa,	 chư	Thiên	 chuyền	nhau	báo	 xóm	 làng	 cho	
chúng	bốn	bộ	biết	có	Thi	Bà	La.	Ý	nghĩa	của	sự	việc	là	vậy.	Người	phước	
đức	đệ	nhất	trong	đệ	tử	của	Ta	chính	là	Tỳ-kheo	Thi	Bà	La”.	(Chı́nh	vı̀	câu	
này	cho	nên	chúng	ta	mới	nói	ngài	là	Sivali). 

Các	Tỳ-kheo	sau	khi	nghe	những	gì	Phật	dạy	hoan	hỷ	phụng	hành.	

(Kinh	Số	2	-	Phẩm	Năm	Vua	thứ	33-	Kinh	Tăng	Nhất	A	Hàm).	

Quý	vi	̣tha=y,	lâu	lâu	chúng	ta	học	câu	chuyện	này	đeZ 	đoZ i	không	khı́,	chứ	
còn	suo= t	ngày	mı̀nh	nghe	những	đie+u	khác.	Mı̀nh	nghe	[câu	chuyện]	này	quá	
dài,	nhưng	thật	ra	nghe	xong	cũng	có	nhie+u	đạo	lý.	Quý	vi	̣tha=y	là	Phật	ra	đời	
cũng	khó	gặp	đúng	không	ạ?	Bao	nhiêu	lâu	mới	gặp	Phật	một	la+n,	đeZ 	khi	nào	
Thiện	Trang	dasn	bài	kinh	đức	Phật	nói	thời	nào,	bao	nhiêu	kie=p	thı̀	có	đức	Phật	
nào	ra	đời	v.v…	thı̀	chúng	ta	sẽ	tha=y	rõ	hơn.	Cho	nên	‘Nhân	thân	nan	đau c,	Phật	
pháp	nan	văn’	là	vậy,	khó	nghe	[được]	Phật	pháp.	Mà	nghe	ro+ i	thı̀	mı̀nh	phải	
phát	nguyện	làm	sao,	tu	như	the= 	nào,	thı̀	hôm	nay	chúng	ta	cũng	bie= t	thêm. 

Đó	là	pha+n	Kinh	tạng,	hôm	nay	ma= t	ra= t	nhie+u	thời	gian.	Bây	giờ	chúng	ta	
vào	học	[môn]	Vi	Diệu	Pháp,	[ve+ ]	pha+n	Tâm.	Pha+n	này	[thı̀]	ha=p	dasn	hơn. 
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			 Chúng	ta	ôn	lại	ve+ 	30	tâm	đã	học.	Quý	vi	̣còn	nhớ	không	ạ?	Không	nhớ	là	
khỏi	học	luôn	đó,	tại	vı̀	chúng	ta	học	[tới]	121	tâm	hay	123	tâm.	Bây	giờ	mı̀nh	
học	được	30	tâm	ro+ i. 

Nhắc	lại	30	tâm	đã	học 

12	Tâm	Bất	thiện	gồm: 

+	8	Tâm	tham:	thọ	(hỷ/xả),	(Hợp/Không	hợp)	Tà	kiến,	vô	trợ/	hữu	
trợ	

+	2	Tâm	sân:	thọ	ưu,	hợp	phẫn	nộ,	vô	trợ/	hữu	trợ	

			 +	2	Tâm	si:	thọ	xả,	hợp	hoài	nghi/	hợp	phóng	dật.	

12	Tâm	ba= t	thiện	go+m	8	Tâm	tham,	2	Tâm	sân	và	2	Tâm	si. 

Tâm	tham	thı̀	quý	vi	̣xét	trên	thọ,	có	thọ	hỷ	hoặc	thọ	xả;	ro+ i	hợp	hay	không	
hợp	với	Tà	kie=n	(hợp	Tà	kie=n	hay	ly	Tà	kie=n);	ro+ i	vô	trợ	hay	hữu	trợ.	Quý	nhớ	
[tâm]	này	không?	Thiện	Trang	nhau c	như	vậy,	quý	vi	̣nhớ	là	được. 

2	Tâm	sân,	xét	ve+ 	thọ	thı̀	thọ	ưu;	hợp	phasn	nộ;	và	cũng	có	vô	trợ	hay	hữu	
trợ.	Cho	nên	chı̉	có	2	Tâm	sân	thôi,	tại	vı̀	lúc	nào	cũng	thọ	ưu,	hợp	phasn	nộ	ro+ i. 

			 2	Tâm	si	cũng	vậy,	thọ	xả;	hợp	hoài	nghi	hoặc	hợp	phóng	dật.	 

	 Chı̉	có	vậy	 thôi!	Như	vậy	ra= t	des 	nhớ	12	Tâm	ba= t	 thiện.	Mà	12	Tâm	ba= t	
thiện	này	ra= t	des 	rớt	vào.	Cho	nên	đeZ 	xét	các	tâm	thı̀	quý	vi	̣nhớ	xét	thọ	trước.	
Ro+ i	coi	nó	hợp	với	cái	gı̀,	và	nó	có	trợ	hay	vô	trợ.	Có	những	[tâm]	không	xét	trợ	
hay	vô	trợ,	như	trường	hợp	Tâm	si	thı̀	không	ca+n	xét,	Tâm	si	không	có	trợ	nữa. 

7	Tâm	quả	Bất	thiện	Vô	nhân:	

+Nhãn	thức	thọ	xả	

+Nhĩ	thức	thọ	xả	

+Tỉ	thức	thọ	xả	

+Thiệt	thức	thọ	xả	

+Thân	thức	thọ	khổ	
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+Tiếp	nhận	(Tiếp	thâu)	thọ	xả	

+Suy	xét	(Thẩm	tấn)	thọ	xả. 

			 Quý	vi	̣nhớ	đây	là	[7]	Tâm	quả	Ba= t	thiện	nha!	Tức	là	mı̀nh	đón	nhận	cảnh	
xa=u.	Đón	nhận	cảnh	xa=u	nên	ta= t	cả	đe+u	thọ	xả	he= t.	Có	7	tâm,	nhưng	chı̉	có	một	
tâm	thọ	khoZ ,	đó	là	trên	thân.	Tại	vı̀	mı̀nh	đón	cảnh	xa=u,	ta= t	nhiên	là	thân	mı̀nh	
khó	chiụ	cho	nên	thọ	khoZ .	[Vı́	dụ]	như	nước	nóng	quá,	nóng	[thı̀]	khó	chiụ	đó. 

Tương	tự	như	vậy,	có	8	Tâm	quả	thiện	Vô	nhân	như	trên,	nhưng	đoZ i	cảnh	
lại	là	cảnh	thiện: 

8	Tâm	quả	thiện	Vô	nhân:	

+	Nhãn	thức	thiện	Vô	nhân	thọ	xả	

+	Nhĩ	thức	thiện	Vô	nhân	thọ	xả	

+	Tỉ	thức	thiện	Vô	nhân	thọ	xả	

+	Thiệt	thức	thiện	Vô	nhân	thọ	xả 

+	Thân	thức	thiện	Vô	nhân	thọ	lạc 

+	Tiếp	thâu	thiện	Vô	nhân	thọ	xả 

+Thẩm	tấn	thiện	Vô	nhân	thọ	xả 

			 +	Thẩm	tấn	thiện	Vô	nhân	thọ	hỷ.	

Nhãn	thức	thiện	Vô	nhân	cũng	thọ	xả;	Nhı̃	thức	cũng	thọ	xả;	Tı̉	thức	cũng	
thọ	xả;	Thiệt	thức	cũng	thọ	xả;	Thân	thức	thı̀	thọ	lạc,	tại	vı̀	cảnh	to= t	thı̀	thân	
cảm	tha=y	des 	chiụ.	Ro+ i	Tâm	tie=p	thâu	thı̀	cũng	thọ	xả,	nhưng	Tâm	thaZm	ta=n	(tức	
là	suy	xét)	thı̀	có	2	trường	hợp:	Hoặc	là	thọ	xả	hoặc	là	thọ	hỷ,	bởi	vı̀	cảnh	[ra= t]	
to= t	có	theZ 	khie=n	thọ	hỷ.	Cho	nên	hơn	một	tâm,	tức	là	hơn	một	trường	hợp.	Tức	
là	trường	hợp	Tâm	suy	xét	có	khả	năng	cho	2	[thọ]:	Một	là	thọ	xả,	hai	là	thọ	hỷ.	
Thọ	hỷ	là	do	hoàn	cảnh	to= t	quá,	nên	mạnh;	còn	cảnh	vừa	vừa	thı̀	thọ	xả	thôi.	 

[Vậy]	là	[chúng	ta	học	được]	27	[tâm]	ro+ i	đúng	không?	[Bây	giờ]	mı̀nh	
học	3	tâm	này	nữa	là	đủ. 

3	Tâm	tố	vô	nhân:	
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+Tâm	khai	Ngũ	môn	thọ	xả	

+Tâm	khai	Ý	môn	thọ	xả	

			 +Tâm	tiếu	sinh	thọ	hỉ	

3	Tâm	to= 	Vô	nhân	chúng	ta	mới	học	hôm	bữa,	go+m:	Tâm	khai	Ngũ	môn	
(Ngũ	môn	tức	là	tâm	mở	cửa	ve+ :	Mau t,	tai,	mũi,	lưỡi,	thân).	Ro+ i	Tâm	khai	Y� 	môn,	
là	cửa	ý	đó.	2	tâm	này	đe+u	thọ	xả.	Quý	vi	̣nhớ	đa	so= 	ma=y	tâm	này	đe+u	là	thọ	xả	
he= t.	Chı̉	có	mos i	thân	là	thọ	lạc	[hoặc	thọ	khoZ ];	[Tâm	ThaZm	ta=n	thiện	Vô	nhân]	
là	thọ	hỷ;	và	Tâm	tie=u	sinh	là	thọ	hỷ.	Tâm	tie=u	sinh	là	tâm	của	A-la-hán.	 

Đó	là	he= t	ro+ i	nha,	chúng	ta	phải	nhớ	như	vậy.	Ne=u	không	nhớ	được	thı̀	co= 	
gaung	coi	lại,	chứ	không	nhớ,	ro+ i	bữa	sau	Thiện	Trang	nói	thı̀	quý	vi	̣nghe	gio= ng	
như	kie=n	thức	ở	đâu,	là	quý	vi	̣không	hieZu	được	đâu,	không	theZ 	nào	học	ne=u	
không	naum	được	đie+u	căn	bản. 

[Cho	nên]	pha+n	Tâm	cực	kỳ	quan	trọng,	bởi	vı̀	tu	[pháp]	nào	cũng	phải	
xét	trên	tâm.	Tu	thân,	thọ,	tâm,	pháp	cũng	phải	xét	trên	tâm	đúng	không?	[Tu]	
Tứ	niệm	xứ	mà	mı̀nh	không	bie= t	tâm,	mà	mı̀nh	không	bie= t	mı̀nh	thı̀	không	bie= t	
người,	như	vậy	thı̀	tu	gı̀	nữa. 

Cho	nên	quan	trọng	nha= t	là	tâm.	Hãy	co= 	gaung	học	121	tâm	thôi.	Thật	ra	
nhie+u	tâm	như	Tâm	hộ	kie=p	thı̀	chúng	ta	cũng	học	qua	ro+ i,	cho	nên	là	cũng	bie= t	
nhie+u	hơn	ro+ i. 

	Chúng	ta	vào	bài	hôm	nay: 

C.Tâm	dục	giới	Tịnh	hảo 

*Định	nghĩa	Tâm	dục	giới	Tịnh	hảo:	Hợp	với	pháp	tốt	nên	được	gọi	
là	tịnh	hảo,	tức	là	có	Tâm	sở	Tịnh	hảo	đi	cùng	(tức	là	có	ı́t	nha= t	19	Tâm	sở	
Tiṇh	hảo	Bie=n	hành),	nhưng	còn	thuộc	về	tâm	Dục	giới	nên	gọi	là	tâm	Dục	
giới	Tịnh	hảo. 

Điṇh	nghı̃a	đơn	giản	vậy	thôi	nha!	Tức	là	nó	hợp	với	pháp	to= t	cho	nên	gọi	
là	Tiṇh	hảo	(#Tiṇh	là	thanh	tiṇh	(trong);	#hảo	là	to= t).	Và	có	Tâm	sở	Tiṇh	hảo	
đi	kèm,	tức	là	19	Tâm	sở	Tiṇh	hảo	Bie=n	hành	đi	kèm.	Quý	vi	̣nhớ	không	ạ?	Từ	
từ	ro+ i	coi	lại	nha!	Quý	vi	̣không	nhớ	[thı̀]	hieZu	đại	ý	như	vậy	đi.	Và	có	theZ 	thêm	
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những	Tâm	sở	Tiṇh	hảo	khác	nữa,	có	6	Tâm	sở	nữa	đúng	không?	Có	24	Tâm	
dục	giới	Tiṇh	hảo,	go+m	những	gı̀	thı̀	bây	giờ	mı̀nh	ôn	lại	nha.	 

Đa+u	tiên,	tâm	[mà]	tạo	nghiệp	ba= t	thiện	thı̀	có	12	tâm.	Ro+ i	nhận	quả	thı̀	
có	bao	nhiêu	tâm?	Là	15	tâm,	go+m	có:	8	tâm	nhận	quả	thiện	và	7	tâm	nhận	quả	
ba= t	thiện.	Ro+ i	có	thêm	3	Tâm	to= 	Vô	nhân	(tâm	làm	việc):	[1]	Tâm	khai	Ngũ	môn,	
là	mở	ra	5	cửa:	Mau t,	tai,	mũi	lưỡi,	thân.	[2]	Tâm	khai	Y� 	môn,	là	bau t	đa+u	mở	quá	
trı̀nh	làm	việc	của	tâm.	[3]	Tâm	sinh	tie=u,	tức	là	đeZ 	gây	cười	của	bậc	A-la-hán.	
Mı̀nh	học	có	bao	nhiêu	tâm	đó. 

Bữa	nay	mı̀nh	học	he= t	24	Tâm	dục	giới	Tiṇh	hảo	cũng	ngon	ro+ i	đó.	Sau	
này	mı̀nh	chı̉	còn	Tâm	thie+n,	Tâm	đạo,	Tâm	quả	nữa	thôi,	là	coi	như	he= t.	Mı̀nh	
học	he= t	những	[tâm]	này	nữa	là	cũng	nhie+u	ro+ i.	Còn	ma=y	tâm	kia	thı̀	cũng	tương	
tự	nhau	thôi. 

Có	24	Tâm	dục	giới	Tịnh	hảo	(kāma-sobhaṇa	citta)	go+m:	

TT	 Loại	tâm	 Phạm	vi,	chức	năng…	

1	 8	 Tâm	 đại	 thiện	
(Mahā-kusala	citta)	

+Còn	được	gọi	là	kāmāvacara-kusala	citta	(Tâm	
thiện	Dục	giới).	

+Sinh	khởi	khi	người	thường	(puthujjana)	và	chư	
Thánh	 (Ariya)	 (ngoại	 trừ	 chư	 Thánh	 A-la-hán,	
Bı́ch-chi-phật,	Phật),	trợ	cho	những	hành	vi	cao	
thượng	như	xả	thı́	(dāna),	trı̀	giới	(sīla)	và	tu	tie=n	
(bhāvanā)	v.v…	

2	 8	 Tâm	 đại	 quả	
(Mahā-vipāka	citta)	

Là	 nghiệp	 quả	 của	 Tâm	 đại	 thiện	 (mahākusala	
citta)	 từ	 những	 đời	 quá	 khứ.	 Chúng	 hoạt	 động	
như	Tâm	tái	tục	(paṭisandhi	citta),	Tâm	hữu	pha+n	
(bhavaṅga	citta)	và	Tâm	tử	(cuti	citta)	cho	nhân	
loại	và	chư	thiên	ngay	trong	đời	so= ng	hiện	tại.	
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3	 8	Tâm	đại	to= 	(Mahā-
kiriya	citta)	

Chı̉	sinh	khởi	với	chư	Thánh	từ	A-la-hán	khi	dùng	
trong	những	hành	vi	lành,	thiện.	Chư	Thánh	từ	A-
la-hán	 không	 dı́nh	mauc	 với	 ba= t	 cứ	 đie+u	 gı̀.	 Các	
ngài	không	trông	mong	thành	tựu	từ	những	hành	
vi	lành,	thiện,	do	đó,	tâm	to= 	(kiriya	citta)	của	chư	
Thánh	làm	chı̉	 là	 làm	và	sẽ	không	tạo	ra	ba= t	cứ	
nghiệp	quả	ở	vi	̣lai.	Các	vi	̣A-la-hán	không	có	cuộc	
so= ng	vi	̣lai	nào	nữa.	

	24	Tâm	dục	giới	Tiṇh	hảo	chia	ra	go+m	3	loại.	

1.	8	Tâm	đại	thiện	(Mahā-kusala	citta):	Tâm	này	là	gọi	tau t,	đúng	ra	gọi	
đa+y	đủ	là	Tâm	dục	giới	Tiṇh	hảo	Đại	thiện.	8	Tâm	đại	thiện	(Mahā-kusala	citta)	
tức	là	Dục	giới	đại	thiện,	còn	được	gọi	là	Tâm	thiện	Dục	giới. 

Phạm	vi	chức	năng	là:	Sinh	khởi	khi	người	thường	(puthujjana)	và	chư	
Thánh	 (Ariya)	 (ngoại	 trừ	 chư	 Thánh	 A-la-hán,	 Bı́ch-chi-phật,	 Phật).	 Tức	 là	
những	điạ	vi	̣cao	hơn	thı̀	không	dùng	những	tâm	này	đâu,	chı̉	có	người	thường	
và	Tam	quả	trở	xuo= ng	là	[dùng	những	tâm	này].	Đie+u	này	thı̀	des 	hieZu,	rõ	ràng	
đúng	không?	Trợ	cho	những	hành	vi	cao	thượng	như	xả	 thı́	 (dāna),	 trı̀	giới	
(sīla)	và	tu	tie=n	(bhāvanā)	v.v… 

Thực	ra	mı̀nh	tu	là	mı̀nh	dùng	[tâm]	này	nè	quý	vi,̣	ngay	cả	tu	Thie+n	cũng	
phải	dùng	tâm	này.	Tu	các	ta+ng	Thie+n,	ro+ i	tu	đeZ 	đạt	các	đạo	quả,	thật	ra	cũng	
phải	dùng	những	tâm	này	đeZ 	mà	tu.	Cho	nên	8	Tâm	đại	thiện	này	[cho]	nhie+u	
ke= t	quả	laum.	Bo= 	thı́,	trı̀	giới…	toàn	là	do	8	tâm	này	ra.	Từ	từ	chúng	ta	[sẽ]	học,	
đây	là	mới	giới	thiệu	sơ	qua. 

			 2.	8	Tâm	đại	quả	(Mahā-vipāka	citta):	Là	nghiệp	quả	của	Tâm	đại	thiện	
(mahākusala	citta)	từ	những	đời	quá	khứ.	Chúng	hoạt	động	như	Tâm	tái	tục	
(paṭisandhi	citta)	tức	là	Tâm	đa+u	thai;	Tâm	hữu	pha+n	(bhavaṅga	citta)	là	Tâm	
hộ	kie=p;	và	Tâm	tử	(cuti	citta)	là	Tâm	che= t,	cho	nhân	loại	và	chư	Thiên	ngay	
trong	đời	so= ng	hiện	tại. 

Tâm	này	thuộc	ve+ 	dạng	khác,	tại	vı̀	nó	chı̉	nhận	quả	của	đời	trước,	nhưng	
quả	này	là	quả	to= t.	Nhận	quả	của	Tâm	đại	thiện,	tức	là	nhận	quả	từ	8	tâm	này,	
cho	8	quả	này.	Ro+ i	nó	hoạt	động	gio= ng	như	Tâm	đa+u	thai	vậy	đó,	và	cũng	gio= ng	
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như	Tâm	hữu	pha+n	(tức	là	Tâm	hộ	kie=p),	và	cũng	gio= ng	như	Tâm	tử.	Tức	là	8	
tâm	này	hoạt	động	kieZu	khác.	Và	mı̀nh	nhớ	ở	đây	nói	là	cho	nhân	loại	và	chư	
Thiên	cũng	như	the= 	này. 

3.	8	Tâm	đại	tố	(Mahā-kiriya	citta):	8	tâm	này	học	cho	bie= t	thôi,	chứ	
bao	giờ	thành	A-la-hán	thı̀	mới	dùng	tâm	này. 

[Phạm	vi,	chức	năng]	là	chı̉	sinh	khởi	với	chư	Thánh	từ	A-la-hán	khi	dùng	
những	hành	vi	lành,	thiện.	Chư	Thánh	từ	A-la-hán	không	dı́nh	mauc	với	ba= t	cứ	
đie+u	gı̀.	Các	ngài	không	trông	mong	thành	tựu	từ	những	hành	vi	lành,	thiện,	do	
đó,	tâm	to= 	(kiriya	citta)	của	chư	Thánh	làm	chı̉	là	làm	và	sẽ	không	tạo	ra	ba= t	cứ	
nghiệp	quả	ở	vi	̣lai.	Các	vi	̣A-la-hán	không	có	cuộc	so= ng	vi	̣lai	nào	nữa. 

Thật	ra	nguyên	lý	của	8	tâm	này	cũng	tương	tự	nhau.	Ơz 	đây,	mı̀nh	nhớ	
mı̀nh	là	phàm	phu	thı̀	có	2	[tâm]	này:	Một	là	8	Tâm	đại	thiện.	Tu	hành	là	ở	đây,	
làm	sao	đeZ 	bay	vô	8	Tâm	đại	thiện,	tạo	ra	8	Tâm	đại	thiện	này.	Ro+ i	tránh	12	Tâm	
ba= t	thiện.	Đó	là	bı́	quye= t	tu	hành.	Còn	[8	Tâm	đại	to= 	(Mahā-kiriya	citta)]	này	là	
khi	nào	làm	A-la-hán	thı̀	tự	nhiên	có	thôi,	mı̀nh	học	đeZ 	cho	bie= t	thôi,	chứ	còn	
đie+u	này	không	quan	trọng.	 

Cho	nên	đieZm	quan	trọng	mı̀nh	ca+n	tu	là	[8	Tâm	đại	thiện],	còn	[8	Tâm	
đại	to= ]	này	thı̀	mı̀nh	học	đeZ 	bie= t	thôi,	[bie= t]	A-la-hán	[có	tâm]	như	the= 	nào.	Còn	
8	Tâm	đại	quả	này	là	nghiệp	quả	ro+ i.	[Tuy]	là	nghiệp	quả	nhưng	cũng	có	một	
tâm	vasn	cho	quả,	trong	8	Tâm	này	có	1	[tâm]	cho	quả.	Từ	từ	tı́nh	sau	nha,	đó	
là	giới	thiệu	sơ. 

Bây	giờ	chúng	ta	vào	pha+n	mục	C1,	tức	là	chúng	ta	đang	chia	theo	Tâm	
dục	giới.	

	 C1.Tâm	đại	thiện	(Mahā-kusala	citta)	

	 C1.1.Định	nghĩa	

	 +	 ‘Đại’	 (Mahā)	nghĩa	 là	 tâm	 lớn,	 tịnh	hảo,	đối	 lập	với	 tâm	quả	vô	
nhân	–	thấp,	bất	tịnh;	cũng	có	nghĩa	là	lớn	vì	cho	nhiều	quả.	

Chữ	‘đại’,	đại	thiện	là	vı̀	sao?	Tại	vı̀	tâm	lớn,	tiṇh	hảo	và	đo= i	lập	với	những	
tâm	tha=p	ba= t	 thiện;	cũng	có	nghı̃a	 là	 lớn	vı̀	nó	cho	nhie+u	quả.	Tại	sao	nhie+u	
quả?	Vı̀	nhie+u	người,	nhie+u	cõi,	hoặc	sanh	ra	nhie+u	nhân,	như	8	Tâm	đại	thiện	
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này	cho	ra	10	đie+u	hạnh	phúc	và	nhân	lên	thành	80	đie+u	hạnh	phúc,	ro+ i	nhân	
cho	6	cảnh:	Sau c,	thanh,	hương,	vi,̣	xúc,	pháp;	ro+ i	nhân	lên	nữa.	Ro+ i	[có]	đủ	các	
kieZu	nghiệp	thiện,	ác...	Cho	nên	nó	cho	ra	ra= t	nhie+u	quả	khác	nhau.	Tại	vı̀	mı̀nh	
chı̉	ca+n	tác	 ý	khác	một	chút	 là	nó	cho	ra	quả	khác,	cho	nên	[gọi]	 là	Tâm	đại	
thiện	là	vậy.	Chữ	‘đại’	có	ý	nghı̃a	là	như	vậy. 

	 +Xấu(Ku)	+	căn	là	gốc	sal	(run,	run	sợ,	phá	hoại,	tàn	phá,	phá	hủy,	
tiêu	diệt).	Pháp	nào	phá	trừ,	phá	hủy,	tiêu	diệt:	pháp	xấu	ác,	pháp	sai	lầm,	
pháp	đáng	khinh,	thì	pháp	ấy	gọi	là	thiện	‘kusala’.	 

	 Ơz 	đây	là	giải	thı́ch	chữ	Pali,	‘ku’	là	xa=u	và	cộng	thêm	căn	(go= c)	‘sala’	thı̀	có	
nghı̃a	là	run	sợ,	phá	hoại,	tàn	phá,	phá	hủy,	tiêu	diệt.	Tức	là	tâm	này	sẽ	phá	trừ.	
‘Pháp	nào	phá	trừ,	phá	hủy,	tiêu	diệt:	pháp	xa=u	 ác,	pháp	sai	 la+m,	pháp	đáng	
khinh,	thı̀	pháp	a=y	gọi	là	thiện.	Tức	là	pháp	này	phá	đi	các	pháp	xa=u,	pháp	sai	
la+m,	pháp	đáng	khinh.	Phá	đi	he= t	[nên	gọi]	là	tâm	thiện	là	như	vậy.	 

	 Vı́	dụ	như	quý	vi	̣bo= 	thı́,	quý	vi	̣bo= 	thı́	thı̀	sẽ	trừ	đi	cái	xa=u	là	xan	tham.	Quý	
vi	̣xả	ra	mà,	đó	là	tâm	thiện.	Ro+ i	tâm	không	sân	thı̀	ta= t	nhiên	là	trừ	đi	sân.	Đó!	
Ngược	như	vậy!	Cho	nên	[tâm	này]	trừ	đi	được	cái	xa=u	cho	nên	gọi	là	thiện. 

			 Bây	giờ	đe=n	đie+u	quan	trọng	nữa	nè: 

+Tâm	đại	thiện:	là	phần	cơ	bản	ban	đầu	của	Thiền,	Thần	thông,	Đạo,	
Quả.	 

Nhớ	nha!	Cho	nên	tu	tập	 là	nhaum	vào	[8	Tâm	đại	 thiện]	này.	Người	 ta	
tưởng	tu	ở	đâu	cao	xa,	nhưng	thật	ra	là	phải	tu	được	8	Tâm	đại	thiện	này,	đeZ 	
đưa	vào	pha+n	cơ	bản,	đau c	Thie+n	là	cũng	nhờ	bau t	đa+u	từ	8	Tâm	đại	thiện	này	đeZ 	
tu.	Ro+ i	sau	đó	đau c	Tha+n	thông,	và	đau c	Đạo	cũng	nhờ	đó.	Đạo	này	không	phải	là	
Hướng	như	bên	kia,	nhưng	ga+n	tới	quả	thı̀	có	quá	trı̀nh	Đạo,	sau	đó	là	đe=n	quả	
vi.̣	 

Thiện	(‘Kusala’) có	5	
nghĩa (attha) 

1.	Không	bệnh	hoạn	 2.	Tốt	đẹp	
3.	Khôn	khéo	 4.	Chẳng	có	lỗi	
5.	Cho	quả	vui.	  

Đó	là	mı̀nh	học	cho	bie= t	thôi,	chứ	quan	trọng	là	mı̀nh	hieZu	được	tâm	như	
the= 	nào. 
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	 C1.2.Nhân	trợ	sanh	thiện	gồm	5: 

1.Khéo	tác	ý 2.Thân	cận	bậc	hie+n	trie= t	 3.Ơz 	chos 	đáng	ở 

4.Đời	 trước	 từng	 tạo	
phước 

5.Tự	lập	trường	chánh	(là	lập	
trường	 của	 chı́nh	 mı̀nh.	 Lập	
trường	của	mı̀nh	là	chánh,	là	
mı̀nh	tự	lập	ra). 

		

			 Những	đie+u	này	hı̀nh	như	hôm	bữa	giảng	ro+ i	đúng	không	quý	vi?̣	Nói	ro+ i	
mà	chau c	quý	vi	̣cũng	quên	ro+ i.	Nghe	xong	một	la+n	ro+ i	cũng	không	nhớ.	

		 1.	Khéo	tác	ý:	tức	là	mı̀nh	suy	xét	ve+ 	việc	làm	hay	gı̀	đó.	Mı̀nh	khéo	suy	
xét	theo	hướng	trı́	tuệ,	nương	theo	lời	Phật	dạy.	Thường	suy	xét	như	vậy	thı̀	
đó	là	khéo	tác	ý.	

		 2.	Thân	cận	bậc	hiền	triết:	Đie+u	này	thı̀	des 	hơn	đúng	không?	Hie+n	trie= t	
là	những	người	hie+n	lành,	tâm	to= t,	đáng	noi	theo,	có	tie=n	hóa	mang	lại	sự	lợi	
ı́ch,	có	trı́	huệ	hieZu	bie= t,	đặc	biệt	là	ve+ 	Phật	pháp.	Chứ	còn	không,	mı̀nh	không	
bie= t	ro+ i	mı̀nh	không	thông	thạo,	mı̀nh	thân	cận	người	tệ	thı̀	càng	ngày	càng	tệ	
hơn.	Gio= ng	như	mı̀nh	‘ga+n	mực	thı̀	đen,	ga+n	đèn	thı̀	sáng’.	Đie+u	này	thı̀	ai	cũng	
bie= t	được.	Cho	nên	ai	giữ	giới,	ai	tu	to= t	ro+ i	v.v...	thı̀	nên	[thân	cận].	Và	ai	mà	sáng	
đạo,	ro+ i	hieZu	bie= t	ve+ 	Phật	pháp	to= t,	tu	tập	to= t	thı̀	nên	thân	cận.	

		 3.	Ở	chỗ	đáng	ở:	Ơz 	chos 	đáng	ở	là	sao	thı̀	chúng	ta	cũng	bie= t	ro+ i.	Chos 	ở	
cũng	des 	phát	sanh	được	tâm	lành,	ne=u	như	chos 	đó	là	cảnh	to= t,	cảnh	đẹp,	cảnh	
thiện.	Còn	mı̀nh	ở	chos 	mà	xóm	làng	o+ n	ào,	ăn	trộm	ăn	cướp,	ro+ i	suo= t	ngày	đánh	
nhau,	chửi	bới.	Toàn	tha=y	cảnh	xa=u	thôi	thı̀	tâm	cũng	không	yên.	Hoặc	là	trong	
gia	đı̀nh	cũng	vậy,	quý	vi	̣ ở	 trong	gia	đı̀nh	mà	tha=y	gia	đı̀nh	toàn	gây	goZ ,	ro+ i	
người	thı̀	sân	hận,	hát	hò,	gây	chuyện,	nhậu	nhẹt	tùm	tum,	o+ n	ào,	thı̀	ta= t	nhiên	
việc	đó	làm	mı̀nh	không	to= t	[khó	chiụ].	Cho	nên	những	đie+u	đó	cũng	[khie=n]	
không	theZ 	phát	sanh	tâm	thiện	được.	

		 4.	Đời	 trước	từng	tạo	phước:	đie+u	này	 thı̀	des 	 thôi,	do	đời	 trước	 tạo	
phước,	gio= ng	như	câu	chuyện	vừa	ro+ i	của	Tôn	giả	Thi	Bà	La	đó.	Tạo	phước	ro+ i	
lại	tie=p	tục	tạo	phước	nữa,	cho	nên	được	to= t.	Còn	nghèo	ro+ i	thı̀	la=y	gı̀	đâu	tạo	
phước,	cho	nên	‘ba+n	cùng	sanh	đạo	tặc’,	càng	des 	tạo	nghiệp	hơn	nữa.	
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		 5.	Tự	lập	trường	chánh:	tức	là	mı̀nh	phải	lập	trường	cho	theo	chı́	hướng	
to= t.	Đó	là	mong	mỏi.	Gio= ng	như	có	người	ra	đời	tự	nhiên	không	muo=n	hại	ai,	
có	tâm	hạnh	giúp	đời,	giúp	người	v.v...	Ro+ i	mı̀nh	muo=n	hướng	đe=n	làm	nghe+ 	to= t,	
không	muo=n	lường	gạt...	Những	đie+u	đó	là	do	mı̀nh	thôi,	chứ	cha|ng	do	ai	he= t.	

		 Học	Phật	pháp	cũng	vậy,	mı̀nh	bie= t	là	mı̀nh	đáng	thân	cận,	mı̀nh	ca+n	phải	
tu	hành	cho	to= t,	mı̀nh	phải	làm	cho	to= t,	thı̀	đó	là	cho	mı̀nh.	5	nhân	đó	là	5	nhân	
sanh	thiện,	quý	vi	̣đeZ 	ý. 

		 Sa�n	đây	cũng	nói	ve+ 	10	cách	đeZ 	tạo	phước:	

	 C1.3.	Mười	cách	tạo	phước	

		 ‘Tâm	đại	thiện’	có	tên	trong	chánh	tạng	(Đại	tạng	kinh)	là	‘Tâm	thiện	
Dục	giới’	(Tâm	đại	thiện,	có	người	gọi	là	Tâm	thiện	Dục	giới)	vì	làm	đủ	10	
phước	hành	tông	(tức	là	10	cách	tạo	phước)	(puññakiriyavatthu):	

Mười	phước	hành	tông	(puññakiriyavatthu)	–	10	cách	tạo	phước 

1.Bo= 	thı́ 2.Trı̀	giới	 3.Tu	 tập	 tâm	 (Tu	
thie+n	 Chı̉,	 Thie+n	
quán)	

4.Cung	kı́nh 

5.Phụng	sự	 6.Ho+ i	 hướng	
công	đức	

7.Tùy	hỷ	 8.Nghe	pháp 

		 1.	Bo= 	thı́:	Quý	vi	̣bie= t	bo= 	thı́	ro+ i	đúng	không?	Bo= 	thı́	là	chia	sẻ	cho	ai	đó	
những	gı̀	to= t	đẹp.	

		 2.	Trı̀	giới:	Giữ	giới	thı̀	ai	cũng	bie= t	ro+ i,	giữ	giới	này	giới	kia,	giới	Bát	quan	
trai,	Ngũ	giới	v.v... 

		 3.	Tu	tập	tâm:	tức	là	tu	Thie+n	chı̉,	Thie+n	quán.	

		 Ơz 	đây	có	nhie+u	người	cứ	nghı̃	[ratng]:	tie+n	là	do	bo= 	thı́	mà	ra.	Có	nhie+u	
người	hieZu	la+m	như	vậy.	Thật	ra	quý	vi	̣giữ	giới	thı̀	cũng	có	phước.	Có	nhie+u	
người	cứ	nghı̃	là	bo= 	thı́	không	[thôi]	mới	có	phước.	Không	phải!	Giữ	giới	cũng	
có	phước.	Ro+ i	tu	tập	tâm	go+m	Thie+n	chı̉,	Thie+n	quán	cũng	có	phước. 
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		 4.	Cung	kı́nh:	Quý	vi	̣có	tâm	cung	kı́nh,	les 	phép	theo	đúng	nghı̃a	cũng	có	
phước	nữa.	Tha=y	chưa	ạ?	Chứ	không	phải	cứ	bo= 	thı́	không	[thôi].	Nhie+u	người	
học	sai	la+m,	cứ	nghı̃	là	bo= 	thı́	thı̀	mới	có	phước.	Thật	ra	quý	vi	̣trı̀	giới,	giữ	giới	
cũng	có	phước	nữa.	Thậm	chı́	phước	còn	lớn	nữa.	Ro+ i	tu	tập	tâm	tức	là	tu	tập	
Thie+n	chı̉,	Thie+n	quán	cũng	có	phước	nữa.	Ro+ i	cung	kı́nh.	

		 5.	Phụng	sự:	tức	là	mı̀nh	làm	theo	những	lẽ	phải	là	đúng.	

		 6.	 Ho+ i	 hướng	 công	 đức:	 Cho	 nên	mı̀nh	 ho+ i	 hướng	 công	 đức	 ro+ i	mı̀nh	
tưởng	ma= t	công	đức,	ma= t	phước	hả?	Không	[phải]!	Ho+ i	hướng	cũng	có	phước	
nữa.	

		 7.	Tùy	hỷ:	tức	là	tha=y	việc	nào	vui	mừng,	mı̀nh	vui	mừng	cho	sự	lợi	ı́ch	
thành	tựu	của	người	khác	thı̀	đó	là	to= t,	mı̀nh	tùy	hỷ.	

		 8.	Nghe	pháp:	Nhie+u	người	nói	nghe	pháp	không	có	tu	phước	hả?	Nghe	
pháp	cũng	tu	phước	luôn	nha. 

		 9.	Thuye= t	pháp:	Ta= t	nhiên	thuye= t	pháp	là	thuye= t	lời	[Phật]	dạy.	Nghe	pháp	
đây	 là	nghe	 lời	chân	chánh	nha,	chứ	nghe	pháp	tà	 thı̀	không	có	phước	đâu.	
Thuye= t	pháp	cũng	vậy.	Thuye= t	pháp	chân	chánh,	thuye= t	Phật	pháp.	

10.	Cải	chánh	tri	kie=n:	Ta= t	nhiên	mới	đa+u	mı̀nh	chưa	học	Phật	pháp	nhie+u	
thı̀	tri	kie=n	của	mı̀nh	không	có	chı́nh	xác.	Nhưng	theo	năm	tháng	mı̀nh	sửa	đoZ i	
đi,	mı̀nh	nghe	tha=y	đie+u	nào	đúng	thı̀	mı̀nh	sửa	lại	những	đie+u	sai,	mı̀nh	sửa	
sai	thı̀	chuyeZn	thành	đúng.	Đó	là	đie+u	quan	trọng!	Cho	nên	10	cách	này	gọi	là	
10	cách	tu	phước.	

	 *Ghi	chú:	Mười	phước	hành	này	có	theZ 	được	chia	thành	ba	nhóm	chı́nh:	

·	Thân	nghiệp:	Bo= 	thı́,	trı̀	giới,	phụng	sự.	

·	Khẩu	nghiệp:	Thuye= t	pháp,	cung	kı́nh.	

·	Ý	nghiệp:	Tùy	hỷ,	ho+ i	hướng	(công	đức),	tu	tập	tâm,	chánh	tri	kie=n,	
nghe	pháp. 

		 Cho	nên	Y� 	nghiệp	nhie+u	hơn,	quý	vi	̣tha=y	không	ạ?	Y� 	nghiệp	có	tới	5	cách.	
Thân	nghiệp	và	KhaZu	nghiệp	là	5,	cộng	với	Y� 	nghiệp	có	5	cách	nữa	là	10	cách.	
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(Đây	là	chú	giải	từ	Kinh	8.36	trong	Kinh	Tăng	Chi	Bộ,	chú	giải	mở	rộng	
từ:	Bố	thí,	Giới	đức,	Tu	tập). 

		 Quý	vi	̣tha=y	rõ	ràng	không	ạ?	Cho	nên	bữa	nay	mı̀nh	đeZ 	ý	những	cách	này.	
Đây	là	chú	giải	từ	Kinh	36,	Kinh	Tăng	Chi	Bộ,	phaZm	Tám	Pháp.	Chứ	còn	trong	
Kinh	Tăng	Chi	Bộ	nguyên	văn,	quý	vi	̣mở	bài	kinh	này	thı̀	thật	ra	đức	Phật	chı̉	
nói	ba	cách	tạo	phước	thôi,	nguo+ n	sinh	phước	là	go+m:	Bo= 	thı́,	trı̀	giới	và	tu	tập.	
Còn	Chú	Giải	là	người	ta	mở	rộng	ra.	Hay	là	trong	Vi	Diệu	Pháp	cũng	mở	rộng	
ra	thành	10	cách	này. 

		 Chúng	ta	tha=y	đây	là	10	cách	đeZ 	tạo	phước	nha.	Bữa	nay	bie= t	cách	10	cách	
tạo	phước	ro+ i	đó.	Đừng	nghı̃	là	con	không	có	tie+n	nên	không	tu	phước	được.	
Không	có	tie+n	thı̀	chı̉	có	mos i	bo= 	thı́	[không	tu	được]	thôi.	Trong	khi	đó	mı̀nh	có	
giữ	giới	 thı̀	mı̀nh	cũng	được	phước	nữa.	Mı̀nh	tu	tập	Thie+n	chı̉,	Thie+n	quán	
cũng	là	tu	phước,	mà	không	chiụ	tu.	Thậm	chı́	có	phước	lớn	nữa.	Ro+ i	mı̀nh	cung	
kı́nh,	phụng	sự,	tức	là	mı̀nh	làm	những	việc	to= t.	Ro+ i	ho+ i	hướng	công	đức	cho	
người	ta,	tùy	hỷ	theo	những	thành	tựu	to= t	của	người	ta.	Ro+ i	nghe	pháp	cũng	là	
tu	phước,	thuye= t	pháp	là	tu	phước.	Ro+ i	tư	tưởng	của	mı̀nh	sai,	bây	giờ	mı̀nh	
nghe	hieZu	ro+ i	thı̀	mı̀nh	sửa	đoZ i	lại	tư	tưởng	sai	của	mı̀nh	đi,	gọi	là	cải	chánh	tri	
kie=n	thı̀	cũng	có	phước	nữa.	Quý	vi	̣tha=y	không	ạ?	Tu	Phật	pháp	là	phải	vậy. 

		 Đó	là	pha+n	rong	rêu.	Bây	giờ	chúng	ta	vô	pha+n	quan	trọng	là	8	Tâm	đại	
thiện.	Tâm	đại	thiện	này	là	Tâm	dục	giới	thiện	đó	nha.	Tâm	này	thuộc	ve+ 	Tâm	
dục	giới	Tiṇh	hảo.	

C1.4.Phân	loại	Tâm	đại	thiện	
8	Tâm	đại	thiện	được	phân	loại	theo	3	tiêu	chı́:	thọ(hỷ/xả);	Trı́	(Hợp/ly	trı́);	
Trợ(không/có) 
TT	 Thọ	 Trí	 Trợ	 Cho	tâm	

đầu	thai	
Ghi	chú	

1	 Hỷ	 Hợp	trı́	 Không	trợ	 Tam	nhân	 Người	có	trı́	mạnh,	nhạy	
bén,	lanh	lợi	

2	 Hỷ	 Hợp	trı́	 Có	trợ	 Tam	nhân	 Người	có	trı́,	nhưng	hơi	
chậm	hơn	

3	 Hỷ	 Ly	trı́	 Không	trợ	 Nhi	̣nhân	 		
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4	 Hỷ	 Ly	trı́	 Có	trợ	 Nhi	̣nhân	 		
5	 Xả	 Hợp	trı́	 Không	trợ	 Tam	nhân	 Người	tra+m	tı̃nh,	trı́	tuệ	cao	

6	 Xả	 Hợp	trı́	 Có	trợ	 Tam	nhân	 Người	trı́,	nhưng	thiên	ve+ 	
thụ	động	

7	 Xả	 Ly	trı́	 Không	trợ	 Nhi	̣nhân	 		

8	 Xả	 Ly	trı́	 Có	trợ	 Nhi	̣nhân	 		

			 8	Tâm	đại	thiện	này	thı̀	chúng	ta	phân	loại	cũng	gio= ng	như	phân	loại	của	
Tâm	tham.	8	Tâm	đại	thiện	được	phân	loại	theo	ba	tiêu	chı́:	là	ve+ 	thọ,	ve+ 	trı́	và	
trợ.	Thọ	thı̀	ở	đây	có	thọ	hỷ	và	thọ	xả.	Trı́	thı̀	có	hợp	hay	ly	(không	hợp).	Có	khi	
người	ta	nói	là	có	trı́	hay	không	có	trı́.	Ve+ 	trợ	thı̀	có	trợ	hay	không	có	trợ.	Như	
vậy	Tâm	đại	thiện	hoàn	toàn	gio= ng	với	bảng	[phân	loại]	của	Tâm	tham.	Quý	vi	̣
nhớ	không	ạ?	Quý	vi	̣so	sánh	đi	là	quý	vi	̣nhớ.	

		 8	Tâm	đại	thiện	phân	theo	ba	tiêu	chı́:	Thọ	thı̀	có	thọ	hỷ	hoặc	thọ	xả;	hợp	
trı́	hay	ly	trı́;	không	trợ	hay	có	trợ.	[Quý	vi]̣	cứ	nhớ	như	vậy	là	được!	Gio= ng	như	
Tâm	ba= t	thiện,	thı̀	8	tâm	này	gio= ng	trường	hợp	8	Tâm	tham.	Tâm	tham	thı̀	thọ	
gı̀	quý	vi	̣nhớ	không?	Tâm	tham	thı̀	có	thọ	hỷ	với	thọ	xả.	Ơz 	đây	cũng	vậy,	8	Tâm	
đại	thiện	cũng	là	thọ	hỷ	với	thọ	xả.	Vı̀	thiện	mà,	thiện	thı̀	làm	sao	thọ	ưu	được,	
không	có	thọ	ưu.	Cho	nên	chı̉	có	thọ	hỷ	hoặc	thọ	xả.	Còn	trı́	là	hợp	trı́	hay	là	ly	
trı́	(có	trı́	hay	không	có	trı́).	Ơz 	bên	Tâm	tham	thı̀	gọi	là	hợp	tà	với	ly	tà.	Tiêu	
chuaZn	của	trı́,	thı̀	hợp	trı́	[hay	ly	trı́]	cũng	tương	tự	vậy	thôi.	Ro+ i	trợ	hay	không	
trợ,	tức	là	có	ye=u	to= :	hoặc	là	có	người	ta	khuye=n	khı́ch	thêm,	hoặc	là	tự	mı̀nh	
suy	nghı̃,	suy	xét	một	ho+ i	ro+ i	mı̀nh	mới	làm,	thı̀	đó	là	có	trợ.	Còn	không	trợ	thı̀	
cũng	như	vậy.	Như	vậy	chúng	ta	cũng	hoàn	toàn	làm	được	[bảng	này]. 

		 Tâm	đa+u	tiên	là	thọ	gı̀?	Đa+u	tiên	là	thọ	hỷ	đúng	không?	Thọ	hỷ;	có	trı́	(hợp	
trı́);	ro+ i	trợ	thı̀	mı̀nh	cứ	cho	không	trước	đi	ha.	Ơz 	đây	sa�n	Thiện	Trang	mở	rộng	
thêm,	là	sẽ	cho	tâm	đa+u	thai	loại	nào	và	ghi	chú	là	gı̀.	Bữa	nay	mı̀nh	mở	rộng	
ra	một	chút	cho	ha=p	dasn.	

		 Chúng	ta	cho	vı́	dụ:	Một	người	làm	một	việc	thiện	nào	đó	với	tâm	vui	vẻ.	
Và	phải	có	xét	ve+ 	hợp	trı́	và	không	có	trợ	tức	là	làm	một	cách	dứt	khoát.	Thiện	
Trang	cho	vı́	dụ	luôn.	Vı́	dụ	như	quý	vi	̣quye= t	điṇh	vô	nghe	pháp,	bie= t	giờ	này	
là	tha+y	Thiện	Trang	giảng	pháp,	bữa	nay	giảng	Vi	Diệu	Pháp	nên	quye= t	điṇh	vô	
nghe	pháp.	Và	trong	suy	nghı̃	tâm	đó	cảm	tha=y	vui	vı̀	chút	nữa	mı̀nh	được	nghe	
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pháp.	Lúc	đó	mı̀nh	bie= t	là	nghe	pháp	sẽ	mang	lại	lợi	ı́ch	cho	mı̀nh	giải	thoát.	
Bữa	nay	tha+y	Thiện	Trang	giảng	môn	Vi	Diệu	Pháp	này	ha=p	dasn.	Cho	nên	quye= t	
điṇh	làm	ngay,	không	ca+n	suy	nghı̃	gı̀	he= t,	vô	làm	ào	ào. 

		 Lúc	quý	vi	̣tác	ý	như	vậy,	thı̀	sẽ	cho	Tâm	đại	thiện,	thọ	hỷ,	hợp	trı́,	và	không	
có	trợ.	Như	vậy	ve+ 	quả	báo	tâm	đa+u	thai	thı̀	sẽ	cho	tâm	đa+u	thai	gı̀?	Tam	nhân,	
Vô	nhân	hay	Nhi	̣nhân?	

		 Ơz 	đây	sa�n	nói	một	chút.	Tam	nhân	là	đủ	ba	đie+u	kiện:	Vô	tham,	vô	sân	và	
vô	si.	Nhi	̣nhân	là	ma= t	đi	vô	si,	tức	là	ly	trı́	ma= t	ro+ i.	Còn	vô	nhân	là	không	có	gı̀	
he= t.	Ba	tâm	đó	là	hợp	với	tham,	sân,	si,	không	tham,	không	sân,	không	si.	 

	 Ơz 	đây	chúng	ta	tha=y	trường	hợp	này	cho	tâm	đa+u	thai	là	ma=y	nhân?	Đa+u	
tiên,	chúng	ta	tha=y	hợp	trı́	là	chau c	chaun	ro+ i,	là	có	nhân	ro+ i.	Ơz 	đây	có	tham	hay	
không?	Bây	giờ	thọ	hỷ,	[Tâm	thiện	hay	Ba= t	thiện]	cũng	đe+u	thọ	hỷ	he= t,	khó	phân	
biệt	laum.	Nhie+u	người	sẽ	không	phân	biệt	được	Tâm	tham	với	Tâm	đại	thiện	
này.	Tức	là	đe+u	có	thọ	hỷ	mà.	Khác	nhau	ở	chos 	là	[Tâm	đại	thiện]	thı̀	có	trı́.	Còn	
Tâm	tham	thı̀	đâu	có	trı́	đâu,	mà	chı̉	có	hợp	Tà	kie=n	với	không	hợp	Tà	kie=n	thôi.	
Nó	không	có	trı́,	không	có	suy	xét	gı̀	đạo	lý	nhân	quả	gı̀	cả.	Cho	nên	bay	qua	
thành	Tâm	ba= t	thiện.	Quý	vi	̣hieZu	không?	Cho	nên	nó	trở	thành	tham.	Còn	trong	
vı́	dụ	vừa	ro+ i,	cũng	là	vui,	nhưng	mı̀nh	có	bie= t	là	mı̀nh	nghe	pháp	đó	được	lợi	
ı́ch	như	vậy	đó,	chứng	quả	giải	thoát,	nhân	quả	vậy	đó,	thı̀	đó	là	hợp	trı́	và	quye= t	
điṇh	nhanh	chóng. 

		 Cho	nên	ở	đây	tâm	này	không	có	tham	và	cũng	không	có	sân	đúng	không?	
Đang	vui	mà,	cho	nên	không	sân.	Hỷ	là	không	sân	ro+ i	đó,	và	cũng	không	phải	
tham.	Do	có	trı́	cho	nên	không	tham.	Và	do	có	trı́	nữa	cho	nên	đủ	ba	nhân,	vừa	
vô	tham,	vô	sân,	vô	si.	Cho	nên	cho	tâm	đa+u	thai	là	Tam	nhân.	Và	người	đa+u	
thai	Tâm	tam	nhân	này,	ghi	chú	có	đie+u	đặc	biệt	như	sau:	‘Người	có	trı́	mạnh,	
nhạy	bén,	lanh	lợi’.	

		 Ai	có	trı́	mạnh,	nhạy	bén,	lanh	lợi	là	do	quả	đa+u	thai	batng	Tâm	tam	nhân	
trong	trường	hợp	này.	Và	trong	bảng	này	có	ma=y	trường	hợp	cho	tâm	đa+u	thai	
Tam	nhân,	nhưng	trường	hợp	này	là	như	vậy.	Chút	nữa	chúng	ta	sẽ	đánh	giá	
lại.	
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		 Trường	hợp	thứ	hai	là	[Tâm	đại	thiện],	thọ	hỷ,	hợp	trı́,	và	bây	giờ	là	có	
trợ.	Có	trợ	tức	là	sao?	Hoặc	là	có	người	giúp,	tác	động	tới	mı̀nh;	hoặc	là	mı̀nh	
phải	suy	tới	suy	lui,	suy	xét	gı̀	đó	một	ho+ i	ro+ i	mı̀nh	mới	làm.	Vı́	dụ	nghe	pháp,	
bie= t	hôm	nay	là	tha+y	Thiện	Trang	sẽ	giảng,	bie= t	là	pháp	đó	nghe	hay	đó,	nghe	
cũng	được,	nhưng	đang	lười,	đang	làm	bie=ng,	nên	chưa	chiụ	vô	nghe.	Phải	có	
cô	kia	nhaun	tin	cho,	[nói]	là	tha+y	Thiện	Trang	đang	giảng	pha+n	Tâm	đại	thiện	
hay	laum	đó,	chi	̣vô	nghe	đi.	Thı̀	bau t	đa+u	mới	vô	nghe.	Đây	là	trường	hợp	này.	
Tức	là	vô	nghe	vasn	có	vui	đa=y,	nhưng	vô	nghe	phải	có	sự	tác	động,	có	sự	giúp	
đỡ	hay	suy	xét	gı̀	đó	của	mı̀nh	hoặc	của	người,	thı̀	rơi	vào	trường	hợp	này.	Như	
vậy	đây	là	cho	trường	hợp	Tâm	đại	thiện,	thọ	hỷ,	hợp	trı́,	có	trợ,	tức	là	có	sự	trợ	
giúp. 

		 Vậy	theo	quý	vi,̣	trường	hợp	này	cho	tâm	đa+u	thai	gı̀?	Tâm	Tam	nhân	hay	
Nhi	̣nhân	hay	Vô	nhân?	Chau c	là	Nhi	̣nhân	quá?	Quý	vi	̣coi	thử	coi,	bây	giờ	Thiện	
Trang	nói	cho	quý	vi	̣cách	nhớ	đơn	giản,	khỏi	ma= t	công	suy	nghı̃.	Trong	8	Tâm	
đại	thiện	này	không	bao	giờ	có	trường	hợp	Vô	nhân,	chı̉	có	Tam	nhân	hay	là	
Nhi	̣nhân	thôi,	cũng	không	có	Nha= t	nhân	đâu	nha.	Không	có	trường	hợp	Nha= t	
nhân,	bởi	vı̀	lúc	nào	cũng	không	có	tham,	không	có	sân	ro+ i.	Ơz 	đây	thọ	hỷ	thı̀	là	
không	sân	ro+ i	đúng	không?	Ro+ i	cũng	đâu	có	tham	đâu.	Họ	bie= t	nhân	quả,	bie= t	
suy	xét	ve+ 	nghiệp,	thı̀	đó	gọi	là	có	trı́	(hợp	trı́).	Vậy	đã	hợp	trı́	ro+ i	thı̀	không	rớt	
vào	Tà	kie=n	được,	nên	không	rớt	vào	Tâm	tham	được	đâu.	Có	trı́	ro+ i	thı̀	lúc	nào	
cũng	đi	vào	tâm	thiện	ro+ i. 

		 Như	vậy	ở	đây	cũng	là	Tam	nhân	nha.	Tại	vı̀	có	trı́	mà,	có	trı́	thı̀	là	Tam	
nhân	ro+ i.	Vừa	không	tham,	không	sân,	vừa	không	si,	[nên	là]	Tam	nhân.	Nhưng	
người	này,	tuy	là	Tam	nhân,	nhưng	đa+u	thai	batng	Tâm	tam	nhân	kieZu	này	thı̀	
không	gio= ng	người	kia,	ở	chos 	là	người	này	có	trı́,	nhưng	hơi	chậm	hơn	người	
kia.	 

	 Đó!	Quý	vi	̣bie= t	tại	sao	mı̀nh	chậm	chưa?	Có	nhie+u	người	chậm	hơn	người	
khác	là	do	mı̀nh	làm	việc	thiện	mà	mı̀nh	không	chiụ	làm	dứt	khoát,	mı̀nh	cứ	
suy	đi	tı́nh	lại.	Gio= ng	như	có	vi	̣tha+y	đó	đi	ngang	qua,	mı̀nh	muo=n	cúng	dường,	
nhưng	không	bie= t	có	nên	cúng	hay	không,	suy	xét	một	ho+ i	mới	cúng,	thı̀	rớt	
vào	trường	hợp	này. 
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		 Cho	nên	cũng	được	đủ	ba	nhân	đó,	bie= t	nhân	quả	đó,	vui	khi	cúng	đó,	
cũng	đa+u	thai	batng	Tâm	Tam	nhân	nhưng	chậm	hơn	người	ta.	Người	ta	suy	
nghı̃	nhanh,	còn	mı̀nh	chậm	hơn.	Quý	vi	̣tha=y	không?	Cho	nên	có	sự	nhạy	bén,	
làm	việc	phải	dứt	khoát,	ở	đây	ca=p	độ	này	khác. 

		 Cho	nên	nghe	pháp	phải	chủ	động	nha,	đừng	đeZ 	tới	người	ta	kêu.	Ro+ i	làm	
việc	thiện	mà	đợi	tới	người	ta	kêu,	ro+ i	vận	động	gı̀	đó	là	thôi	ro+ i,	cho	nên	trơ	
trơ	ra.	Ro+ i	giả	sử	lúc	lâm	chung,	nhớ	đe=n	việc	đó	thı̀	cũng	đa+u	thai	batng	tâm	
đó,	cho	quả	đó.	Hoặc	là	quả	đó	mà	đa+u	thai	thı̀	cũng	như	vậy	thôi.	Cho	nên	vasn	
chưa	to= t	laum.	Được!	Nhưng	chưa	to= t	laum!	

		 Trường	hợp	thứ	ba,	mı̀nh	vasn	đeZ 	là	thọ	hỷ,	ly	trı́,	không	trợ.	Bây	giờ	quý	
vi	̣cho	vı́	dụ	được	không?	Mı̀nh	la=y	một	vı́	dụ:	Một	người	vui	vẻ	làm	một	việc	
thiện,	và	họ	làm	một	cách	dứt	khoát.	Mı̀nh	xét	hai	ye=u	to= 	này:	thọ	hỷ	và	ly	trı́.	
Nhưng	động	cơ	của	họ	là	họ	bie= t	ratng:	việc	đó	mang	lại	ke= t	quả	to= t	đẹp.	Họ	
không	có	suy	nghı̃	nhie+u.	Tức	là	họ	vasn	bie= t	là	việc	này	mang	tới	ke= t	quả	to= t	
đẹp	cho	người,	mang	ke= t	quả	to= t	đẹp	cho	mı̀nh	hay	gı̀	đó.	Chı̉	có	vậy	thôi,	chứ	
họ	không	suy	nghı̃	ve+ 	trı́	của	Phật	pháp.	Trı́	này	là	trı́	của	Phật	pháp,	trı́	của	
Phật	pháp	yêu	ca+u	cao	hơn.	Tức	là	quý	vi	̣phải	bie= t	rõ	ve+ 	nghiệp,	ve+ 	quả	của	
nghiệp,	ve+ 	suy	nghı̃,	ve+ 	đau c	đạo	gı̀	đó,	thı̀	đó	mới	gọi	là	có	trı́	được. 

		 Còn	Tâm	tham	thı̀	rơi	vào	cái	gı̀?	Vı́	dụ	như	trường	hợp	đó,	người	ta	cũng	
làm	việc	thiện	vậy.	Chút	nữa	cho	một	vı́	dụ	là	quý	vi	̣sẽ	rõ	hơn.	Có	theZ 	người	ta	
cũng	bo= 	thı́	đó,	người	ta	cũng	vui	vẻ	cho	đó,	nhưng	lúc	họ	cho	thı̀	họ	nghı̃	gı̀.	
Họ	cho	nhưng	trong	đa+u	họ	nghı̃	là:	Tôi	cho	như	vậy,	tôi	từ	thiện	như	vậy	đeZ 	tôi	
được	noZ i	tie=ng.	Đó	là	Tâm	tham,	đúng	chưa?	Quý	vi	̣hieZu	không?	Ne=u	quý	vi	̣
cho	người	ta	mà	quý	vi	̣tham	noZ i	tie=ng,	thı̀	là	tham	đó.	Vı̀	cho	đeZ 	được	noZ i	tie=ng,	
hay	cho	người	ta	đeZ 	được	gı̀	đó,	hoặc	là	cho	đeZ 	mong	ca+u	là	sau	này	người	ta	
giúp	mı̀nh...	Đó	là	rớt	vào	tham	ro+ i.	Không	phải	tâm	thiện	đâu	nha,	bay	qua	ba= t	
thiện	ro+ i	đó.	Cho	nên	đừng	nghı̃	là	cho	là	tâm	thiện,	chưa	ha|n.	Tuy	việc	đó	nhı̀n	
hı̀nh	thức	thı̀	gio= ng	nhau,	nhưng	ke= t	quả	không	gio= ng	nhau.	Cho	nên	là	mı̀nh	
phải	xem	tâm. 

		 Và	ở	đây	cho	tâm	đa+u	thai	gı̀?	Trong	tam	nhân	thı̀	rớt	ma= t	nhân	vô	si	ro+ i,	
ly	trı́	ro+ i,	thı̀	còn	có	hai	nhân	thôi.	Thọ	hỷ	là	không	sân,	không	si	ro+ i.	Do	họ	vasn	
bie= t	là	việc	đó	mang	lại	ke= t	quả	to= t,	cho	nên	vasn	không	rơi	vào	Tâm	si	được	
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đâu.	Cho	nên	đa+u	thai	batng	Tâm	nhi	̣nhân	nha.	Và	ở	đây	Nhi	̣nhân	thı̀	không	
ca+n	xét,	chı̉	có	xét	Tam	nhân	thôi,	bữa	sau	từ	từ	mı̀nh	sẽ	quay	lại	[cột	‘Ghi	chú’]	
này.	

		 Trường	hợp	thứ	tư	vasn	là	thọ	hỷ,	vasn	là	ly	trı́,	nhưng	có	trợ.	Có	trợ	là	sao?	
Quý	vi	̣có	 theZ 	đie+u	chı̉nh,	đeZ 	cho	một	vı́	dụ	cho	trường	hợp	này.	Tức	 là	một	
người	làm	một	việc	thiện	nào	đó,	nhưng	họ	không	có	khái	niệm	sâu	xa	ve+ 	Phật	
pháp,	họ	không	hieZu	Phật	pháp	sâu	xa,	hay	là	không	hieZu	gı̀	ve+ 	nghiệp	báo	he= t.	
Chı̉	tha=y	là	việc	này	mang	đe=n	việc	to= t	cho	người	ta,	bo= 	thı́	là	to= t	đa=y.	Nhưng	
bây	giờ	làm	batng	tâm	suy	đi	tı́nh	lại.	Hoặc	là	có	người	nói	mới	chiụ	làm.	Trường	
hợp	như	vậy	đó.	

		 Vậy	lúc	này	cho	tâm	đa+u	thai	là	gı̀?	Cũng	là	Nhi	̣nhân	thôi.	Tại	vı̀	ly	trı́	là	
Nhi	̣nhân.	Quý	vi	̣nhớ	trong	Tâm	đại	thiện	thı̀	chı̉	có	Nhi	̣nhân	với	Tam	nhân	
thôi.	Không	hợp	trı́	mà	ly	trı́	thı̀	 là	Nhi	̣nhân	thôi.	Và	trường	hợp	này	là	Nhi	̣
nhân,	thı̀	mı̀nh	không	ca+n	xét,	mı̀nh	chı̉	xét	người	có	trı́	là	Tam	nhân	thôi.	Người	
Nhi	̣nhân	thı̀	học	cũng	dở	hơn,	chậm	hơn	một	chút,	tệ	hơn	một	chút	v.v...	tại	vı̀	
thie=u	trı́	mà.	

		 Đó	là	4	trường	hợp	thọ	hỷ.	Bây	giờ	mı̀nh	đoZ i	lại	là	trường	hợp	thọ	xả.	

		 Mı̀nh	quay	lại	gio= ng	trên.	Đa+u	tiên	là	thọ	xả,	hợp	trı́,	không	có	trợ.	Bây	giờ	
[quý	vi]̣	cho	vı́	dụ	thử	xem.	Mı̀nh	đang	la=y	vı́	dụ	nghe	pháp	nên	la=y	luôn.	Một	
người	bie= t	giờ	này	là	tha+y	Thiện	Trang	đang	giảng	bài	A	Tỳ	Đàm	(Luận	Câu	Xá)	
hay	laum.	Bie= t	đó,	cũng	vô	nghe,	nhưng	tại	vı̀	nghe	hoài	ro+ i,	quen	ro+ i,	cho	nên	là	
trơ	trơ	thôi,	không	có	vui	nữa,	bı̀nh	thường.	Cũng	bie= t	là	nghiệp	báo	là	to= t	đó,	
tôi	nghe	pháp	này	là	mai	mo= t	trợ	duyên	cho	chứng	quả,	giúp	giải	thoát.	Và	vô	
nghe	nhanh	chóng,	chứ	không	ca+n	suy	xét	gı̀	cả.	Nhưng	tại	vı̀	do	nghe	hoài,	
quen	ro+ i,	bie= t	cái	này	là	cái	gı̀,	tôi	cũng	coi	tha+y	khác	giảng	ro+ i,	ma=y	cái	này	có	
gı̀	đâu,	tha+y	Thiện	Trang	cũng	giảng	vậy	thôi.	Trong	tâm	như	vậy,	thı̀	đó	là	tâm	
thọ	xả,	không	có	vui,	ma= t	ye=u	to= 	hỷ	ro+ i.	Ke= t	quả	là	như	vậy,	thı̀	cho	ra	trường	
hợp	tâm	này.	 

	 Vậy	thı̀	cho	tâm	đa+u	thai	 là	gı̀	quý	vi?̣	Tâm	đa+u	thai	Tam	nhân	hay	Nhi	̣
nhân?	Chı̉	có	Tam	nhân	hay	Nhi	̣nhân	thôi,	vı̀	Tâm	đại	thiện	mà.	Bây	giờ	muo= n	
bie= t	là	Tam	nhân	hay	Nhi	̣nhân	thı̀	quý	vi	̣chı̉	ca+n	nhı̀n	vào	dòng	trı́	thôi.	Có	trı́	
hay	không?	Có	trı́	là	Tam	nhân,	còn	không	có	trı́	thı̀	là	Nhi	̣nhân.	Ơz 	đây	hợp	trı́	
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thı̀	chau c	chaun	là	cho	tâm	đa+u	thai	batng	Tâm	tam	nhân.	Trường	hợp	này	vasn	cho	
tâm	Tam	nhân.	Nhưng	người	này	sẽ	không	gio= ng	người	kia	ở	chos 	nào?	Chúng	
ta	coi	 thử	chi	 tie= t	 ở	 trong	đây.	Cũng	Tam	nhân	đa=y,	nhưng	không	gio= ng	hai	
người	kia. 

Người	đa+u	thai	batng	tâm	Tam	nhân	này	là	[người]	tra+m	tı̃nh,	trı́	tuệ	cao.	
Tức	là	người	kia	thı̀	có	trı́	tuệ	mạnh,	có	trı́;	người	này	cũng	có	trı́	tuệ,	tại	vı̀	cũng	
[có]	trı́	mà,	nhưng	ra= t	đie+m	tı̃nh,	tra+m	tı̃nh.	Còn	người	[thọ	hỷ]	thı̀	nhanh	nhẹn,	
hơi	ào	ào	chút.	Quý	vi	̣tha=y	sự	khác	nhau	chưa?	Cho	nên	[trường	hợp]	này	là	
thọ	xả	là	như	vậy. 

	 	Trường	hợp	tie=p	theo	vasn	là	thọ	xả,	hợp	trı́,	nhưng	có	trợ.	Đie+u	này	des 	
hieZu,	cũng	la=y	vı́	dụ	nghe	pháp	đi.	Người	vô	nghe	pháp,	nghe	hoài	nên	trơ	ro+ i,	
nên	bı̀nh	thường	thôi,	không	có	vui	nữa.	Mới	đa+u	nghe	pháp	thı̀	tha=y	mới	mẻ,	
nhưng	nghe	hoài	pháp	đó	thı̀	tha=y	bı̀nh	thường.	Lúc	đó	cũng	bie= t	nhân	quả,	là	
học	đie+u	này	đeZ 	mau	giải	thoát,	có	trı́	như	the= .	Nhưng	cũng	hơi	lười	lười	chút,	
phải	suy	xét	đi,	suy	xét	lại.	Hoặc	là	có	người	kêu,	tác	động,	nói	gı̀	đó	thı̀	mới	vô	
nghe.	Nên	cho	quả	Tâm	đại	thiện	này. 

Như	vậy	ne=u	như	cho	từ	nghiệp	này,	thı̀	tâm	đa+u	thai	của	họ	là	Tam	nhân	
hay	Nhi	̣nhân?	Vasn	là	Tam	nhân	nha	quý	vi.̣	Vı̀	vasn	có	trı́	mà,	hợp	trı́	 là	Tam	
nhân.	Và	người	này	như	the= 	nào?	Theo	quý	vi	̣là	người	có	trı́	tuệ	hay	không?	
Ta= t	nhiên	là	có	trı́	tuệ	và	có	gı̀	khác	biệt?	Đó	là	người	có	trı́,	nhưng	thiên	ve+ 	thụ	
động.	Tại	sao?	[Vı̀]	phải	có	trợ,	thụ	động.	Cho	nên	người	trı́	mà	không	hăng	hái	
làm	việc,	kieZu	vô	Phật	pháp	thı̀:	Ơ� !	Thôi	có	[quả]	báo	thı̀	làm.	Nó	chậm	đi,	bi	̣
chậm	lại,	người	mı̀nh	cũng	chậm	và	thụ	động.	Cho	nên	là	trường	hợp	này. 

		 Chúng	ta	nói	 trường	hợp	thứ	7	của	Tâm	đại	 thiện	(trong	Dục	giới)	 thı̀	
cũng	là	thọ	xả,	ly	trı́,	không	trợ.	Quý	vi	̣thử	đưa	[ra]	vı́	dụ	làm	một	việc	to= t,	bây	
giờ	chúng	ta	nói	nghe	pháp	luôn	đi.	Thọ	xả	là	nghe	thı̀	nghe	vậy	thôi,	chứ	không	
có	vui	gı̀	he= t.	Và	lúc	đó	nghe,	nhưng	cũng	cha|ng	có	quan	niệm	nghe	[đeZ 	có	trı́	
tuệ	gı̀	cả].	Nghe	nói	chau c	có	phước	thôi,	chứ	không	nghı̃	đe=n	trı́	tuệ	giải	thoát	
gı̀	he= t,	chı̉	đơn	giản	là	như	vậy	thôi.	Ro+ i	lúc	đó	thı̀	tự	mı̀nh	vô	nghe,	tại	vı̀	tới	giờ	
ro+ i	thı̀	vô	nghe	thôi.	Nghe	như	the= 	thı̀	tạo	ra	tâm	này.	Và	tâm	đa+u	thai	sẽ	là	Nhi	̣
nhân.	Vı̀	ly	trı́	là	Nhi	̣nhân	thôi.	Người	ở	đây	chúng	ta	không	xét,	vı̀	chúng	ta	xét	
[tâm]	Tam	nhân	thôi.	Bữa	nào	chúng	ta	xét	toZ ng	theZ 	các	trường	hợp	này. 
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		 Cuo= i	cùng	là	trường	hợp	thọ	xả,	ly	trı́,	có	trợ.	Có	trợ	thı̀	còn	tệ	hơn	nữa.	
Tức	là	phải	suy	đi	tı́nh	lại	hoặc	có	người	nhau c	nhở	nữa	thı̀	mới	vô.	Gio= ng	trường	
hợp	đó,	cũng	vô	nghe	pháp,	tới	giờ	ro+ i	[nghe]	vậy	thôi,	còn	không	nghı̃	[gı̀	he= t].	
Nghı̃	là	nghe	pháp	có	phước,	hoặc	là	nghe	pháp	the= 	thôi,	chứ	cũng	không	nghı̃	
là	chứng	quả	giải	thoát,	không	suy	nghı̃	ve+ 	nghiệp	gı̀	he= t.	Như	vậy	thı̀	chı̉	tạo	ra	
tâm	Nhi	̣nhân,	ly	trı́. 

		 Chúng	ta	đeZ 	ý,	chúng	ta	muo= n	được	ke= t	quả	to= t	thı̀	quý	vi	̣hãy	làm	theo	
trường	hợp	[Tâm	đại	thiện	thọ	hỷ,	hợp	trı́,	không	trợ]	là	to= t	nha= t.	Hoặc	ne=u	quý	
vi	̣thı́ch	tra+m	tı̃nh	thı̀	quý	vi	̣làm	theo	trường	hợp	[Tâm	đại	thiện	thọ	xả,	hợp	
trı́,	không	trợ].	Đó	là	những	trường	hợp	cho	tâm	đa+u	thai	Tam	nhân.	Quý	vi	̣
nhớ	vậy	đeZ 	tu.	Ne=u	còn	luân	ho+ i	thı̀	đời	sau	đi	với	những	tâm	này. 

		 Như	vậy	rõ	ràng	ro+ i	đúng	không	ạ?	Bây	giờ	chúng	ta	làm	vài	vı́	dụ	đeZ 	xem.	

VD1:	Một	người	Phật	tử	vui	mừng	giúp	người	nghèo	ngay	lập	tức	và	lúc	
đó	hiểu	rõ	nhân	quả	nghiệp	báo.	Thì	đó	là	tâm	gì?	 

Quý	vi	̣trả	lời	phân	tı́ch	theo	ba	đie+u	đó	là	được.	Chúng	ta	[xác	điṇh]	chau c	
chaun	tâm	này	là	Tâm	đại	thiện	ro+ i	đúng	không?	Nhưng	là	đại	thiện	gı̀?	Đa+u	tiên	
là	 thọ	hỷ	(vui	mừng	là	 thọ	hỷ);	ngay	lập	tức	 là	vô	trợ	ro+ i;	hieZu	rõ	nhân	quả	
nghiệp	báo	là	hợp	trı́;	và	vô	trợ	(hay	là	không	trợ)	cũng	được.	Đó!	Des 	dàng,	
không	có	gı̀	khó.	Tâm	đại	thiện,	thọ	hỷ,	hợp	trı́,	vô	trợ. 

VD2:	Một	người	tác	ý	nghĩ	vào	thời	khóa	tu	tập	với	tâm	bình	thản	vì	đó	là	
việc	làm	thường	xuyên	theo	lịch	và	lúc	đó	vị	ấy	cũng	hiểu	rõ	việc	này	mang	lại	
phước	báo,	giải	thoát	cho	mình.	Đó	là	tâm	gì? 

Mı̀nh	muo=n	xác	điṇh	được	tâm	đó	là	tâm	gı̀,	đa+u	tiên	mı̀nh	tha=y	làm	việc	
gı̀	mà	tâm	bı̀nh	thản	thı̀	mı̀nh	xác	điṇh	là	thọ	xả	trước.	Tie=p	theo	là	Tâm	thiện,	
vı̀	họ	nghı̃	đe=n	phước	báo	giải	 thoát	cho	mı̀nh	là	Tâm	thiện.	Đây	 là	Tâm	đại	
thiện	Dục	giới	hay	Tâm	đại	thiện.	Có	trı́	hay	không?	Muo= n	bie= t	có	trı́	hay	không	
thı̀	quý	vi	̣nhı̀n	vào	dòng	này	‘vi	̣a=y	cũng	hieZu	rõ	việc	này	mang	lại	phước	báo,	
giải	thoát	cho	mı̀nh’.	Đó	là	có	trı́,	hay	là	hợp	trı́.	Và	không	trợ.	Đó	là	trường	hợp	
tâm	thứ	năm,	Tâm	đại	thiện,	thọ	xả,	hợp	trı́,	không	trợ. 
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VD3:	Một	người	xuất	gia	nhận	tiền	cúng	dường	của	thí	chủ,	đồng	thời	nghĩ	
rằng	mình	tu	chưa	tốt	chưa	xứng	đáng	với	sự	cúng	dường	này	thì	đó	là	tâm	gì?	
Nếu	vị	ấy	nhận	tiền	đó	nhưng	sợ	phải	trả	nợ	ở	đời	sau	thì	đó	là	tâm	gì? 

	 Bây	giờ	mı̀nh	chia	ra	hai	trường	hợp:	 

	 [Trường	hợp	trên]:	Một	người	xua= t	gia	nhận	tie+n	cúng	dường	của	thı́	chủ,	
đo+ ng	thời	nghı̃	ratng	mı̀nh	tu	chưa	to= t	chưa	xứng	đáng	với	sự	cúng	dường	này	
thı̀	đó	là	tâm	gı̀?	Đây	là	một	trường	hợp	ra= t	thật	the= ,	tại	vı̀	hôm	bữa	có	người	
hỏi	như	vậy	cho	nên	mı̀nh	cũng	phải	đưa	ra	đáp	án	coi	tâm	đó	là	tâm	gı̀? 

Đa+u	tiên	phải	xác	điṇh	đây	là	Tâm	thiện	hay	Tâm	ba= t	thiện?	Tâm	thiện	
hay	ba= t	thiện	thı̀	mı̀nh	phải	bie= t	được	chứ.	Tu	hành	mà	mı̀nh	không	bie= t	mı̀nh	
thı̀	 làm	sao	bie= t	người,	 thı̀	 tu	cái	gı̀.	Tu	 thı̀	bie= t	 thiện	hay	không	thiện	đúng	
không?	Đa+u	tiên	là	thiện	hay	không	thiện?	Giờ	người	ta	nhận	[cúng	dường]	và	
đo+ ng	thời	nghı̃	mı̀nh	tu	chưa	to= t.	Bây	giờ	không	bie= t	là	thiện	hay	không	thiện,	
mı̀nh	cứ	xét	trên	thọ	trước	đi.	Có	nhie+u	người	không	bie= t,	trong	trường	hợp	
này	đâu	có	tha=y	nói	thọ	gı̀	đâu,	người	ta	chı̉	nhận	cúng	dường	thôi,	như	vậy	
đâu	nói	thọ	đâu,	đâu	có	thọ	hỷ	được.	 

Trong	trường	hợp	này,	quý	vi	̣tha=y	chữ	‘đo+ ng	thời	nghı̃	ratng’,	đang	nghı̃	
như	vậy	thı̀	đâu	có	thọ	hỷ	được,	trường	hợp	này	là	thọ	xả	rõ	ràng.	‘Nghı̃	ratng	
mı̀nh	chưa	tu	to= t’,	vậy	tâm	này	có	to= t	không?	Tâm	này	là	tâm	hoZ 	thẹn,	thı̀	lúc	đó	
là	tâm	to= t,	cho	nên	vasn	là	tâm	to= t.	Nó	đang	suy	xét	ve+ 	nhân	quả	nghiệp	báo	
trong	đó,	cho	nên	đây	là	Tâm	đại	thiện	thọ	xả.	Tie=p	theo	là	hợp	trı́	rõ	ràng,	tại	
vı̀	có	trı́	tuệ	thı̀	mới	bie= t	chứ,	bie= t	mı̀nh	tu	chưa	to= t	mà. 

Cho	nên	có	người	[hỏi]:	“Người	bie= t	mà	làm	sai	với	người	không	bie= t	mà	
làm	sai	[thı̀	the= 	nào]?”	Người	bie= t	mà	làm	sai	thı̀	bie= t	mà	làm	sai	vasn	to= t	hơn	
người	không	bie= t	mà	làm	sai.	Ngài	Na	Tiên	nói	lý	do	là	chos 	này	nè.	Vı̀	người	ta	
bie= t	được	nhân	quả	cho	nên	là	hợp	trı́	ro+ i.	 

Bie= t	mı̀nh	tu	chưa	to= t,	đó	là	bie= t	nhân	quả,	là	hợp	trı́.	Chưa	xét	trường	
hợp	phı́a	dưới,	mới	xét	trường	hợp	trên	thôi.	[Trường	hợp]	này	là	có	trợ	hay	
[vô]	trợ?	[Vı́	dụ]	này	nói	rõ	là	người	ta	nhận	luôn	nên	là	vô	trợ.	Còn	họ	cho= i	tới	
cho= i	lui	gı̀	đó,	thı̀	là	hữu	trợ.	Cho	nên	vasn	là	Tâm	đại	thiện,	thọ	xả,	hợp	trı́,	vô	
trợ.	Không	phải	là	tâm	xa=u. 
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[Trường	hợp	ở	dưới]:	‘Ne=u	vi	̣a=y	nhận	tie+n	đó	nhưng	sợ	phải	trả	nợ	ở	đời	
sau,	thı̀	đó	là	tâm	gı̀?’	 

Lúc	a=y	họ	nhận	nhưng	họ	sợ,	họ	sợ	là	rớt	vô	Tâm	sân	ma= t	ro+ i.	Mı̀nh	bie= t	
sợ	hãi	là	sân	(mới	học	bài	trước),	cho	nên	đây	là	Tâm	ba= t	thiện,	cụ	theZ 	là	Tâm	
sân,	thọ	ưu,	vô	trợ. 

Cho	nên	chı̉	suy	nghı̃	một	chút	mà	mı̀nh	đã	đi	ra= t	xa.	Quý	vi	̣tha=y	chưa	ạ?	
Có	nghı̃a	là	ne=u	như	mı̀nh	chı̉	ca+n	dừng	ở	chos 	này	thôi,	mı̀nh	suy	nghı̃	là:	“A� !	
Mı̀nh	tu	chưa	to= t,	chưa	xứng	đáng”.	Nhưng	mı̀nh	sợ	một	cái	là	bay	qua	[tâm]	
khác	ro+ i.	Ro+ i	nhận	mà	vui,	có	tham	trong	đó	là	chạy	qua	Tâm	tham	ro+ i.	Quý	vi	̣
hieZu	không?	 

Cho	nên	tu	hành,	chı̉	có	sát-na	tâm	thôi,	chı̉	ca+n	thay	đoZ i	tı́	xı́u	là	đã	khác	
ro+ i.	Cho	nên	tu,	vı̀	sao	nhı̀n	hı̀nh	thức	 thı̀	gio= ng	nhau,	một	 lúc	có	bao	nhiêu	
người	cúng	dường,	ro+ i	nhận	cúng	dường	đó,	nhưng	mos i	người	mos i	khác,	không	
ai	nghiệp	gio= ng	ai.	Người	thı̀	ra= t	hoan	hı̉,	cực	vui,	cúng	dường.	Có	người	vui,	
nhận	vô	nhưng	tham.	Người	thı̀	vui,	nhận	vı̀	nghı̃	cho	thı́	chủ	được	phước,	mı̀nh	
cũng	có	duyên,	v.v…	Nghı̃	đie+u	này	đeZ 	mai	mo= t	mı̀nh	đau c	đạo	 thı̀	 là	 tâm	 to= t	
(thiện).	Còn	mı̀nh	sợ,	nghe	nói	‘Một	hạt	gạo	của	thı́	chủ,	nặng	như	núi	Tu	Di.	
Đời	này	không	liesu	đạo,	mang	lông	đội	sừng	trả’.	Nghe	người	ta	nói	vậy,	mı̀nh	
sợ	quá.	Cho	nên	nhận	với	tâm	đó	là	ba= t	thiện	ro+ i,	thı́	chủ	ma= t	phước	mı̀nh	cũng	
ma= t	phước	luôn.	Đó	là	[Tâm]	ba= t	thiện.	Quý	vi	̣tha=y	phải	học	môn	này	thı̀	mới	
tu	được,	không	học	là	rớt,	rớt	lie+n. 

Chúng	ta	đi	thêm	ma=y	vı́	dụ	nữa	cho	ha=p	dasn.	

VD4:	Một	người	con	trai	đi	theo	mẹ	làm	từ	thiện	vì	truyền	thống	gia	đình,	
khi	tặng	quà	từ	thiện	thấy	vui	vì	người	nhận	hoan	hỉ,	nhưng	người	ấy	không	có	
suy	nghĩ	là	phước	báo	gì	cả	thì	đó	là	tâm	gì? 

Tức	là	gia	đı̀nh	này	đi	làm	từ	thiện	suo= t,	khi	tặng	quà	từ	thiện	thı̀	tha=y	vui.	
Vı̀	tha=y	người	nhận	kia	vui	quá,	hoan	hı̉,	nên	mı̀nh	cũng	tha=y	vui	luôn.	Nhưng	
người	a=y	thật	te= 	không	suy	nghı̃	ve+ 	phước	báo	gı̀	cả,	vı̀	có	học	Phật	pháp	gı̀	đâu,	
chı̉	đi	the= 	thôi,	đi	theo	truye+n	tho= ng	gia	đı̀nh.	Vậy	đó	là	tâm	gı̀?	Phức	tạp	hơn	
ro+ i	đó,	quý	vi	̣xác	điṇh	được	thı̀	quý	vi	̣hieZu. 
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Chúng	ta	học	có	ma=y	loại	tâm	đó	thôi.	Đa+u	tiên	không	bie= t	thı̀	cứ	vô	[xét]	
thọ	trước,	tha=y	vui	là	thọ	hỷ	ro+ i.	Thọ	hỷ	thı̀	có	một	trời	tâm	thọ	hỷ,	chứ	không	
phải	tưởng	thọ	hỷ	là	des 	đâu.	Ơz 	trên,	[Tâm	đại	thiện]	có	4	tâm	thọ	hỷ,	và	Tâm	
tham	cũng	có	4	tâm	thọ	hỷ.	Như	vậy	là	mı̀nh	đã	loại	được	ma=y	Tâm	sân	ra	ro+ i	
đúng	không?	Không	sân	nữa,	không	si	nữa	(si	là	thọ	xả),	chı̉	còn	rơi	vào	bo= n	
trường	hợp	trên,	hoặc	bo= n	trường	hợp	ở	Tâm	tham	thôi.	Mı̀nh	trừ	bớt	trường	
hợp	đi	ro+ i	mới	tı́nh	tie=p.	 

‘Nhưng	người	a=y	không	suy	nghı̃	ve+ 	phước	báo	gı̀	cả’,	câu	này	là	câu	cho= t.	
Có	trợ	hay	không	trợ?	Có	trợ	(hữu	trợ)	rõ	ràng	ro+ i,	vı̀	đi	theo	mẹ.	Đie+u	quan	
trọng	là	không	suy	nghı̃	phước	báo	gı̀	cả,	[nên]	ly	trı́	là	chau c	ro+ i.	Có	theZ 	là	Tâm	
đại	thiện	thọ	hỷ,	ly	trı́,	có	trợ,	hoặc	là	Tâm	tham	thọ	hỷ,	ly	Tà	kie=n,	có	trợ.	Chı̉	có	
hai	trường	hợp	đó	thôi.	Bao	nhiêu	trường	hợp	chı̉	còn	hai	[trường	hợp],	va=n	
đe+ 	là	Tâm	tham	hay	Tâm	thiện?	 

Chos 	này	quý	vi	̣ tha=y	muo= n	xác	điṇh	 là	Tâm	 tham	hay	không	 tham,	 thı̀	
chúng	ta	xét	[câu]	này:	‘Người	a=y	vui	vı̀	người	nhận	hoan	hı̉,	nhưng	người	a=y	
không	suy	nghı̃	ve+ 	phước	báo	gı̀	cả’.	Thông	thường	mı̀nh	nghı̃	là	đaZy	qua	Tâm	
tham,	nhưng	 thực	 te= 	 là	 tâm	 thiện	đó.	Tại	 sao	 là	 tâm	 thiện?	Quan	 trọng	 [là]	
người	cho	tặng,	khi	họ	tặng	họ	tha=y	vui.	Vui	này	không	phải	vui	vı̀	tham,	họ	đâu	
có	vı̀	danh	đâu,	họ	chı̉	tha=y	người	nhận	hoan	hı̉	nên	họ	vui.	Cho	nên	tâm	đó	là	
tâm	tùy	hı̉,	vui	theo	[nie+m]	vui	của	người	ta,	đó	là	tâm	to= t,	nên	là	Tâm	đại	thiện.	
Mặc	dù	mı̀nh	tha=y	không	có	trı́	(không	có	suy	nghı̃	ve+ 	phước	báo),	[nên	là]	ly	
trı́,	[nhưng]	vasn	là	Tâm	thiện	nha,	chứ	không	phải	Tâm	tham	đâu.	Vı̀	Tâm	tham	
là	phải	mong	ca+u	dı́nh	mauc	đie+u	gı̀	đó,	mới	là	tham.	Còn	ở	đây	thı̀	không,	người	
ta	vui	thı̀	tôi	cũng	vui	theo,	đó	là	Tâm	thiện	chứ.	Cho	nên	khó,	phải	học	kỹ	thı̀	
mới	hieZu	được.	Từ	từ,	bi	̣lừa	vài	la+n	ro+ i	mới	giỏi.	 

[Đáp	án]:	Tâm	đại	thiện,	thọ	hỷ,	ly	trı́,	hữu	trợ. 

VD5:	Một	người	đàn	ông,	sau	khi	được	vị	Trụ	trì	ngôi	chùa	vận	động	xả	thí	
một	số	tịnh	tài	cho	xây	chùa,	thì	ông	ta	hoan	hỷ	cúng	dường	100	triệu	mà	không	
có	trí	hiểu	biết	về	nghiệp	và	quả	của	nghiệp. 

Vı́	dụ	này	ra= t	des .	Tı̀nh	huo= ng	thật	te= ,	một	người	đàn	ông	được	một	vi	̣trụ	
trı̀	ngôi	chùa	vận	động	[cúng	dường]	tiṇh	tài,	đeZ 	xây	chùa	(chuyện	này	cũng	có	
nhie+u),	sau	đó	hoan	hỷ	cúng	dường	(nhớ	chữ	hoan	hỷ	 là	quan	trọng).	Cúng	
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dường	100	triệu	lie+n,	không	suy	nghı̃	gı̀	he= t,	không	hieZu	bie= t	ve+ 	nghiệp	và	quả	
nghiệp	gı̀	he= t.	Cha|ng	qua	tha=y	[vi	̣trụ	trı̀]	vận	động	thı̀	cúng	thôi.	Chúng	ta	muo= n	
xác	điṇh	được	thı̀	chúng	ta	hieZu	rõ	là	xác	điṇh	được. 

Thiện	Trang	phân	tı́ch	nha,	mı̀nh	cứ	đi	từng	bước	chậm	chậm	cho	khỏe.	
Đa+u	tiên	là	thọ	gı̀?	O~ ng	ta	hoan	hỷ	là	thọ	hỷ,	chau c	chaun	ro+ i!	Cứ	xác	điṇh	được	
cái	nào	thı̀	làm	cái	đó.	Tie=p	theo	là	không	có	trı́	tuệ	hieZu	bie= t	ve+ 	nghiệp	và	quả	
của	nghiệp,	thı̀	tạm	đeZ 	ly	trı́,	[vı̀]	lỡ	rớt	vô	Tâm	tham	thı̀	xóa	đi	cũng	được	đúng	
không?	Ro+ i	có	trợ	(hữu	trợ),	vı̀	có	tha+y	trụ	trı̀	vận	động.	[Mı̀nh]	xác	điṇh	tie=p	
đây	là	tâm	gı̀?	Ơz 	đây,	chúng	ta	tha=y	ông	làm	việc	này,	thật	ra	là	oZ ng	hoan	hỷ	
cúng	dường	mà,	không	có	mong	ca+u	gı̀	đúng	không?	O� ng	đâu	nghı̃	cho	oZ ng	
được	cái	gı̀,	[nên]	đâu	có	tham	đúng	không?	Tuy	là	mı̀nh	nói	không	bie= t	gı̀	ve+ 	
nghiệp,	nhưng	không	rơi	vào	Tà	kie=n	hay	không	Tà	kie=n,	ở	đây	chı̉	đơn	giản	là	
tâm	to= t,	vasn	là	Tâm	đại	thiện	(Tâm	đại	thiện	của	Dục	giới).	Tâm	đại	thiện,	thọ	
hỷ,	ly	trı́,	hữu	trợ.	Đó	là	ke= t	quả,	đơn	giản	vậy	thôi.	Tại	vı̀	oZ ng	đâu	có	mong	ca+u	
gı̀	đâu,	đâu	có	ý	gı̀	đâu.	Đơn	giản! 

VD6:	Một	người	phụ	nữ,	khi	đi	chùa	với	bạn,	thấy	bạn	cúng	dường	vào	quỹ	
in	kinh	sách	của	chùa,	thì	cảm	thấy	xấu	hổ	bởi	mình	là	đại	gia	nên	cũng	cúng	
dường	vào	quỹ	đó	2	triệu	đồng	với	tâm	miễn	cưỡng	để	khỏi	quê	trước	đám	đông.	
Đó	là	tâm	gì? 

[Trường	hợp]	này	rõ	 laum	ro+ i	nha.	Quý	vi	̣phân	 tı́ch	 tı̀nh	huo= ng.	Tức	 là	
người	phụ	nữ	đi	chùa	với	bạn,	đi	vui	thôi,	nhưng	vô	đó	tha=y	người	bạn	tự	nhiên	
rút	tie+n	ra	cúng	dường	quỹ	in	kinh	sách,	cô	đó	tha=y	mı̀nh	xa=u	hoZ 	quá,	mı̀nh	đại	
gia	mà,	cho	nên	cũng	rút	ra	cúng	2	triệu	luôn,	với	tâm	miesn	cưỡng	đeZ 	khỏi	quê	
chứ	không	là	quê,	đó	là	tâm	gı̀? 

Đa+u	tiên	là	thọ.	Khó	đó!	Vı́	dụ	6	này	là	khó	hơn	ro+ i	đó,	quý	vi	̣nhanh	tay,	
suy	nghı̃	nhanh	cho	đáp	án.	Đây	là	tı̀nh	huo= ng	thật	te= 	mà.	Muo= n	bie= t	người	ta	
là	tâm	to= t	hay	tâm	xa=u,	thı̀	đa+u	tiên	chúng	ta	xét	thọ	trước.	Cảm	tha=y	xa=u	hoZ ,	
thı̀	gio= ng	trường	hợp	trên,	xa=u	hoZ 	bởi	mı̀nh	là	đại	gia	nên	cúng	dường.	Đie+u	
này	là	khó	chiụ,	cho	nên	thọ	ưu	là	chau c	ro+ i.	Thọ	ưu	là	Tâm	sân,	cho	nên	là	Tâm	
sân,	thọ	ưu,	hợp	phasn	nộ.	Chưa	chau c	đâu,	nhưng	cứ	tạm	thời	đưa	ra	đã.	Ro+ i	có	
trợ	hay	vô	trợ?	Hữu	trợ.	 
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Hoặc	là	có	trường	hợp	chưa	ha|n	đã	sân,	tại	vı̀	chưa	rõ	là	họ	có	sân	hay	
không.	Thật	ra	có	theZ 	là	Tâm	tham,	cảm	tha=y	xa=u	hoZ 	vı̀	tham	danh	đại	gia	trong	
đó,	nên	[trường	hợp	này]	rơi	vào	Tâm	tham	thı̀	đúng	hơn.	Ne=u	như	tâm	không	
có	xa=u	hoZ 	mức	độ	mạnh,	chı̉	nhẹ	nhẹ	thôi,	ở	đây	không	nói	rõ	laum	cho	nên	mı̀nh	
có	theZ 	đưa	vô	là	[Tâm	tham]	thọ	xả,	ly	Tà	kie=n.	CoZ 	không	có	Tà	kie=n	gı̀	he= t,	chı̉	
đơn	giản	là	quê	thôi	chứ	không	có	tà	kie=n.	Và	hữu	trợ. 

Trường	hợp	này	phức	tạp	hơn,	tại	vı̀	không	phải	 là	 tâm	thiện,	vı̀	miesn	
cưỡng.	Chứ	ne=u	lúc	đó	họ	nghı̃	mı̀nh	là	đại	gia,	mı̀nh	cũng	cúng	đeZ 	cho	quỹ	này	
to= t,	thı̀	tâm	này	là	Tâm	thiện,	có	theZ 	là	thọ	xả.	Nhưng	do	họ	miesn	cưỡng	[cúng	
đường]	vı̀	họ	xa=u	hoZ ,	cho	nên	rớt	vào	ba= t	thiện	ro+ i.	Ne=u	xa=u	hoZ 	quá	thı̀	đó	là	
sân,	khả	năng	trường	hợp	này	là	Tâm	tham.	[Xa=u	hoZ ]	nhẹ	thôi,	chưa	sân,	[nên]	
có	theZ 	là	Tâm	tham	hoặc	Tâm	sân,	hai	trường	hợp.	Tâm	sân,	thọ	ưu,	hợp	phasn	
nộ,	hữu	trợ	hoặc	Tâm	tham,	thọ	xả,	ly	tà	kie=n,	hữu	trợ.	

Cho	nên	quý	vi	̣tha=y,	tưởng	des 	tu	laum	hả.	Đâu	có	đâu!	Làm	sơ	sơ	là	bay	
ma= t	tiêu,	bay	qua	[tâm]	khác	ro+ i.	Thiện	Trang	đưa	ra,	bữa	nay	mı̀nh	học	tới	đó	
ro+ i	mı̀nh	phân	tı́ch,	thı̀	mı̀nh	tha=y	ra= t	rõ	ràng.	Mı̀nh	suy	xét	được	hatng	ngày	
mı̀nh	tạo	thiện	nhie+u	hay	ba= t	thiện	nhie+u.	Ho+ i	xưa	ai	học	Tiṇh	Độ,	kêu	mos i	ngày	
ghi	thiện	ác.	Xin	los i!	Không	học	những	đie+u	này	thı̀	làm	sao	bie= t	thiện,	ác	đúng	
không?	Đâu	có	bie= t	là	thiện	hay	ác	đâu,	cứ	ghi	việc	đó	là	việc	thiện,	thật	ra	là	
Tâm	tham,	Tâm	sân	ma= t	ro+ i.	Cho	nên	thiện	[đó]	không	đúng,	phải	học	Phật	mới	
hieZu	được.	 

VD7:	Một	người	nghe	câu	chuyện	trong	kinh	có	người	thời	Phật	nhờ	cúng	
dường	chiếc	y	cho	một	vị	Tỳ-kheo	mà	sanh	lên	cõi	trời	Đao	Lợi,	nên	cũng	cúng	
dường	y	cho	một	vị	Tỳ-kheo	mà	mình	biết	(biết	chưa	chắc	quen)	với	tâm	hoan	
hỉ,	nghĩ	rằng	mình	sẽ	được	lên	cõi	Trời	Đao	Lợi	giống	như	người	kia?	Thì	tâm	vị	
ấy	là	tâm	gì? 

Vı́	dụ	này	ra= t	thật	te= !	Tức	là	trong	kinh	có	câu	chuyện,	chuyện	đó	được	
trı́ch	trong	Kinh	Tăng	Chi,	nhưng	nói	không	đa+y	đủ,	[mà]	Chú	Giải	vie= t	ra.	Là	
có	người	đó	cúng	dường	cho	một	vi	̣Tỳ-kheo	một	cái	y,	sau	đó	đúng	là	sanh	lên	
cõi	trời	Đao	Lợi.	Bây	giờ	ông	này	nghe	câu	chuyện	đó	cho	nên	cũng	cúng	dường	
y	cho	một	vi	̣Tỳ-kheo	mı̀nh	bie= t,	với	tâm	hoan	hỷ,	và	nghı̃	ratng	mı̀nh	sẽ	được	
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lên	cõi	trời	Đao	Lợi	gio= ng	như	người	kia.	Vậy	tâm	này	là	tâm	gı̀?	Ra= t	thật	te= 	
đúng	không	ạ? 

Thiện	Trang	nhớ	ho+ i	xưa,	có	cô	đó	đi	vận	động	mọi	người,	coZ 	nghe	ngài	
Tuyên	Hóa	giảng	là	chủ	trời	Đao	Lợi	là	do	xây	tượng	tháp,	xây	tượng	Phật,	cho	
nên	rủ	bao	nhiêu	người	đó	được	lên	trời	Đao	Lợi.	CoZ 	cũng	làm	vậy,	coZ 	đi	vận	
động	người	ta,	có	người	quen	của	Thiện	Trang	nói	không	làm,	thı̀	cô	đó	noZ i	sân	
lên.	Mı̀nh	không	nói	từ	lúc	coZ 	noZ i	sân,	mà	trước	[khi	coZ ]	noZ i	sân,	thı̀	tâm	như	
vậy	là	tâm	gı̀?	Tâm	thiện	hay	tâm	không	thiện?	Va=n	đe+ 	quan	trọng	đó	nha! 

Chúng	ta	phân	tı́ch	lại	câu	chuyện:	Nghe	được	câu	chuyện	trong	kinh	thời	
Phật,	có	người	nhờ	cúng	dường	chie=c	y	cho	một	vi	̣Tỳ-kheo	mà	sanh	lên	cõi	
trời	Đao	Lợi.	Vậy	bây	giờ	mı̀nh	cũng	cúng	dường	và	cũng	nghı̃	như	vậy,	thı̀	tâm	
đó	là	tâm	gı̀?	Khó	ha! 

Bây	giờ	chúng	ta	thử	coi	đa+u	tiên	là	thọ	gı̀?	Thọ	hỷ	này,	tâm	hoan	hỷ	là	
bie= t	lie+n.	Thọ	hỷ	và	thọ	xả	là	không	sân,	sân	là	thọ	ưu.	Tie=p	theo	là	có	trı́	không?	
Có	trợ	không?	Chúng	ta	nghe	kỹ,	họ	vô,	họ	đâu	có	 làm	lie+n,	mà	họ	nghe	câu	
chuyện	kia	ro+ i	họ	mới	phát	tâm,	cho	nên	vasn	có	hữu	trợ.	Ne=u	từ	đa+u	mà	mı̀nh	
làm	lie+n	thı̀	mới	được.	Tâm	này	là	tâm	gı̀?	Bây	giờ	mı̀nh	muo=n	bie= t	là	Tâm	tham	
hay	Tâm	thiện	thı̀	phải	căn	cứ	vào	có	trı́	tuệ	hay	không?	Quý	vi	̣hãy	đeZ 	ý	chữ	
‘nghı̃	ratng	mı̀nh	sẽ	được	lên	cõi	trời	Đao	Lợi”.	Như	vậy	đó	là	họ	nghı̃	thôi,	chứ	
không	phải	là	họ	ca+u.	Họ	‘nghı̃	ratng’,	tức	là	họ	nghı̃	được	nghiệp	quả	báo	như	
vậy,	thı̀	nghı̃	đó	là	có	trı́	tuệ.	Cho	nên	ở	đây	là	Tâm	đại	thiện,	vı̀	có	trı́	ro+ i.	Tâm	
đại	thiện,	thọ	hỷ,	hợp	trı́,	hữu	trợ. 

Nhưng	ne=u	đoZ i	một	chút	thôi,	đoZ i	chữ	‘nghı̃	ratng’	thành	‘với	tâm	mong	
ca+u	mı̀nh	sẽ	được	lên	cõi	trời	Đao	Lợi’	thı̀	tâm	đó	bie=n	thành	Tâm	tham.	Nhớ	
giùm!	Quý	vi	̣mong	ca+u	là	Tâm	tham.	Còn	ở	đây	là	nghı̃	thôi,	nghı̃	chau c	được	vậy	
và	hoan	hỷ.	Còn	ne=u	họ	cúng	mà	không	hoan	hỷ	thı̀	là	thọ	xả.	Nhưng	trường	
hợp	này	là	Tâm	thiện,	thọ	hỷ.	 

Cho	nên	vı́	dụ	này	ra= t	des 	lạc	giữa	[Tâm]	tham	và	Tâm	thiện,	có	mong	ca+u	
là	Tâm	tham.	Cho	nên	ra= t	nhie+u	người	tu	rớt	vào	Tâm	tham	mà	không	bie= t,	
tưởng	mı̀nh	tu	to= t,	nhưng	thực	te= 	là	mı̀nh	rớt	vào	Tâm	tham	nhie+u	laum,	chı̉	một	
tı́c	tau c	trong	động	cơ	thôi.	Vı́	dụ	như	cúng	cái	gı̀	đó	mà	mı̀nh	nghı̃	là	tôi	cúng	
cái	này	đeZ 	ca+u	được	quả.	Quý	vi	̣cúng	mà	ca+u	được	quả,	đó	là	mı̀nh	nói	miệng	
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vậy	thôi,	nhưng	thật	ra	là	tâm	mı̀nh	lừa	mı̀nh	ro+ i.	[Mà]	mı̀nh	phải	nghı̃	ratng:	A� ,	
với	nhân	quả	như	vậy	thı̀	tương	lai	sẽ	được	quả	như	vậy,	thı̀	đó	là	tâm	có	trı́,	
hieZu	không	quý	vi?̣	Khác	với	mong	ca+u,	cứ	mong	ca+u	lại	thành	ra	tham,	ke= t	quả	
vasn	là	tham	mà.	[Mı̀nh	mà	nghı̃]:	“Tôi	cúng	cái	đó,	tôi	làm	việc	đó,	tôi	tu	tập	
pháp	đó,	nhân	như	vậy	cho	nên	sau	này	tôi	được	quả	như	vậy”,	thı̀	đó	là	trı́	tuệ,	
đó	chı́nh	là	trı́	tuệ	của	Phật	pháp	và	bay	vào	Tâm	thiện. 

Cho	nên	tại	sao	có	nhie+u	đo+ ng	tu	tu	hành	lâu	năm	mà	mặt	mày	sân	nhie+u?	
Vı̀	tham	không	được	thı̀	sân,	rớt	vào	đây	nè!	Vı́	dụ	này,	quý	vi	̣nhớ	cho	kỹ	nha!	
Tu	tập	phải	hieZu.	Cho	nên	Thiện	Trang	nói	đi	nói	lại	bài	kinh	mà	đức	Phật	nói:	
Không	phải	 là	mong	ca+u	hay	không	mong	ca+u,	vừa	có	mong	ca+u	vừa	không	
mong	ca+u.	Không	phải	mong	ca+u,	cũng	không	phải	không	mong	ca+u.	Không	
phải	như	vậy!	Mà	hãy	tu	đúng	và	tu	đủ.	Gio= ng	như	con	gà	a=p	trứng	đúng	cách,	
gio= ng	như	vau t	sữa	bò	đúng	cách.	 

Nhớ	nha!	Không	học	tới	đây	thı̀	không	bie= t	đâu,	nhie+u	người	tu	cả	đời	bi	̣
rớt	vào	Tâm	tham.	Tâm	tham	nhie+u	hơn,	hoặc	là	Tâm	tham	thọ	hỷ	hoặc	là	Tâm	
tham	thọ	xả,	tham	không	được	thı̀	sân.	Vậy	thı̀	làm	sao	giải	thoát	đau c	đạo	được,	
phước	báo	không	lên.	Tại	vı̀	chı́nh	là	mı̀nh	tu	không	đúng.	Cho	nên	quý	vi	̣nhớ	
phải	học	vı́	dụ	này	cho	kỹ,	không	học	tâm	là	không	bie= t	đâu.	Nhie+u	người	bỏ,	
không	thèm	học	những	đie+u	này,	[bảo	tôi]	học	do= t.	Do= t	thı̀	làm	sao	tu?	Đức	Phật	
nói:	“Pháp	của	ta	là	sở	hành	của	người	trı́,	không	phải	người	ngu”.	Đâu	phải	
[người]	ngu	mà	học	được	đâu.	 

Còn	ma=y	người	đời	 sau	 tự	 [vie= t]	 ra	như	vậy	 là	đeZ 	nho= t	quý	vi	̣ vào	đó,	
[người]	tu	mà	ngu	thı̀	thành	tựu	sao	được.	Không	có	đâu!	Toàn	người	trı́	không	
đó.	Ngay	cả	người	giả	bộ,	tưởng	là	ngu,	nhưng	thực	ra	họ	có	trı́	laum	thı̀	mới	
thành	tựu	đó.	Quý	vi	̣tưởng	Lục	toZ 	Đại	sư	Huệ	Năng	ngu	hả?	Đâu	có	đâu!	Ngài	
có	trı́	ghê	gớm,	nghe	qua	một	cái	là	hieZu,	gặp	một	cái	đo= i	đáp	là	hieZu,	trı́	[tuệ]	
siêu	vượt	mà	bảo	ngu.	Ngài	nào	mà	thành	tựu	thı̀	toàn	là	trı́	tuệ	dữ	datn	không	
đó,	cha|ng	qua	họ	không	có	duyên	đeZ 	học,	không	có	duyên	đeZ 	tie=p	xúc	mà	thôi.	
Cho	nên	đừng	tưởng	là	họ	khờ	nha.	Không	có	khờ	đâu!	Đừng	tưởng	người	ta	
ngu	do= t.	Không	có!	Không	phải! 
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Còn	vı́	dụ	này	bữa	sau	chúng	ta	học.	Thiện	Trang	nghı̃	là	vı́	dụ	này	đeZ 	cho	
quý	vi	̣ve+ 	nhà	làm,	hôm	sau	chúng	ta	giải,	chúng	ta	sẽ	bau t	[đa+u]	đọc	vı́	dụ	này.	
Một	trường	hợp	thực	te= : 

VD8:	Một	người	vào	nhà	sách	tự	nguyện	đọc	một	quyển	sách	về	Phật	pháp	
vì	sự	tò	mò	mà	không	hiểu	nghĩa	lý	và	hiểu	biết	về	nghiệp	và	quả	của	nghiệp.	(1)	
Đó	là	tâm	gì?	(Một	trường	hợp	ra= t	thật	te= ,	vô	nhà	sách	thı̀	tha=y	sách	Phật	pháp,	
tò	mò	đọc	nhưng	không	hieZu	nghı̃a	lý,	không	bie= t	ve+ 	nghiệp,	thı̀	đó	là	tâm	gı̀?	
Đánh	so= 	(1)	đeZ 	quý	vi	̣trả	lời	cho	chı́nh	xác,	đeZ 	bie= t	tâm	(1)	là	tâm	gı̀).	‘Sau	khi	
đọc	một	hồi	thì	người	ấy	thấy	thích	thú	bởi	một	câu	chuyện	giống	với	mình	(tức	
là	gio= ng	với	hoàn	cảnh	của	mı̀nh.	Gio= ng	như	đọc	tha=y	mı̀nh	cũng	bi	̣chuyện	này,	
bi	̣bỏ	hay	tha= t	tı̀nh	gı̀	đó,	tha=y	kha	khá	gio= ng	mı̀nh	cho	nên	tha=y	thı́ch	thú),	khi	
ấy	là	tâm	gì?	(2)	‘Sau	đó	tiếp	tục	đọc	thấy	cũng	hay,	nghĩ	mình	về	nhà	thử	tu	tập	
chút	xem	có	được	kết	quả	gì	không.	Đó	là	tâm	gì?	(3)	(Tức	là	sau	đó	đọc	tie=p	
tha=y	cũng	hay,	ve+ 	nhà	tu	tập	thử	xem	có	ke= t	quả	gı̀	không.	Đó	là	tâm	gı̀?)	‘Đọc	
thêm	đoạn	nữa,	thấy	nói,	chứng	A-la-hán	thì	giải	thoát	sinh	tử,	hết	khổ	đau.	Vị	
ấy	nghĩ,	vậy	mình	khi	về	già	cũng	tu	biết	đâu	mình	cũng	chứng	quả	A-la-hán.	Đó	
là	tâm	gì?	(4)’ 

Đó	 là	4	vı́	dụ,	bây	giờ	mı̀nh	giải	được	he= t	những	[trường	hợp]	này	thı̀	
mı̀nh	giỏi,	naum	được	tâm.	Chı̉	ca+n	học	vậy,	không	[phải	học]	lý	thuye= t	mà	thực	
hành.	Quý	vi	̣trả	lời	[4	câu].	Quý	vi	̣chuaZn	bi	̣sa�n	đi,	tới	bài	giảng	la+n	sau	bı̀nh	
luận	vô,	khi	Thiện	Trang	giảng	bài	này	thı̀	quý	vi	̣bı̀nh	luận	ngay	(1)	(2)	(3)	(4)	
là	tâm	gı̀,	tâm	gı̀…	đó	là	quý	vi	̣trả	lời	được	ở	vı́	dụ	8. 

Bây	giờ	ở	đây	còn	5	trường	hợp	làm	thiện	v.v…	thı̀	thiện	nào	to= t,	mạnh	
nha= t,	trung	bı̀nh,	ye=u	hay	không	như	the= 	nào	thı̀	đeZ 	bữa	sau.	

Hôm	nay	chúng	ta	học	tới	đây,	hẹn	quý	vi	̣hôm	khác.	Các	buoZ i	Học	Phật	
Va=n	Đáp	hay	buoZ i	học	thứ	hai	có	người	hỏi	thı̀	Thiện	Trang	thâu	lại	đăng	lên,	
có	nhie+u	câu	hỏi	ra= t	hay,	quý	vi	̣có	thời	gian	thı̀	nên	nghe.	Tại	vı̀	có	nhie+u	câu	
hỏi	ve+ 	tu	hành,	nhie+u	khi	trong	bài	giảng	thı̀	mı̀nh	không	có	giảng.	Vı̀	lúc	đó	
người	ta	hỏi	là	khe= 	cơ,	trường	hợp	đó	cũng	là	trường	hợp	của	quý	vi,̣	như	the= 	
thı̀	rõ	ràng	hơn.	Vậy	chúng	ta	sẽ	thử	ráng	ve+ 	trả	lời	những	[câu	hỏi]	này,	quý	vi	̣
thuộc	là	sẽ	nhớ	luôn	các	tâm.	Cách	học	đơn	giản	vậy	đó,	xét	đi	xét	lại	một	ho+ i,	
từ	đó	mı̀nh	sẽ	hieZu	ra. 
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Hôm	nay	thời	gian	quá	ro+ i,	hẹn	quý	vi	̣hôm	khác.	Mời	quý	vi	̣chúng	ta	
cùng	ho+ i	hướng.	

“Chúng	sanh	vô	biên	thệ	nguyện	độ	

Phie+n	não	vô	tận	thệ	nguyện	đoạn	

Pháp	môn	vô	lượng	thệ	nguyện	học	

Phật	đạo	vô	thượng	thệ	nguyện	thành. 

Nguyện	đem	công	đức	này	

Hướng	ve+ 	khaup	ta= t	cả	

Đệ	tử	cùng	chúng	sanh	

Đe+u	trọn	thành	Phật	đạo”. 

A	Mi	Đà	Phật! 


